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KẾ HOẠCH 

Rà soát, đơn giản hóa, chuẩn hóa, điện tử hóa 

 thủ tục hành chính nội bộ phường Thanh Xuân, năm 2025 
 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 01/8/2025 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc rà soát, đơn giản hóa, chuẩn hóa, điện tử hóa thủ tục hành 

chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội năm 2025. 

UBND phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch thực hiện, 

nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

-Tập trung rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính nội bộ thuộc thẩm quyền 

giải quyết của UBND phường (TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND phường, TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của các phòng, ban, 

đơn vị theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025) 

để thực hiện thống nhất, đồng bộ trên toàn địa bàn phường; bảo đảm việc thực 

thi công vụ của cán bộ chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ 

quan hành chính nhà nước theo nội dung, trình tự, thủ tục đã được cơ quan, 

người có thẩm quyền phê duyệt, công bố. 

- Đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết 

của UBND phường, đặc biệt đối với nhóm TTHC nội bộ liên quan đến giải quyết 

công việc theo cơ chế ưu tiên “làn xanh” nhằm nâng cao hiệu quả thực thi công 

vụ, khơi thông nguồn lực, đảm bảo các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, 

thúc đẩy, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường. 

- Thực hiện quản trị nội bộ TTHC trên môi trường điện tử theo quy định 

tại Điều 9 Nghị định số 137/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ. 

2. Yêu cầu: 

- Thống nhất khái niệm TTHC nội bộ được xác định tại Kế hoạch này, 

được hiểu là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ 

quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết công việc cụ thể 

cho cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị thuộc cơ quan hành chính nhà nước 

hoặc bảo đảm việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội. 
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- Việc rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ phải phù hợp với quy định mới 

của pháp luật về phân cấp, phân quyền, ủy quyền và việc sắp xếp tinh gọn tổ 

chức bộ máy, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp. Kết 

quả đơn giản hóa phải có phương án thực thi và được triển khai thực hiện. 

- Kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

các quy định, các thủ tục hành chính nội bộ không cần thiết, không còn phù 

hợp; nâng cao hiệu quả thực thi công vụ; tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa 

các cơ quan trong giải quyết các TTHC nội bộ. 

- Điện tử hóa các quy trình TTHC nội bộ để thực hiện quản trị nội bộ trên 

môi trường điện tử, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin 

phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, xây dựng mô hình cơ quan hành 

chính nhà nước số. 

- Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, thống nhất, khoa học các công việc 

cụ thể được giao tại Kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng và mục tiêu đề ra; 

phối hợp chặt chẽ với Điểm phục vụ hành chính công phường Thanh Xuân và 

các phòng, ban, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện. 

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 

1. Phạm vi, đối tượng thực hiện rà soát đơn giản hóa TTHC nội bộ 

Rà soát và thực hiện phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND phường, gồm: 

- Rà soát toàn bộ TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 

phường đã được Chủ tịch UBND Thành phố công bố. 

- Rà soát các TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp xã đảm 

bảo việc áp dụng đồng bộ đối với 126 đơn vị xã/phường trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 

- Tiếp tục rà soát, niêm yết TTHC nội bộ theo văn bản số 5990/VPCP- 

KSTTHC ngày 22/8/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc công bố, rà soát, 

đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ và các văn bản pháp luật của Trung 

ương và Thành phố quy định các nội dung liên quan.  

a) Đối tượng thực hiện: 

          - Văn phòng HĐND và UBND phường 

Rà soát, tổng hợp, niêm yết công khai các thủ tục hành chính nội bộ thuộc 

thẩm quyền giải quyết của UBND phường trên cơ sở các nhiệm vụ đã được 

phân cấp, phân quyền. 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc phường 

+ Thống kê, rà soát các TTHC nội bộ thuộc lĩnh vực giải quyết, đảm bảo 

nguyên tắc đơn vị giải quyết thuộc lĩnh vực TTHC nội bộ nào thì đơn vị đó chủ 

trì thống kê, rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ, trình Chủ 
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tịch UBND phường TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình. 

+ Rà soát, tham mưu, trình Chủ tịch UBND phường rút ngắn thười gian 

các TTHC nội bộ thuộc phạm vi giải quyết của UBND phường theo lĩnh vực thuộc 

thẩm quyền. 

+ Tham mưu phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền 

giải quyết của UBND phường. 

- Điểm phục vụ hành chính công: Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải 

quyết TTHC đối với các TTHC đã được các cơ quan có thẩm quyền công bố 

TTHC nội bộ. 

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU 

1. Về công khai TTHC nội bộ 

          100% TTHC nội bộ được Chủ tịch UBND Thành phố công bố được cập 

nhật, công khai tại trụ sở phường (Điểm phục vụ hành chính công) và trên trang 

thông tin điện tử của phường. 

2. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ 

          100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố thuộc 

thẩm quyền giải quyết của UBND phường được đơn giản hóa phù hợp với quy 

định mới của pháp luật về phân cấp, phân quyền và chức năng nhiệm vụ của 

chính quyền địa phương 02 cấp. 

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Niêm yết công khai TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND cấp phường 

Căn cứ văn bản số 5990/VPCP- KSTTHC ngày 22/8/2024 của Văn 

phòng Chính phủ về việc công bố, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội 

bộ và các văn bản pháp luật của Trung ương và Thành phố quy định các nội 

dung liên quan, rà soát công bố TTHC nội bộ, cụ thể: 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

- Sản phẩm: Thông báo về việc niêm yết công khai danh mục các TTHC 

thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND phường được công bố tại 

các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội. 

2. Rà soát đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND phường. 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND phường. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, ban, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

3. Cập nhật, công khai các TTHC nội bộ thuộc thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND phường trên trang thông tin điện tử của phường. 
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Công khai TTHC nội bộ trên trang thông tin điện tử của phường (tài liệu 

hướng dẫn tại văn bản số 3950/UBND-KSTTHC ngày 21/11/2023 của UBND 

Thành phố). 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND và UBND, các phòng, ban, đơn vị thuộc phường 

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo lĩnh vực giải quyết TTHC triển khai 

thực hiện theo các nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả, chất 

lượng và thời gian theo quy định. 

2. Điểm phục vụ hành chính công 

- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, đầu mối kiểm soát TTHC rà soát, 

thống kê các TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết; 

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong quá trình giải quyết TTHC 

đảm bảo thời gian và tiến độ giải quyết đúng quy định. 

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm 

quyền, đề nghị các phòng, ban, đơn vị kịp thời tổng hợp báo cáo UBND phường 

(qua Văn phòng HĐND và UBND) tổng hợp, báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố Hà Nội; 

- Chủ tịch UBND phường; 

- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND phường; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc phường; 

- Lưu: VT, VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Vương Thị Vân Khánh 

-  
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Phụ lục 1 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ THUỘC PHẠM VI 

QUẢN LÝ CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ LẦN ĐẦU 

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 
 

 

STT TT Sở ngành Quyết định Tên TTHC nội bộ Tổng số 

1 1 Sở KHCN Số 1971/QĐ- 
UBND ngày 

10/4/2025 

Thủ tục xây dựng Tờ trình và dự thảo Quyết định của UBND Thành phố 

về việc phê duyệt/điều chỉnh danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp Thành phố 

7 

2 Thủ tục thành lập Sàn giao dịch công nghệ vùng 

3 Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động KH&CN cấp 

Tỉnh 

4 Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động KH&CN 

cấp Tỉnh 

5 Thẩm định Thiết kế cơ sở dự án Công nghệ thông tin (Dự án 2 bước) 

6 Thẩm định Thiết kế chi tiết dự án Công nghệ thông tin (Dự án 1 bước) 

7 Cho ý kiến thỏa thuận chuyên ngành Khoa học và Công nghệ đối với 

các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và 

cải tạo, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi trên cột treo cáp trên 

địa bàn Thành phố 

8 2 Sở Tài chính Số 1927/QĐ- 
UBND ngày 

08/4/2025 

Quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở 

hữu toàn dân do tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu 

cho chính quyền địa phương, thuộc thẩm quyền phê duyệt phương án xử 

lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 

10 

9 Quyết định bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương cho các quận, 

huyện, thị xã 

10 Quyết định bổ sung có mục tiêu cho các quận, huyện, thị xã 
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11    Cấp phát kinh phí bằng lệnh chi tiền ngân sách thành phố Hà Nội  

12 Xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm 

13 Kiểm tra dự toán đơn vị dự toán cấp I đã giao cho các đơn vị sử dụng 

ngân sách trực thuộc 

14 Kiểm tra, xác nhận số liệu quyết toán kinh phí đặt hàng, đấu thầu sản 

xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước 

15 Thẩm định, trình phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư/điều chỉnh chủ 

trương đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

16 Ngừng hoạt động hoặc ngừng một phần dự án đầu tư thuộc trường hợp 

quy định tại Khoản 2, Điều 47 Luật Đầu tư 

17 Thẩm định, phê duyệt/điều chỉnh dự án đầu tư công không có cấu phần 

xây dựng 

18 3 Ban Quản lý khu 

công nghệ cao 

Hòa Lạc 

Số 784/QĐ- 
UBND ngày 

06/02/2024 

Lấy ý kiến thẩm định về đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư (hoặc 

điều chỉnh chủ trương đầu tư) dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết 

cấu hạ tầng Khu công nghiệp thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương 

đầu tư của Thủ tướng Chính phủ 

1 

19 4 Sở Văn hóa và 

Thể thao 

Số 5859/QĐ- 

UBND ngày 

16/11/2023 

Xin chủ trương/ý kiến về việc tổ chức sự kiện thể thao 3 

20 Xin chủ trương/ý kiến về việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật 

21 Xin chủ trương/ý kiến về việc tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu 

22 5 Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công Thành phố 

Số 1916/QĐ- 
UBND ngày 

04/4/2025 

Ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của 

Chủ tịch UBND Thành phố 
6 
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23    Ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của 

Chủ tịch UBND Thành phố đối với Quyết định công bố thủ tục hành 

chính được giao quy định hoặc quy định chi tiết trong văn bản quy phạm 

pháp luật của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương 

 

24 Ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của 

Chủ tịch UBND Thành phố đối với văn bản quy phạm pháp luật có hiệu 

lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành 

25 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch UBND Thành phố 

26 Xây dựng, trình ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành lĩnh vực hoạt 

động kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trên địa bàn Thành phố (trừ văn bản quy phạm pháp luật) 

27 Thẩm định phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo kế hoạch 

hàng năm 

28 6 Văn phòng 

UBND Thành 

phố 

Số 1848/QĐ- 
UBND ngày 

31/3/2025 

Tiếp nhận, đăng ký và chuyển giao văn bản đến 11 

29 Phát hành văn bản đi 

30 Thu hồi văn bản đã phát hành 

31 Rà soát, điều chỉnh lại vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Văn phòng UBND Thành phố 

32 Xây dựng và thực hiện Chương trình công tác của UBND Thành phố, 

Chủ tịch UBND Thành phố 

33 Xây dựng Quy trình tổ chức Phiên họp thường kỳ UBND Thành phố 
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34    Xây dựng, trình ban hành văn bản về việc xin nghỉ phép năm của cán bộ 

diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, thuộc thẩm quyền của Chủ tịch 

UBND Thành phố 

 

35 Thủ tục giải quyết hồ sơ trình cử Đoàn công tác của các cơ quan, đơn vị 

thuộc Thành phố đi công tác nước ngoài. 

36 Thủ tục giải quyết hồ sơ trình cử cán bộ, công chức, viên chức diện Ban 

Thường vụ Thành ủy quản lý của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành 

phố đi công tác nước ngoài. 

37 Thủ tục giải quyết hồ sơ trình cử cán bộ, công chức, viên chức không 

thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý của các cơ quan, đơn vị 

trực thuộc Thành phố đi công tác nước ngoài. 

38 Thủ tục giải quyết hồ sơ trình việc cán bộ, công chức, viên chức diện 

Ban Thường vụ Thành ủy quản lý của các cơ quan, tổ chức thuộc Thành 

phố đi nước ngoài giải quyết việc riêng. 

39 7 Sở Xây dựng Số 1080/QĐ- 
UBND ngày 

27/02/2025 

Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo 5 

40 Xây dựng chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh 

41 Xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở của Thành phố 

42 Điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh 

43 Điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh 

44 807/QĐ-UBND 

ngày 19/02/2025 
Thẩm định Báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình do Chủ 

tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư 

4 

45 Điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình do Chủ 
tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư 



12 
 

 

46    Thẩm định Báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình do Chủ 

tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư 

 

47 Điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình do Chủ 
tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư 

48 8 Sở Công Thương Số 6388/QĐ- 
UBND ngày 

12/12/2024 

Ban hành Kế hoạch phát triển chợ 15 

49 Ban hành Nội quy chợ 

50 Quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ 

51 Phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ 

52 Phê duyệt Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết 

cấu hạ tầng chợ 

53 Phê duyệt Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết 

cấu hạ tầng chợ (đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ liên quan đến quốc 

phòng, an ninh quốc gia) 

54 Quyết định về việc thu hồi đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ 

55 Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng chợ 

56 Quyết định việc thanh lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ 

57 Quyết định xử lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ 

58 Quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ. 

59 Phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ 

60 Quyết định về việc thu hồi đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ 

61 Quyết định việc thanh lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ 

62 Quyết định xử lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ 

63 9 Sở Nội vụ (Sở 

LĐTBXH) 

4810/QĐ-UBND 

ngày 13/9/2024 

Bổ nhiệm hòa giải viên lao động 16 

64 Bổ nhiệm lại hòa giải viên lao động  

65 Miễn nhiệm hòa giải viên lao động  
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66    Bổ nhiệm trọng tài viên lao động  

67 Thôi công nhận Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục  

68 Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao 

động Thương binh và Xã hội (các đơn vị nuôi dưỡng và điều dưỡng 

người có công; các đơn vị bảo trợ xã hội; Trung tâm kiểm định kỹ thuật 

an toàn; các cơ sở cai nghiện ma túy; các Trường Trung cấp trực thuộc 

Sở,..) 

 

69 Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ- 

TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách 

đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ 

quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, 

xuất ngũ, thôi việc 

 

70 Hồ sơ đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo Quyết định số 

62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, 

chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm 

nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã 

phục viên, xuất ngũ, thôi việc 

 

71 Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 

62/2011/QĐ TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, 

chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm 

nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã 

phục viên, xuất ngũ, thôi việc 

 

72 Thủ tục đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo Quyết định số 

290/2005/QĐ TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế 

độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và 

Nhà nước 
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73    Hồ sơ đề nghị hưởng chế độ mai táng phí theo Quyết định số 

290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế 

độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và 

Nhà nước 

 

74 Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền mai táng theo Nghị quyết số 24/2022/NQ- 

HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố khi người 

có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng từ trần 

 

75 Xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

 

76 Giải quyết chính sách miễn, giảm học phí đối với người học tại các cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp tư thục 

 

77 Thực hiện Nghị quyết số 17/2021/NQ HĐND ngày 08/12/2021 của 

HĐND Thành phố quy định một số chính sách đặc thù thực hiện mục 

tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025 

 

78 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối 

tượng BTXH theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 

của HĐND thành phố Hà Nội 

 

79 Số 1467/QĐ- 
UBND ngày 

13/3/2023 

Thủ tục xây dựng tờ trình và dự thảo Nghị quyết HĐND Thành phố về 

kế hoạch tổng biên chế hành chính, sự nghiệp hằng năm. 

8 

80 Thủ tục cho ý kiến đối với kế hoạch tuyển dụng viên chức của các đơn 

vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị 

sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. 

81 Thủ tục thẩm định cho ý kiến đối với công chức các cơ quan, đơn vị 

thuộc Thành phố chuyển công tác đến các cơ quan, đơn vị không thuộc 

Thành phố 
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82    Thủ tục cho ý kiến về chỉ tiêu tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự 

nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự 

nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. 

 

83 Thủ tục cho ý kiến đề án vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập 

tự đảm bảo chi thường xuyên. 

84 Thủ tục cho ý kiến điều chỉnh đề án vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp 

công lập tự đảm bảo chi thường xuyên. 

85 Thủ tục thẩm định, đề nghị UBND Thành phố xét tặng Huy hiệu “Vì sự 

nghiệp xây dựng Thủ đô” 

86 Thủ tục thẩm định, đề nghị UBND Thành phố xét tặng danh hiệu: “Công 

dân Thủ đô ưu tú” 

87 Số 3958/QĐ- 
UBND ngày 

08/8/2023; số 

4863/QĐ-UBND 

ngày 17/9/2024 

Thủ tục Xét nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với 

cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. 

7 

88 Thủ tục Thẩm định, xét tặng Người tốt, việc tốt Thành phố 

89 Thủ tục Hiệp y khen thưởng 

90 Thủ tục Tiếp nhận, xử lý văn bản đến 

91 Thủ tục Phát hành văn bản đi 

92 Thủ tục Giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan 

93 Thủ tục Thu thập, bổ sung hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử 

94 10 Sở Y tế Số 2745/QĐ- 
UBND ngày 

16/5/2023 

Giải quyết hồ sơ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc 

tập trung cấp địa phương cho các cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố 

3 

95 Xây dựng Kế hoạch công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 

96 Xây dựng Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công 

tác An toàn thực phẩm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 
năm 

97 11   Thu hồi danh hiệu “Làng nghề” 3 
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98   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Số 3767/QĐ- 

UBND ngày 

19/7/2024 

Thu hồi danh hiệu “Làng nghề truyền thống”  

99 Thu hồi danh hiệu “Nghề truyền thống” 

100 Số 2990/QĐ- 
UBND ngày 

31/5/2023; số 

5721/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2024 

Thủ tục thẩm định hồ sơ và mức độ Xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) 6 

101 Thủ tục thẩm định hồ sơ và mức độ Xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu 

102 Thủ tục thẩm định hồ sơ và mức độ Xã đạt chuẩn NTM nâng cao 

103 Thủ tục thẩm định hồ sơ và mức độ Huyện đạt chuẩn NTM 

104 Thủ tục thẩm định hồ sơ và mức độ Huyện đạt chuẩn NTM nâng cao 

105 Thủ tục thẩm định hồ sơ và mức độ thị xã, thành phố (cấp tỉnh) hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng NTM 

106 Số 3191/QĐ- 
UBND ngày 

21/6/2024 

Thủ tục thẩm định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 3 

107 Thủ tục thẩm định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp 
huyện 

108 Thủ tục thẩm định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện 

109 Số 2609/QĐ- 
UBND ngày 

20/5/2024 

Khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm 

hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội 

2 

110 Khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc 

thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 

111 Số 3783/QĐ- 
UBND ngày 

25/7/2023 

Xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt 

của công trình khai thác nước 

6 

112 Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất và Quyết định đấu giá 

quyền sử dụng đất (đối với tổ chức) 

113 Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất (đối với tổ chức) 

114 Xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất, thu tiền sử dụng 
đất 

115 Thống kê đất đai 

116 Kiểm kê đất đai 
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117 11 Sở Quy hoạch 

Kiến trúc 

Số 1929/QĐ- 
UBND ngày 

31/3/2023 

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch (bao gồm: Quy 

hoạch chung thị xã, thị trấn, đô thị mới; Quy hoạch phân khu; Quy hoạch 

xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện; Quy hoạch 

chung xây dựng khu chức năng; Quy hoạch phân khu xây dựng khu chức 

năng) thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Thành phố. 

10 

118 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch (bao gồm: Quy hoạch 

chung thị xã, thị trấn, đô thị mới; Quy hoạch phân khu; Quy hoạch xây 

dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện; Quy hoạch 

chung xây dựng khu chức năng; Quy hoạch phân khu xây dựng khu chức 

năng) thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Thành phố. 

119 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng 

(không theo hình thức kinh doanh) thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

UBND Thành phố. 

120 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng (không 

theo hình thức kinh doanh) thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND 

Thành phố. 

121 Thẩm định nhiệm vụ Thiết kế đô thị riêng thuộc thẩm quyền phê duyệt 

của UBND Thành phố. 

122 Thẩm định đồ án Thiết kế đô thị riêng thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

UBND Thành phố. 

123 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh cắm mốc giới các đồ án quy 

hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Thành phố. 

124 Thẩm định hồ sơ, hồ sơ điều chỉnh cắm mốc giới các đồ án quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Thành phố. 

125 Thẩm định đề cương dự toán lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng, 

quy hoạch đô thị, quy chế quản lý kiến trúc, danh mục công trình kiến 

trúc có giá trị... thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách cấp Thành phố. 
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126    Tham gia ý kiến về nhiệm vụ, đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây 

dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện. 

 

127 12 Sở Du lịch Số 1809/QĐ- 

UBND ngày 

28/3/2023 

Ban hành Kế hoạch phát triển du lịch thành phố Hà Nội 3 

128 Số 4033/QĐ- 
UBND ngày 

11/8/2023 

Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác liên kết phát triển du lịch với các tỉnh, thành 

phố 

129 Tổ chức sự kiện du lịch 

130 13 Sở Tư pháp Số 1658/QĐ- 
UBND ngày 

21/3/2023 

Công nhận và đăng tải danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, 

tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc 
14 

131 Thu hồi quyết định cho phép thành lập Văn phòng Giám định tư pháp 

132 Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường, phương 

án xây dựng nhân sự Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của 

Đoàn luật sư 

133 Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư 

134 Thành lập Phòng công chứng 

135 Chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng, giải thể 

Phòng công chứng 

136 Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng 

137 Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng 

138 Ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng 

139 Chấm dứt hoạt động Văn phòng Thừa phát lại 

140 Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại 

141 Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

142 Ban hành chương trình, kế hoạch, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; 

hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật 
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143    Hướng dẫn tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam trên địa bàn Thành phố 

 

144 14 Sở Dân tộc và 

Tôn giáo 

Số 5850/QĐ- 

UBND ngày 

15/11/2023 

Ban hành Chương trình, Đề án, Kế hoạch về công tác dân tộc, chính sách 

dân tộc 

1 

145 15 Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Số 2012/QĐ- 
UBND ngày 

7/4/2023 

Tổ chức Hội khỏe phù đổng Thành phố 4 

146 Kiểm tra, đánh giá xếp loại đơn vị học tập 

147 Lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa 
bàn Thành phố 

148 Điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở 

giáo dục phổ thông. 
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Phụ lục 2 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÃ 

ĐƯỢC THỐNG KÊ TẠI VĂN BẢN SỐ 5990/VPCP- KSTTHC NGÀY 22/8/2024 CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 
 

1. Sở Nội vụ 

I. Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội 

1 
Xét thăng hạng viên chức từ Nhân viên 

công tác xã hội lên Công tác xã hội viên. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 

26/2022/TT-BLĐTBXH ngày 12/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành công tác xã hội. 

2 
Xét thăng hạng viên chức từ Công tác xã 

hội viên lên Công tác xã hội viên chính. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 

26/2022/TT-BLĐTBXH ngày 12/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mã 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-26-2022-tt-bldtbxh-ma-so-tieu-chuan-xep-luong-vien-chuc-cong-tac-xa-hoi-547699.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-26-2022-tt-bldtbxh-ma-so-tieu-chuan-xep-luong-vien-chuc-cong-tac-xa-hoi-547699.aspx
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   số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 

chức chuyên ngành công tác xã hội. 

3 
Xét thăng hạng viên chức từ Kỹ thuật 

viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 

lên Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao 

động. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 

30/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mã số và 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. 

4 
Xét thăng hạng viên chức từ Kiểm định 

viên kỹ thuật an toàn lao động lên Kiểm 

định viên chính kỹ thuật an toàn lao động. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 

30/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mã số và 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. 

II Lĩnh vực Nội vụ 

5 
Quyết định phê duyệt vị trí việc làm. UBND cấp tỉnh 

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính 

phủ quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức; Nghị 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-30-2022-tt-bldtbxh-ma-so-vien-chuc-chuyen-nganh-kiem-dinh-ky-thuat-an-toan-lao-dong-548696.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-30-2022-tt-bldtbxh-ma-so-vien-chuc-chuyen-nganh-kiem-dinh-ky-thuat-an-toan-lao-dong-548696.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-62-2020-nd-cp-vi-tri-viec-lam-va-bien-che-cong-chuc-444013.aspx
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   định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ 

quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong 

đơn vị sự nghiệp công lập. 

6 
Quyết định điều chỉnh vị trí việc làm. UBND cấp tỉnh 

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính 

phủ quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức; Nghị 

định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ 

quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong 

đơn vị sự nghiệp công lập. 

7 
Quyết định thành lập tổ chức hành chính 

thuộc thẩm quyền UBND tỉnh. 

UBND cấp tỉnh 
Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính 

phủ về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành 

chính. 

8 
Quyết định tổ chức lại tổ chức hành chính 

thuộc thẩm quyền UBND tỉnh. 

UBND cấp tỉnh 
Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính 

phủ về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành 

chính. 

9 Quyết định giải thể tổ chức hành chính 

thuộc thẩm quyền UBND tỉnh. 

UBND cấp tỉnh 
Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính 

phủ về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành 

chính. 

10 
Quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc thẩm quyền UBND tỉnh. 

UBND cấp tỉnh 
Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính 

phủ về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

11 
Quyết định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc thẩm quyền UBND tỉnh. 

UBND cấp tỉnh 
Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính 

phủ về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-106-2020-nd-cp-vi-tri-viec-lam-so-luong-nguoi-lam-viec-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap-334382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-62-2020-nd-cp-vi-tri-viec-lam-va-bien-che-cong-chuc-444013.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-106-2020-nd-cp-vi-tri-viec-lam-so-luong-nguoi-lam-viec-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap-334382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-158-2018-nd-cp-quy-dinh-ve-thanh-lap-to-chuc-lai-giai-the-to-chuc-hanh-chinh-379358.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-158-2018-nd-cp-quy-dinh-ve-thanh-lap-to-chuc-lai-giai-the-to-chuc-hanh-chinh-379358.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-158-2018-nd-cp-quy-dinh-ve-thanh-lap-to-chuc-lai-giai-the-to-chuc-hanh-chinh-379358.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-120-2020-nd-cp-thanh-lap-to-chuc-lai-giai-the-don-vi-su-nghiep-cong-lap-379357.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-120-2020-nd-cp-thanh-lap-to-chuc-lai-giai-the-don-vi-su-nghiep-cong-lap-379357.aspx
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12 
Quyết định giải thể đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc thẩm quyền UBND tỉnh. 

UBND cấp tỉnh 
Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính 

phủ về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

13 
Trình Đề án thành lập, giải thể, nhập chia, 

điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính 

thuộc thẩm quyền UBND tỉnh. 

UBND cấp tỉnh Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng 

dẫn; Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 

tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu 

chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. 

14 
Xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập 

thành tích xuất sắc của cán bộ, công chức, 

viên chức trên địa bàn tỉnh. 

Theo phân cấp, ủy 

quyền của Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh 

Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội 

vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường 

xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công 

chức,  viên  chức  và  người  lao  động;  Thông  tư số 

03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, 

bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc 

lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt 

khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động. 

15 
Nâng bậc lương thường xuyên/ nâng phụ 

cấp thâm niên vượt khung. 

Theo phân cấp, ủy 

quyền của Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh 

Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội 

vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường 

xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công 

chức,  viên  chức  và  người  lao  động;  Thông  tư số 

03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, 

bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc 

lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt 

khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-120-2020-nd-cp-thanh-lap-to-chuc-lai-giai-the-don-vi-su-nghiep-cong-lap-379357.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-08-2013-tt-bnv-huong-dan-nang-bac-luong-can-bo-cong-vien-chuc-204743.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-03-2021-tt-bnv-sua-doi-che-do-nang-bac-luong-thuong-xuyen-doi-voi-can-bo-cong-chuc-479530.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-08-2013-tt-bnv-huong-dan-nang-bac-luong-can-bo-cong-vien-chuc-204743.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-03-2021-tt-bnv-sua-doi-che-do-nang-bac-luong-thuong-xuyen-doi-voi-can-bo-cong-chuc-479530.aspx


24 
 

 

   động; Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của 

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên 

vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

16 
Thẩm định cho ý kiến đối với công chức 

các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh chuyển 

công tác đến các cơ quan, đơn vị ngoài 

tỉnh. 

Theo phân cấp, ủy 

quyền của Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh 

Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

17 
Cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào 

tạo, bồi dưỡng trong nước. 

Theo phân cấp, ủy 

quyền của Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh 

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính 

phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 

số 101/2017/NĐ-CP . 

18 
Cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào 

tạo, bồi dưỡng ngoài nước. 

Theo phân cấp, ủy 

quyền của Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh 

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính 

phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 

số 101/2017/NĐ-CP . 

19 Đền bù chi phí đào tạo của cán bộ, công 

chức, viên chức. 

Theo phân cấp, ủy 

quyền của Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh 

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính 

phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 

số 101/2017/NĐ-CP . 

20 
Lập Kế hoạch biên chế hàng năm của 

tỉnh. 

UBND cấp tỉnh 
Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính 

phủ quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức; Nghị 

định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của chính phủ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-04-2005-tt-bnv-huong-dan-thuc-hien-che-do-phu-cap-tham-niem-vuot-khung-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-52775.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-101-2017-nd-cp-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-89-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-101-2017-nd-cp-boi-duong-can-bo-cong-vien-chuc-447475.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-101-2017-nd-cp-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-101-2017-nd-cp-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-89-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-101-2017-nd-cp-boi-duong-can-bo-cong-vien-chuc-447475.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-101-2017-nd-cp-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-101-2017-nd-cp-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-89-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-101-2017-nd-cp-boi-duong-can-bo-cong-vien-chuc-447475.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-101-2017-nd-cp-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-62-2020-nd-cp-vi-tri-viec-lam-va-bien-che-cong-chuc-444013.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-106-2020-nd-cp-vi-tri-viec-lam-so-luong-nguoi-lam-viec-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap-334382.aspx
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   quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong 

đơn vị sự nghiệp công lập. 

21 
Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, 

công chức, viên chức. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Nghị định 

số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị 

định 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa 

đổi Nghị định 90/2020/NĐ-CP . 

22 
Xin thôi giữ chức vụ quản lý, xin thôi việc 

đối với công chức, viên chức. 

Theo phân cấp, ủy 

quyền của Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh 

Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật Viên chức 

ngày 15/11/2010; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý công chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức; Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 

27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và nghỉ hưu 

đối với công chức. 

23 
Quyết định nghỉ hưu đối với công chức, 

viên chức. 

Theo phân cấp, ủy 

quyền của Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh 

Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật Viên chức 

ngày 15/11/2010; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức; Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 

27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và nghỉ hưu 

đối với công chức; Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 

18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu. 

24 
Bổ nhiệm vào ngạch công chức, xếp 

lương đối với người hoàn thành chế độ 

tập sự. 

Theo phân cấp, ủy 

quyền của Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh 

Luật Cán bộ, công chức; Nghị định số 138/2020/NĐ- CP 

ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-90-2020-nd-cp-danh-gia-xep-loai-chat-luong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-450113.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-48-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-90-2020-nd-cp-danh-gia-chat-luong-can-bo-cong-chuc-572720.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-90-2020-nd-cp-danh-gia-xep-loai-chat-luong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-450113.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-46-2010-nd-cp-thoi-viec-thu-tuc-nghi-huu-cong-chuc-104763.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-46-2010-nd-cp-thoi-viec-thu-tuc-nghi-huu-cong-chuc-104763.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-135-2020-nd-cp-tuoi-nghi-huu-445512.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
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25 
Bổ nhiệm vào ngạch viên chức, xếp lương 

đối với người hoàn thành chế độ tập sự. 

Theo phân cấp, ủy 

quyền của Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP . 

26 
Bổ nhiệm lãnh đạo cấp sở và tương 

đương. 

Theo phân cấp, ủy 

quyền của Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh 

Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính 

phủ quy định chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý 

trong cơ quan hành chính nhà nước. 

27 
Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở 

và tương đương. 

Theo phân cấp, ủy 

quyền của Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh 

Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính 

phủ quy định chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý 

trong cơ quan hành chính nhà nước. 

28 
Bổ nhiệm lại lãnh đạo cấp sở và tương 

đương. 

Theo phân cấp, ủy 

quyền của Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh 

Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính 

phủ quy định chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý 

trong cơ quan hành chính nhà nước. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-29-2024-nd-cp-tieu-chuan-chuc-danh-lanh-dao-quan-ly-trong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-326382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-29-2024-nd-cp-tieu-chuan-chuc-danh-lanh-dao-quan-ly-trong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-326382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-29-2024-nd-cp-tieu-chuan-chuc-danh-lanh-dao-quan-ly-trong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-326382.aspx
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29 
Bổ nhiệm lại lãnh đạo cấp phòng thuộc 

Sở và tương đương. 

Theo phân cấp, ủy 

quyền của Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh 

Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính 

phủ quy định chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý 

trong cơ quan hành chính nhà nước. 

30 
Điều động, biệt phái công chức trong 

tỉnh. 

Theo phân cấp, ủy 

quyền của Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh 

Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Nghị định 

số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

31 
Quy hoạch cán bộ. Theo phân cấp, ủy 

quyền của Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh 

Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị 

về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 16- 

HD/BTCTW ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung 

ương về một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán 

bộ; các văn bản quy định của Chính phủ và hướng dẫn của 

Bộ Nội vụ. 

32 
Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 98/2023/NĐ- CP 

ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

33 
Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập 

thể. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 98/2023/NĐ- CP 

ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-29-2024-nd-cp-tieu-chuan-chuc-danh-lanh-dao-quan-ly-trong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-326382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-98-2023-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-98-2023-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-98-2023-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-98-2023-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
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34 
Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 

cho cá nhân. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 98/2023/NĐ- CP 

ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

35 
Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất 

sắc. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 98/2023/NĐ- CP 

ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

36 
Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh theo chuyên đề. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 98/2023/NĐ- CP 

ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

37 
Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh theo 

chuyên đề. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 98/2023/NĐ- CP 

ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

38 
Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh về thành tích đột xuất. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 98/2023/NĐ- CP 

ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

39 
Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh về thành tích đối ngoại. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 98/2023/NĐ- CP 

ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

40 
Xét tặng Huy hiệu/Kỷ niệm chương Vì sự 

nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 98/2023/NĐ- CP 

ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.đồ án 

41 
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 

huyện theo công trạng. 

Chủ tịch UBND cấp 

huyện 

Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 98/2023/NĐ- CP 

ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-98-2023-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-98-2023-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-98-2023-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-98-2023-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-98-2023-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-98-2023-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-98-2023-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-98-2023-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-98-2023-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-98-2023-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-98-2023-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-98-2023-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-98-2023-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-98-2023-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-98-2023-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-98-2023-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
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42 
Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” 

thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND 

cấp huyện. 

Chủ tịch UBND cấp 

huyện 

Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 98/2023/NĐ- CP 

ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

43 Tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên 

tiến” thuộc thẩm quyền của Chủ tịch 

UBND cấp huyện. 

Chủ tịch UBND cấp 

huyện 

Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 98/2023/NĐ- CP 

ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

44 
Tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND 

cấp huyện. 

Chủ tịch UBND cấp 

huyện 

Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 98/2023/NĐ- CP 

ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

45 
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 

huyện cho gia đình. 

Chủ tịch UBND cấp 

huyện 

Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 98/2023/NĐ- CP 

ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

46 
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 

huyện về khen thưởng đối ngoại. 

Chủ tịch UBND cấp 

huyện 

Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 98/2023/NĐ- CP 

ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

47 
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 

huyện về thành tích đột xuất. 

Chủ tịch UBND cấp 

huyện 

Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 98/2023/NĐ- CP 

ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

48 Đề nghị hủy bỏ quyết định tặng danh hiệu 

thi đua hoặc hình thức khen thưởng, thu 

hồi hiện vật khen thưởng và tiền thưởng. 

UBND cấp tỉnh 
Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-98-2023-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-98-2023-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-98-2023-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-98-2023-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-98-2023-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-98-2023-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-98-2023-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-98-2023-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-98-2023-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-98-2023-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-98-2023-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-98-2023-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-98-2023-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
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49 
Đề nghị tước, phục hồi và trao lại danh 

hiệu vinh dự nhà nước. 

UBND cấp tỉnh 
Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng. 

50 
Cấp thẻ cán bộ, công chức lần đầu. Cơ quan quản lý cán bộ, 

công chức cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 

Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV ngày 22/12/2008 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử 

dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định 

số 838/QĐ-BNV ngày 25/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ ban hành quy định kỹ thuật đối với thẻ cán bộ, công chức, 

viên chức điện tử. 

51 
Cấp đổi thẻ cán bộ, công chức (trường 

hợp thay đổi thông tin ghi trên thẻ; thẻ bị 

mất, bị hỏng…). 

Cơ quan quản lý cán bộ, 

công chức cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 

Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV ngày 22/12/2008 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử 

dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định 

số 838/QĐ-BNV ngày 25/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ ban hành quy định kỹ thuật đối với thẻ cán bộ, công chức, 

viên chức điện tử. 

52 
Thu hồi thẻ cán bộ, công chức. Cơ quan quản lý cán bộ, 

công chức cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 

Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV ngày 22/12/2008 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử 

dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định 

số 838/QĐ-BNV ngày 25/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ ban hành quy định kỹ thuật đối với thẻ cán bộ, công chức, 

viên chức điện tử. 

53 
Chuyển ngạch công chức. Theo phân cấp của cơ 

quan quản lý công chức 

Luật Cán bộ, công chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-98-2023-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-06-2008-qd-bnv-quy-dinh-mau-the-va-viec-quan-ly-su-dung-the-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-83429.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-838-qd-bnv-2023-quy-dinh-ky-thuat-doi-voi-the-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-dien-tu-583668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-06-2008-qd-bnv-quy-dinh-mau-the-va-viec-quan-ly-su-dung-the-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-83429.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-838-qd-bnv-2023-quy-dinh-ky-thuat-doi-voi-the-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-dien-tu-583668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-06-2008-qd-bnv-quy-dinh-mau-the-va-viec-quan-ly-su-dung-the-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-83429.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-838-qd-bnv-2023-quy-dinh-ky-thuat-doi-voi-the-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-dien-tu-583668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
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54 
Luân chuyển công chức lãnh đạo, quản 

lý. 

Theo quy định về phân 

cấp quản lý và quy định 

của Đảng 

Luật Cán bộ, công chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

55 
Thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân 

viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự 

hoặc tương đương; từ ngạch cán sự hoặc 

tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc 

tương đương. 

Theo phân cấp của cơ 

quan quản lý công chức 

Luật Cán bộ, công chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông 

tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ 

và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành 

hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. 

56 
Thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên 

và tương đương lên chuyên viên chính và 

tương đương. 

Theo phân cấp của cơ 

quan quản lý công chức 

Luật Cán bộ, công chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

57 
Xét nâng ngạch công chức từ ngạch nhân 

viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự 

hoặc tương đương; từ ngạch cán sự hoặc 

tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc 

tương đương. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Điều 31 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 

của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức. 

58 
Xét nâng ngạch công chức từ ngạch 

chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch 

chuyên viên chính hoặc tương đương. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Điều 31 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 

của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-02-2021-tt-bnv-xep-luong-doi-voi-cac-ngach-cong-chuc-chuyen-nganh-hanh-chinh-467710.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx


32 
 

 

59 
Tiếp nhận cán bộ, công chức cấp xã, viên 

chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công 

lập vào làm công chức. 

Theo phân cấp của Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh 

Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Điều 18 Nghị định 

số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị 

định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP . 

60 
Tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức 

từ khối Đảng, đoàn thể, doanh nghiệp nhà 

nước vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị 

hành chính nhà nước thuộc tỉnh. 

Theo phân cấp của Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh 

Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Điều 18 Nghị định 

số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị 

định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP . 

61 Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ 

Lưu trữ viên trung cấp lên Lưu trữ viên. 

Theo phân cấp của Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Thông tư số 07/2022/TT-BNV ngày 31/8/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm 

và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ. 

62 
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ 

Lưu trữ viên lên Lưu trữ viên chính. 

Theo phân cấp của Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2022-tt-bnv-chuc-danh-ma-so-nghe-nghiep-xep-luong-vien-chuc-nganh-luu-tru-528554.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
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   số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Thông tư số 07/2022/TT-BNV ngày 31/8/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm 

và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ. 

63 
Biệt phái viên chức. Cơ quan có thẩm quyền 

quản lý đơn vị sự 

nghiệp công lập/ người 

đứng đầu đơn vị sự 

nghiệp công lập (nếu 

được phân cấp). 

Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP . 

64 
Xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên 

chức. 

Cơ quan có thẩm quyền 

quản lý đơn vị sự 

nghiệp công lập/ Người 

đứng đầu đơn vị sự 

nghiệp công lập theo 

phân cấp 

Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP . 

65 
Bổ nhiệm viên chức quản lý. Cơ quan có thẩm 

quyền/ Người đứng đầu 

đơn vị sự nghiệp công 

lập theo phân cấp 

Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP . 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2022-tt-bnv-chuc-danh-ma-so-nghe-nghiep-xep-luong-vien-chuc-nganh-luu-tru-528554.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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66 
Bổ nhiệm lại viên chức quản lý. Cơ quan có thẩm 

quyền/ Người đứng đầu 

đơn vị sự nghiệp công 

lập theo phân cấp 

Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP . 

67 
Kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi 

nghỉ hưu. 

Cơ quan có thẩm 

quyền/ Người đứng đầu 

đơn vị sự nghiệp công 

lập theo phân cấp 

Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP . 

68 
Tinh giản biên chế đối với cán bộ, công 

chức, viên chức. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính 

phủ quy định về tinh giản biên chế; Nghị định 

135/2020/NĐ- CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định 

về tuổi nghỉ hưu. 

69 Đánh giá, công bố Chỉ số Cải cách hành 

chính (CCHC) đối với các Sở, cơ quan 

thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện… 

Theo quy định của 

UBND cấp tỉnh/Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh 

Văn bản của UBND cấp tỉnh/ Chủ tịch UBND cấp tỉnh. 

70 Điều động cán bộ, công chức, viên chức 

trong cơ quan, đơn vị khối nhà nước 

thuộc tỉnh đến các tỉnh, thành phố, cơ 

quan, đơn vị của Trung ương, khối Đảng, 

đoàn thể của tỉnh. 

Theo quy định của 

UBND cấp tỉnh/Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh 

Văn bản của UBND cấp tỉnh/ Chủ tịch UBND cấp tỉnh. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-29-2023-nd-cp-tinh-gian-bien-che-558755.aspx
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2. Sở Tư pháp 

I Lĩnh vực Tư pháp 

1 
Quyết định danh mục quyết định của 

UBND cấp tỉnh quy định chi tiết luật, 

nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị 

quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, 

lệnh, quyết định của Chủ tịch nước. 

UBND cấp tỉnh 
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi bởi 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP và Nghị định số 

59/2024/NĐ-CP). 

2 
Quyết định công nhận báo cáo viên pháp 

luật (cấp tỉnh). 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Thông tư số 10/2016/TT- 

BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định 

về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. 

3 
Quyết định công nhận báo cáo viên pháp 

luật (cấp huyện). 

Chủ tịch UBND cấp 

huyện 

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Thông tư số 10/2016/TT- 

BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định 

về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. 

4 Quyết định miễn nhiệm báo cáo viên 

pháp luật (cấp tỉnh). 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Thông tư số 10/2016/TT- 

BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định 

về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. 

5 
Quyết định miễn nhiệm báo cáo viên 

pháp luật (cấp huyện). 

Chủ tịch UBND cấp 

huyện 

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Thông tư số 10/2016/TT- 

BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định 

về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. 

6 
Công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật. 

Chủ tịch UBND cấp 

huyện 

Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT- BTP ngày 

15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định 

số 25/2021/QĐ-TTg . 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-154-2020-nd-cp-sua-doi-34-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-461727.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-10-2016-tt-btp-bao-cao-vien-phap-luat-tuyen-truyen-vien-phap-luat-318414.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-10-2016-tt-btp-bao-cao-vien-phap-luat-tuyen-truyen-vien-phap-luat-318414.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-10-2016-tt-btp-bao-cao-vien-phap-luat-tuyen-truyen-vien-phap-luat-318414.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-10-2016-tt-btp-bao-cao-vien-phap-luat-tuyen-truyen-vien-phap-luat-318414.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-10-2016-tt-btp-bao-cao-vien-phap-luat-tuyen-truyen-vien-phap-luat-318414.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-10-2016-tt-btp-bao-cao-vien-phap-luat-tuyen-truyen-vien-phap-luat-318414.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-10-2016-tt-btp-bao-cao-vien-phap-luat-tuyen-truyen-vien-phap-luat-318414.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-10-2016-tt-btp-bao-cao-vien-phap-luat-tuyen-truyen-vien-phap-luat-318414.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-25-2021-qd-ttg-xa-phuong-dat-chuan-tiep-can-phap-luat-482011.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-25-2021-qd-ttg-xa-phuong-dat-chuan-tiep-can-phap-luat-482011.aspx
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7 
Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, xử 

lý văn bản quy phạm pháp luật trái pháp 

luật theo thẩm quyền (cấp tỉnh). 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được 

sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 34/2016/NĐ- CP 

ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật (được sửa đổi bởi Nghị định số 154/2020/NĐ- CP 

và Nghị định số 59/2024/NĐ-CP). 

8 
Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, xử 

lý văn bản quy phạm pháp luật trái pháp 

luật theo thẩm quyền (cấp huyện). 

Chủ tịch UBND cấp 

huyện 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được 

sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 34/2016/NĐ- CP 

ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật (được sửa đổi bởi Nghị định số 154/2020/NĐ- CP 

và Nghị định số 59/2024/NĐ-CP). 

9 
Rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo 

thẩm quyền, xử lý/kiến nghị xử lý kết quả 

rà soát văn bản quy phạm pháp luật. 

UBND cấp tỉnh 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được 

sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 34/2016/NĐ- CP 

ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật (được sửa đổi bởi Nghị định số 154/2020/NĐ- CP 

và Nghị định số 59/2024/NĐ-CP). 

10 
Rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo 

thẩm quyền, xử lý/kiến nghị xử lý kết quả 

rà soát văn bản quy phạm pháp luật. 

UBND cấp huyện 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được 

sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 34/2016/NĐ- CP 

ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật (được sửa đổi bởi Nghị định số 154/2020/NĐ- CP 

và Nghị định số 59/2024/NĐ-CP). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-154-2020-nd-cp-sua-doi-34-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-461727.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-154-2020-nd-cp-sua-doi-34-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-461727.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-154-2020-nd-cp-sua-doi-34-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-461727.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-154-2020-nd-cp-sua-doi-34-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-461727.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-154-2020-nd-cp-sua-doi-34-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-461727.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-154-2020-nd-cp-sua-doi-34-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-461727.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-154-2020-nd-cp-sua-doi-34-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-461727.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-154-2020-nd-cp-sua-doi-34-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-461727.aspx
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11 
Hệ thống hóa, công bố kết quả hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật theo 

thẩm quyền (cấp tỉnh). 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được 

sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 34/2016/NĐ- CP 

ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật (được sửa đổi bởi Nghị định số 154/2020/NĐ- CP 

và Nghị định số 59/2024/NĐ-CP). 

12 
Hệ thống hóa, công bố kết quả hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật theo 

thẩm quyền (cấp huyện). 

Chủ tịch UBND cấp 

huyện 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được 

sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 34/2016/NĐ- CP 

ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật (được sửa đổi bởi Nghị định số 154/2020/NĐ- CP 

và Nghị định số 59/2024/NĐ-CP). 

13 
Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật của HĐND và UBND cấp tỉnh, 

cấp huyện. 

UBND cấp tỉnh, cấp 

huyện 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được 

sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 34/2016/NĐ- CP 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi bởi Nghị 

định số 154/2020/NĐ-CP). 

14 
Rà soát, trao đổi, cung cấp thông tin lý 

lịch tư pháp phục vụ xây dựng, quản lý, 

sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch 

tư pháp. 

Sở Tư pháp 
Luật Lý lịch tư pháp; Luật Thi hành án hình sự; Luật Thi 

hành án dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi  hành  án  dân  sự;  Luật  Hộ  tịch;  Nghị  định số 

111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch 

tư pháp; Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP- 

TANDTC- VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 của Bộ 

Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-154-2020-nd-cp-sua-doi-34-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-461727.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-154-2020-nd-cp-sua-doi-34-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-461727.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-154-2020-nd-cp-sua-doi-34-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-461727.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-154-2020-nd-cp-sua-doi-34-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-461727.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-111-2010-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-ly-lich-tu-phap-114830.aspx
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   tối cao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, 

thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch 

tư pháp. 

15 
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà 

nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị 

- xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, 

người nước ngoài đang cư trú tại Việt 

Nam). 

Sở Tư pháp 
Luật Lý lịch tư pháp; Luật Thi hành án hình sự; Luật Thi 

hành án dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi  hành  án  dân  sự;  Luật  Hộ  tịch;  Nghị  định số 

111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch 

tư pháp; Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP- 

TANDTC- VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 của Bộ 

Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân 

tối cao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, 

thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch 

tư pháp; Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 13/2011/TT- BTP; Thông tư số 244/2016/TT- 

BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp 

thông tin lý lịch tư pháp. 

16 
Cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về pháp luật. 

Sở Tư pháp 
Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính 

phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 

17 
Xét thăng hạng chức danh trợ giúp viên 

pháp lý hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-111-2010-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-ly-lich-tu-phap-114830.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-16-2013-tt-btp-huong-dan-su-dung-bieu-mau-mau-so-ly-lich-tu-phap-213545.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-244-2016-tt-btc-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-cung-cap-thong-tin-ly-lich-tu-phap-333896.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-244-2016-tt-btc-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-cung-cap-thong-tin-ly-lich-tu-phap-333896.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-52-2015-nd-cp-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-phap-luat-276276.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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   định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa  đổi,  bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định số 

115/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 05/2022/TT-BTP ngày 

05/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định mã số, tiêu 

chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên 

chức trợ giúp viên pháp lý. 

18 
Xét thăng hạng chức danh trợ giúp viên 

pháp lý hạng I. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa  đổi,  

bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định số 

115/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 05/2022/TT-BTP ngày 

05/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định mã số, tiêu 

chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên 

chức trợ giúp viên pháp lý. 

19 
Xét thăng hạng chức danh hỗ trợ nghiệp 

vụ hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa  đổi,  

bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định số 

115/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 06/2023/TT-BTP ngày 

18/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về vị trí 

việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-05-2022-tt-btp-xep-luong-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-tro-giup-vien-phap-ly-531155.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-05-2022-tt-btp-xep-luong-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-tro-giup-vien-phap-ly-531155.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-06-2023-tt-btp-vi-tri-viec-lam-lanh-dao-don-vi-su-nghiep-cong-lap-linh-vuc-tu-phap-581145.aspx
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   nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành , lĩnh 

vực tư pháp. 

20 
Xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc Sở Tư pháp. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT- BTP-BNV ngày 

11/2/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ hướng dẫn việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc ngành Tư pháp. 

21 
Thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp. 

UBND cấp tỉnh 
Thông tư số 04/2022/TT-BTP ngày 21/6/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu 

chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng 

quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư 

pháp. 

22 
Thành lập Phòng công chứng. UBND cấp tỉnh Luật Công chứng. 

23 
Giải thể Phòng công chứng. UBND cấp tỉnh Luật Công chứng. 

24 
Chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn 

phòng công chứng. 

UBND cấp tỉnh 
Luật Công chứng; Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 

15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Công chứng. 

3. Sở Tài chính 

 

I Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-04-2022-tt-btp-tieu-chuan-bo-nhiem-thanh-vien-hoi-dong-quan-ly-don-vi-su-nghiep-519182.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/nghi-dinh-29-2015-nd-cp-huong-dan-luat-cong-chung-268406.aspx
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1 
Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 

của địa phương. 

HĐND/UBND cấp tỉnh Luật Đầu tư công. 

2 
Xây dựng kế hoạch đầu tư công hằng năm 

của địa phương. 

HĐND/UBND cấp tỉnh Luật Đầu tư công. 

3 
Đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 

trung hạn vốn Ngân sách Trung ương. 

HĐND/UBND cấp tỉnh Luật Đầu tư công. 

4 
Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung 

hạn vốn Ngân sách địa phương 

HĐND/UBND cấp tỉnh Luật Đầu tư công. 

5 
Quyết định/ Điều chỉnh chủ trương đầu tư 

chương trình, dự án đầu tư công nhóm A 

thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh. 

HĐND cấp tỉnh 
Luật Đầu tư công; Điều 9, 10 Nghị định số 40/2020/NĐ- CP 

ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Đầu tư công. 

6 
Quyết định/ Điều chỉnh chủ trương đầu tư 

chương trình, dự án đầu tư công nhóm B, 

nhóm C do địa phương quản lý. 

HĐND/UBND các cấp 
Luật Đầu tư công; Điều 9, 10 Nghị định số 40/2020/NĐ- CP 

ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Đầu tư công. 

7 
Quyết định đầu tư chương trình, dự án 

đầu tư công nhóm A, nhóm B, nhóm C. 

HĐND/UBND cấp tỉnh 
Luật Đầu tư công; Điều 20, 21 Nghị định số 40/2020/NĐ- 

CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đầu tư công. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-40-2020-nd-cp-huong-dan-luat-dau-tu-cong-426374.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-40-2020-nd-cp-huong-dan-luat-dau-tu-cong-426374.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-40-2020-nd-cp-huong-dan-luat-dau-tu-cong-426374.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-40-2020-nd-cp-huong-dan-luat-dau-tu-cong-426374.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-40-2020-nd-cp-huong-dan-luat-dau-tu-cong-426374.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-40-2020-nd-cp-huong-dan-luat-dau-tu-cong-426374.aspx
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8 
Điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư 

công nhóm A, nhóm B, nhóm C. 

HĐND/UBND cấp tỉnh 
Điều 43  Luật  Đầu tư công;  Điều 22 Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 

9 
Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu 

tư công tại nước ngoài. 

HĐND/UBND các cấp 
Luật Đầu tư công; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 

06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đầu tư công. 

10 
Quyết định đầu tư dự án đầu tư công tại 

nước ngoài do địa phương quản lý. 

UBND các cấp 
Luật Đầu tư công; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 

06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đầu tư công. 

11 
Quyết định chủ trương đầu tư chương 

trình, dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp 

pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập dành để đầu tư. 

UBND các cấp/ Đơn vị 

sự nghiệp công lập 

Luật Đầu tư công; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 

06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đầu tư công. 

12 
Quyết định đầu tư chương trình, dự án sử 

dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các 

cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 

lập dành để đầu tư (Đối với chương trình, 

dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng 

do địa phương quản lý). 

UBND các cấp/ Đơn vị 

sự nghiệp công lập 

Luật Đầu tư công; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 

06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đầu tư công. 

13 
Quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư 

công khẩn cấp. 

UBND các cấp Điều 42 Luật Đầu tư công. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-40-2020-nd-cp-huong-dan-luat-dau-tu-cong-426374.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-40-2020-nd-cp-huong-dan-luat-dau-tu-cong-426374.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-40-2020-nd-cp-huong-dan-luat-dau-tu-cong-426374.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-40-2020-nd-cp-huong-dan-luat-dau-tu-cong-426374.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-40-2020-nd-cp-huong-dan-luat-dau-tu-cong-426374.aspx
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14 
Phê duyệt Dự án, Kế hoạch phát triển sản 

xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc phạm 

vi quản lý cấp tỉnh. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh/ hoặc Thủ trưởng 

sở, ban, ngành trực 

thuộc được ủy quyền 

Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính 

phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia và Nghị định số 38/2023/NĐ-CP về 

việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 27/2022/NĐ-CP . 

15 
Phê duyệt Dự án, Kế hoạch phát triển sản 

xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc phạm 

vi quản lý cấp huyện. 

Chủ tịch UBND cấp 

huyện/ hoặc Thủ trưởng 

phòng, ban trực thuộc 

được ủy quyền 

Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính 

phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia và Nghị định số 38/2023/NĐ-CP về 

việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 27/2022/NĐ-CP . 

16 
Phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, 

dịch vụ do cộng đồng dân cư đề xuất. 

Chủ tịch UBND cấp 

huyện/ hoặc Thủ trưởng 

phòng, ban trực thuộc, 

Chủ tịch UBND cấp xã 

được ủy quyền 

Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính 

phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia và Nghị định số 38/2023/NĐ-CP về 

việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 27/2022/NĐ-CP . 

17 
Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả 

thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án 

PPP do cơ quan có thẩm quyền lập (cấp 

tỉnh). 

HĐND cấp tỉnh 
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Nghị định số 

35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư; Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 

của Chính phủ Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án 

quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; Thông tư 

số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án 

đầu tư có sử dụng đất; Thông tư số 10/2022/TT- 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-27-2022-nd-cp-co-che-quan-ly-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-510809.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-38-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-27-2022-nd-cp-quan-ly-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-570709.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-27-2022-nd-cp-co-che-quan-ly-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-510809.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-27-2022-nd-cp-co-che-quan-ly-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-510809.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-38-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-27-2022-nd-cp-quan-ly-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-570709.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-27-2022-nd-cp-co-che-quan-ly-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-510809.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-27-2022-nd-cp-co-che-quan-ly-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-510809.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-38-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-27-2022-nd-cp-quan-ly-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-570709.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-27-2022-nd-cp-co-che-quan-ly-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-510809.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-35-2021-nd-cp-huong-dan-luat-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-463635.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-29-2021-nd-cp-thu-tuc-tham-dinh-du-an-quan-trong-quoc-gia-giam-sat-danh-gia-dau-tu-468883.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-09-2021-tt-bkhdt-lua-chon-nha-dau-tu-thuc-hien-du-an-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-494724.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-10-2022-tt-bkhdt-huong-dan-dang-thong-tin-tren-he-thong-mang-dau-thau-quoc-gia-521465.aspx
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   BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và 

lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

18 
Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, 

quyết định phê duyệt dự án PPP do cơ 

quan có thẩm quyền lập (cấp tỉnh). 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Nghị định số 

35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư; Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 

của Chính phủ Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án 

quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; Thông tư 

số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án 

đầu tư có sử dụng đất; Thông tư số 10/2022/TT- BKHĐT 

ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy 

định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà 

đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

19 
Thẩm định nội dung điều chỉnh chủ 

trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án PPP do cơ quan có 

thẩm quyền lập (cấp tỉnh). 

HĐND cấp tỉnh 
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Nghị định số 

35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư; Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 

của Chính phủ Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án 

quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; Thông tư 

số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án 

đầu tư có sử dụng đất; Thông tư số 10/2022/TT- 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-10-2022-tt-bkhdt-huong-dan-dang-thong-tin-tren-he-thong-mang-dau-thau-quoc-gia-521465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-35-2021-nd-cp-huong-dan-luat-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-463635.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-29-2021-nd-cp-thu-tuc-tham-dinh-du-an-quan-trong-quoc-gia-giam-sat-danh-gia-dau-tu-468883.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-09-2021-tt-bkhdt-lua-chon-nha-dau-tu-thuc-hien-du-an-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-494724.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-10-2022-tt-bkhdt-huong-dan-dang-thong-tin-tren-he-thong-mang-dau-thau-quoc-gia-521465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-10-2022-tt-bkhdt-huong-dan-dang-thong-tin-tren-he-thong-mang-dau-thau-quoc-gia-521465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-35-2021-nd-cp-huong-dan-luat-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-463635.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-29-2021-nd-cp-thu-tuc-tham-dinh-du-an-quan-trong-quoc-gia-giam-sat-danh-gia-dau-tu-468883.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-09-2021-tt-bkhdt-lua-chon-nha-dau-tu-thuc-hien-du-an-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-494724.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-10-2022-tt-bkhdt-huong-dan-dang-thong-tin-tren-he-thong-mang-dau-thau-quoc-gia-521465.aspx
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   BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và 

lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

20 
Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo 

nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt 

điều chỉnh dự án PPP do cơ quan có thẩm 

quyền lập (cấp tỉnh). 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Nghị định số 

35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư; Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 

của Chính phủ Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án 

quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; Thông tư 

số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án 

đầu tư có sử dụng đất; Thông tư số 10/2022/TT- BKHĐT 

ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy 

định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà 

đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

21 
Quyết định đầu tư/ điều chỉnh chương 

trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA, vốn 

vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của người 

đứng đầu cơ quan chủ quản (Đối với 

chương trình đầu tư công do Hội đồng 

nhân dân quyết định chủ trương đầu tư). 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Đầu tư công; Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 

16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ 

phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài 

trợ nước ngoài; Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 

04/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 114/2021/NĐ-CP . 

22 
Quyết định, phê duyệt văn kiện dự án hỗ 

trợ kỹ thuật, phi dự án (bao gồm dự án hỗ 

trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay 

HĐND cấp tỉnh 
Luật Đầu tư công; Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 

16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ 

phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-10-2022-tt-bkhdt-huong-dan-dang-thong-tin-tren-he-thong-mang-dau-thau-quoc-gia-521465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-35-2021-nd-cp-huong-dan-luat-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-463635.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-29-2021-nd-cp-thu-tuc-tham-dinh-du-an-quan-trong-quoc-gia-giam-sat-danh-gia-dau-tu-468883.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-09-2021-tt-bkhdt-lua-chon-nha-dau-tu-thuc-hien-du-an-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-494724.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-10-2022-tt-bkhdt-huong-dan-dang-thong-tin-tren-he-thong-mang-dau-thau-quoc-gia-521465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-10-2022-tt-bkhdt-huong-dan-dang-thong-tin-tren-he-thong-mang-dau-thau-quoc-gia-521465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-114-2021-nd-cp-quan-ly-va-su-dung-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-497880.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-20-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-114-2021-nd-cp-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-565203.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-114-2021-nd-cp-quan-ly-va-su-dung-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-497880.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-114-2021-nd-cp-quan-ly-va-su-dung-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-497880.aspx
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 ưu đãi để chuẩn bị dự án đầu tư) đối với 

dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án đầu 

tư do địa phương quản lý. 

 trợ nước ngoài; Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 

04/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 114/2021/NĐ-CP . 

23 
Phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện 

chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, 

vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng. 

UBND cấp tỉnh 
Luật Đầu tư công; Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 

16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ 

phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài 

trợ nước ngoài; Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 

04/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 114/2021/NĐ-CP . 

24 
Kế hoạch thực hiện chương trình, dự án 

sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn 

đối ứng hằng năm. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Đầu tư công; Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 

16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ 

phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài 

trợ nước ngoài; Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 

04/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 114/2021/NĐ-CP . 

25 
Quyết định chủ trương đầu tư các dự án 

đầu tư nhóm B, nhóm C sử dụng vốn 

ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài 

trợ nước ngoài. 

HĐND cấp tỉnh 
Luật Đầu tư công; Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 

16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ 

phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài 

trợ nước ngoài; Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 

04/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 114/2021/NĐ-CP . 

26 
Lập, thẩm định, quyết định phê 

duyệt/điều chỉnh, sửa đổi văn kiện khoản 

viện trợ là chương trình, dự án hỗ trợ kỹ 

thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính 

phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không 

thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-20-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-114-2021-nd-cp-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-565203.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-114-2021-nd-cp-quan-ly-va-su-dung-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-497880.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-114-2021-nd-cp-quan-ly-va-su-dung-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-497880.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-20-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-114-2021-nd-cp-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-565203.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-114-2021-nd-cp-quan-ly-va-su-dung-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-497880.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-114-2021-nd-cp-quan-ly-va-su-dung-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-497880.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-20-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-114-2021-nd-cp-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-565203.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-114-2021-nd-cp-quan-ly-va-su-dung-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-497880.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-114-2021-nd-cp-quan-ly-va-su-dung-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-497880.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-20-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-114-2021-nd-cp-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-565203.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-114-2021-nd-cp-quan-ly-va-su-dung-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-497880.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-80-2020-nd-cp-quan-ly-su-dung-vien-tro-khong-hoan-lai-co-quan-nuoc-ngoai-danh-cho-viet-nam-447029.aspx
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 không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức 

của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước 

ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của 

UBND cấp tỉnh. 

  

27 
Lập, thẩm định, quyết định phê 

duyệt/điều chỉnh, sửa đổi văn kiện khoản 

viện trợ là chương trình, dự án đầu tư sử 

dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc 

hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc 

thẩm quyền quyết định của UBND cấp 

tỉnh. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Đầu tư công; Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 

08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ 

không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt 

Nam. 

28 
Lập, thẩm định, quyết định phê 

duyệt/điều chỉnh, sửa đổi văn kiện khoản 

viện trợ phi dự án sử dụng viện trợ không 

hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển 

chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết 

định của UBND cấp tỉnh. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Đầu tư công; Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 

08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ 

không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt 

Nam. 

29 
Quyết định thành lập doanh nghiệp do 

Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do 

cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh) quyết định thành lập. 

UBND cấp tỉnh 
Luật Doanh nghiệp; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước 

đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Nghị định 

số 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 về thành lập, sắp xếp 

lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-80-2020-nd-cp-quan-ly-su-dung-vien-tro-khong-hoan-lai-co-quan-nuoc-ngoai-danh-cho-viet-nam-447029.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-80-2020-nd-cp-quan-ly-su-dung-vien-tro-khong-hoan-lai-co-quan-nuoc-ngoai-danh-cho-viet-nam-447029.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-23-2022-nd-cp-thanh-lap-doanh-nghiep-do-nha-nuoc-nam-giu-100-von-dieu-le-509241.aspx
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   hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều 

lệ. 

30 
Quyết định hợp nhất, sáp nhập doanh 

nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 

điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu 

(Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định 

thành lập hoặc được giao quản lý. 

UBND cấp tỉnh 
Luật Doanh nghiệp; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước 

đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Nghị định 

số 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 về thành lập, sắp xếp 

lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở 

hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều 

lệ. 

31 
Quyết định chia, tách doanh nghiệp do 

Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do 

Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do 

cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh) quyết định thành lập hoặc 

được giao quản lý. 

UBND cấp tỉnh 
Luật Doanh nghiệp; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước 

đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Nghị định 

số 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 về thành lập, sắp xếp 

lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở 

hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều 

lệ. 

32 
Quyết định tạm ngừng, đình chỉ hoạt 

động, chấm dứt kinh doanh tại doanh 

nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 

điều lệ (do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định thành lập hoặc giao quản lý). 

UBND cấp tỉnh 
Luật Doanh nghiệp; Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 

05/4/2022 của Chính phủ về thành lập, sắp xếp lại, chuyển 

đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh 

nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Nghị định 

số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng 

ký doanh nghiệp; Thông tư số 01/2021/TT- BKHĐT ngày 

16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn 

về việc đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-23-2022-nd-cp-thanh-lap-doanh-nghiep-do-nha-nuoc-nam-giu-100-von-dieu-le-509241.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-23-2022-nd-cp-thanh-lap-doanh-nghiep-do-nha-nuoc-nam-giu-100-von-dieu-le-509241.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-23-2022-nd-cp-thanh-lap-doanh-nghiep-do-nha-nuoc-nam-giu-100-von-dieu-le-509241.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-01-2021-nd-cp-dang-ky-doanh-nghiep-283247.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-01-2021-tt-bkhdt-huong-dan-dang-ky-doanh-nghiep-465911.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-01-2021-tt-bkhdt-huong-dan-dang-ky-doanh-nghiep-465911.aspx
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33 
Quyết định giải thể doanh nghiệp do Nhà 

nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (do Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành 

lập hoặc giao quản lý). 

UBND cấp tỉnh 
Luật Doanh nghiệp; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước 

đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Nghị định 

số 23/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 về thành lập, 

sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện 

chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% 

vốn điều lệ. 

34 
Lập quy hoạch tỉnh. UBND cấp tỉnh 

Luật Quy hoạch; Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 

07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Quy hoạch. 

35 
Đề nghị điều chỉnh quy hoạch tỉnh. UBND cấp tỉnh 

Luật Quy hoạch; Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 

07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Quy hoạch. 

36 
Cung cấp thông tin quy hoạch tỉnh. UBND cấp tỉnh 

Luật Quy hoạch; Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 

07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Quy hoạch. 

37 
Quyết định và công bố giá trị doanh 

nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà 

nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu 

tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ 

phần thẩm quyền của Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

UBND cấp tỉnh 
Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính 

phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước 

đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Thông tư 

số 41/2018/TT-BTC ngày 04/5/2018 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định 

giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh 

nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ 

phần. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-23-2022-nd-cp-thanh-lap-doanh-nghiep-do-nha-nuoc-nam-giu-100-von-dieu-le-509241.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-37-2019-nd-cp-huong-dan-luat-quy-hoach-374745.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-37-2019-nd-cp-huong-dan-luat-quy-hoach-374745.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-37-2019-nd-cp-huong-dan-luat-quy-hoach-374745.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-126-2017-nd-cp-chuyen-doanh-nghiep-nha-nuoc-nam-giu-100-von-thanh-cong-ty-co-phan-318672.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-41-2018-tt-btc-xu-ly-tai-chinh-khi-chuyen-doanh-nghiep-nha-nuoc-thanh-cong-ty-co-phan-368857.aspx
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38 
Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh 

nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp 

nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc 

thẩm quyền quyết định của Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

UBND cấp tỉnh 
Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính 

phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước 

đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Thông tư 

số 41/2018/TT-BTC ngày 04/5/2018 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định 

giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh 

nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ 

phần. 

39 
Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc 

biệt đối với trường hợp quy định tại các 

điểm d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 29 của 

Luật Đấu thầu. 

UBND cấp tỉnh 
Điểm d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 29 Luật Đấu thầu; Điều 

83 Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

40 
Ban hành quyết định cấm tham gia hoạt 

động đấu thầu trong phạm vi quản lý của 

địa phương. 

Chủ tịch UBND tỉnh 
Điều  87  Luật  Đấu  thầu;  Điều  125  Nghị  định 

số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu 

thầu về lựa chọn nhà thầu. 

41 
Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch 

tổng thể lựa chọn nhà thầu cho dự án. 

UBND các cấp và các 

đơn vị trực thuộc 

Điều 14, 15 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

42 
Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu. 

UBND các cấp và các 

đơn vị trực thuộc 

Điều 37, 38, 39, 40, 41 Luật Đấu thầu. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-126-2017-nd-cp-chuyen-doanh-nghiep-nha-nuoc-nam-giu-100-von-thanh-cong-ty-co-phan-318672.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-41-2018-tt-btc-xu-ly-tai-chinh-khi-chuyen-doanh-nghiep-nha-nuoc-thanh-cong-ty-co-phan-368857.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-24-2024-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-thau-578020.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-24-2024-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-thau-578020.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-24-2024-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-thau-578020.aspx


51 
 

 

43 
Lựa chọn danh sách ngắn. UBND các cấp và các 

đơn vị trực thuộc 

Điều 23 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

44 
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu. UBND các cấp và các 

đơn vị trực thuộc 

Điều 25, 37, 48, 62, 79, 100, 129 Nghị định số 24/2024/NĐ- 

CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu. 

45 
Thẩm định, phê duyệt và công khai kết 

quả lựa chọn nhà thầu. 

UBND các cấp và các 

đơn vị trực thuộc 

Điều 30, 31, 130 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 

27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

46 
Lập, phê duyệt bảng theo dõi tiến độ thực 

hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư. 

UBND cấp tỉnh, cấp 

huyện, Ban quản lý khu 

kinh tế 

Điều 11 Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của 

pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực. 

47 
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu 

(trong lựa chọn nhà đầu tư). 

UBND cấp tỉnh, cấp 

huyện, Ban quản lý khu 

kinh tế 

Điều 48 Luật Đấu thầu; Điều 13, 52 Nghị định số 

23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về 

lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải 

tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, 

lĩnh vực. 

48 
Lựa chọn danh sách ngắn đối với đấu thầu 

hạn chế (trong lựa chọn nhà đầu tư). 

UBND cấp tỉnh, cấp 

huyện, Ban quản lý khu 

kinh tế 

Điều 14 Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-24-2024-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-thau-578020.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-24-2024-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-thau-578020.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-24-2024-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-thau-578020.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-24-2024-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-thau-578020.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-23-2024-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-lua-chon-nha-dau-tu-thuc-hien-du-an-578279.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-23-2024-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-lua-chon-nha-dau-tu-thuc-hien-du-an-578279.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-23-2024-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-lua-chon-nha-dau-tu-thuc-hien-du-an-578279.aspx
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   thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của 

pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực. 

49 
Phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng 

yêu cầu về kỹ thuật. 

UBND cấp tỉnh, cấp 

huyện, Ban quản lý khu 

kinh tế 

Điều 24 Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của 

pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực. 

50 
Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn 

nhà đầu tư. 

UBND cấp tỉnh, cấp 

huyện, Ban quản lý khu 

kinh tế 

Điều 27, 53 Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự 

án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định 

của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực. 

51 
Lập, phê duyệt hồ sơ mời quan tâm. UBND cấp tỉnh, cấp 

huyện, Ban quản lý khu 

kinh tế 

Điều 38 Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của 

pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực. 

52 
Trình, phê duyệt và công khai kết quả 

mời quan tâm. 

UBND cấp tỉnh, cấp 

huyện, Ban quản lý khu 

kinh tế 

Điều 42 Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của 

pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực. 

53 Phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 

do cộng đồng dân cư đề xuất theo quy 
Chủ tịch UBND cấp 

huyện. 

Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính 

phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-23-2024-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-lua-chon-nha-dau-tu-thuc-hien-du-an-578279.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-23-2024-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-lua-chon-nha-dau-tu-thuc-hien-du-an-578279.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-23-2024-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-lua-chon-nha-dau-tu-thuc-hien-du-an-578279.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-23-2024-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-lua-chon-nha-dau-tu-thuc-hien-du-an-578279.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-27-2022-nd-cp-co-che-quan-ly-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-510809.aspx
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 định tại Điều 22 Nghị định 

số 27/2022/NĐ-CP . 

  

54 Phê duyệt đầu tư dự án xây dựng công 

trình đơn giản theo quy định tại Điều 16 

Nghị định số 27/2022/NĐ-CP . 

Chủ tịch UBND cấp xã. 
Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính 

phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia. 

55 Đánh giá, công bố xếp hạng Bộ chỉ số 

đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, 

ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh. 

Theo quy định của 

UBND cấp tỉnh/Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh 

Văn bản của UBND cấp tỉnh/ Chủ tịch UBND cấp tỉnh. 

II Lĩnh vực Tài chính 

56 
Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách. UBND cấp tỉnh 

Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 163/2016/NĐ- 

CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định 

số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành 

quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm 

địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa 

phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa 

phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê 

chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm; Thông 

tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân 

sách nhà nước. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-27-2022-nd-cp-co-che-quan-ly-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-510809.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-27-2022-nd-cp-co-che-quan-ly-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-510809.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-27-2022-nd-cp-co-che-quan-ly-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-510809.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-163-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ngan-sach-nha-nuoc-335331.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-163-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ngan-sach-nha-nuoc-335331.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-31-2017-nd-cp-tham-tra-ke-hoach-tai-chinh-dau-tu-cong-tai-chinh-ngan-sach-theo-nam-344294.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-342-2016-tt-btc-huong-dan-163-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-luat-ngan-sach-nha-nuoc-345138.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-163-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ngan-sach-nha-nuoc-335331.aspx
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57 
Xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách 

cấp huyện. 

UBND cấp tỉnh 
Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 163/2016/NĐ- CP 

ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Ngân sách nhà nước. 

58 
Xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách 

cấp xã. 

UBND cấp huyện, 

UBND cấp tỉnh 

Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 163/2016/NĐ- CP 

ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Ngân sách nhà nước. 

59 
Xét duyệt, thẩm định và thông báo kết 

quả xét duyệt quyết toán năm. 

Đơn vị dự toán cấp trên; 

Đơn vị dự toán cấp I; 

Cơ quan tài chính các 

cấp 

Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 163/2016/NĐ- CP 

ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 137/2017/TT- BTC 

ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm 

định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm. 

60 
Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ 

hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

trong trường hợp không phải lập thành dự 

án đầu tư. 

Theo phân cấp của 

HĐND tỉnh 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

61 
Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Theo phân cấp của 

HĐND tỉnh 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

62 
Quyết định sử dụng tài sản công để tham 

gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác 

công - tư. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-163-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ngan-sach-nha-nuoc-335331.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-163-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ngan-sach-nha-nuoc-335331.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-163-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ngan-sach-nha-nuoc-335331.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-163-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ngan-sach-nha-nuoc-335331.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-163-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ngan-sach-nha-nuoc-335331.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-163-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ngan-sach-nha-nuoc-335331.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-137-2017-tt-btc-quy-dinh-xet-duyet-tham-dinh-thong-bao-tong-hop-quyet-toan-nam-375856.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-137-2017-tt-btc-quy-dinh-xet-duyet-tham-dinh-thong-bao-tong-hop-quyet-toan-nam-375856.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
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63 
Quyết định điều chuyển tài sản công. HĐND cấp tỉnh hoặc 

theo phân cấp 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

64 
Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt 

động của dự án khi kết thúc. 

HĐND cấp tỉnh hoặc 

theo phân cấp 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

65 
Quyết định chuyển đổi công năng sử 

dụng tài sản công trong trường hợp không 

thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài 

sản công. 

Theo phân cấp của 

HĐND cấp tỉnh 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

66 
Quyết định thu hồi tài sản công trong 

trường hợp cơ quan nhà nước được giao 

quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện 

trả lại cho Nhà nước. 

Theo phân cấp của 

HĐND cấp tỉnh 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

67 
Quyết định thu hồi tài sản công trong 

trường hợp thu hồi tài sản công theo quy 

định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 

1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công. 

Theo phân cấp của 

HĐND cấp tỉnh 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
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68 
Quyết định bán tài sản công. Theo phân cấp của 

HĐND cấp tỉnh 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

69 Quyết định bán tài sản công cho người 

duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 

25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

Theo phân cấp của 

HĐND cấp tỉnh 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

70 
Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá 

tài sản công. 

Theo phân cấp của 

HĐND cấp tỉnh 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

71 
Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, 

không sử dụng được hoặc không còn nhu 

cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự 

án. 

Theo phân cấp của 

HĐND cấp tỉnh 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

72 
Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài 

sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất. 

Sở Tài chính 
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

73 
Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 

nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý. 

UBND cấp tỉnh 
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định 

việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; Nghị định số 

67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về việc 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-167-2017-nd-cp-quy-dinh-viec-sap-xep-lai-tai-san-cong-358573.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-67-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-167-2017-nd-cp-sap-xep-lai-xu-ly-tai-san-cong-481375.aspx
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   sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

167/2017/NĐ- CP. 

74 
Quyết định thanh lý tài sản công. Theo phân cấp của 

HĐND cấp tỉnh 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

75 
Quyết định tiêu hủy tài sản công. Theo phân cấp của 

HĐND cấp tỉnh 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

76 
Quyết định xử lý tài sản công trong 

trường hợp bị mất, bị hủy hoại. 

Theo phân cấp của 

HĐND cấp tỉnh 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

77 
Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại 

đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích 

kinh doanh, cho thuê. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

78 
Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại 

đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích 

liên doanh, liên kết 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

79 
Phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác 

tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định 

số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ quy định 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
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   việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường thủy nội địa. 

80 
Phê duyệt Đề án Chuyển nhượng có thời 

hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ 

tầng đường thủy nội địa. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường thủy nội địa. 

81 
Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy 

nội địa trong trường hợp bị mất, bị hủy 

hoại. 

UBND cấp tỉnh 
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường thủy nội địa. 

82 
Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng đường 

thủy nội địa. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường thủy nội địa. 

83 
Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng 

đường thủy nội địa. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường thủy nội địa. 

84 
Giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng 

đường thủy nội địa thuộc địa phương 

quản lý không thuộc thẩm quyền của Thủ 

tướng Chính phủ. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường thủy nội địa. 
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85 
Phê duyệt Đề án Khai thác quỹ đất, mặt 

nước để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng 

thủy lợi. 

UBND cấp tỉnh 
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

thủy lợi. 

86 
Phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác 

tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. 

Cơ quan được Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh phân 

cấp thẩm quyền 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

thủy lợi. 

87 
Thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 

trong trường hợp tự nguyện trả lại tài sản. 

Cơ quan được Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh phân 

cấp thẩm quyền 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

thủy lợi. 

88 
Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 

trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại. 

Hội đồng nhân dân hoặc 

Cơ quan được Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh phân 

cấp thẩm quyền 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

thủy lợi. 

89 
Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. Hội đồng nhân dân hoặc 

Cơ quan được Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh phân 

cấp thẩm quyền 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

thủy lợi. 

90 
Giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy 

lợi thuộc địa phương quản lý không thuộc 

thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định 

số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy 
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   định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ 

tầng thủy lợi. 

91 
Giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ. 

Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ. 

92 
Phê duyệt Đề án “Khai thác tài sản kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong 

trường hợp cơ quan được giao quản lý tài 

sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

trực tiếp tổ chức khai thác”. 

Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ. 

93 
Phê duyệt Đề án chuyển nhượng quyền 

thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ. 

Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ. 

94 
Phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác 

tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường 

bộ. 

Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ. 

95 
Phê duyệt Đề án chuyển nhượng có thời 

hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ. 

Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ. 
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96 
Thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ. 

Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ. 

97 
Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ. 

Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ. 

98 
Chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ về địa phương quản lý, 

xử lý. 

Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ. 

99 
Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ. 

Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ. 

100 
Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ trong trường hợp bị mất, bị hủy 

hoại. 

Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ. 

101 
Thu hồi tài sản để giao cho doanh nghiệp 

quản lý theo hình thức đầu tư vốn nhà 

nước vào doanh nghiệp. 

Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ. 
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102 
Thanh toán chi phí liên quan đến việc 

khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ. 

Thủ trưởng cơ quan 

quản lý tài sản 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ. 

103 
Thanh toán chi phí liên quan đến việc xử 

lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ. 

- Sở Tài chính; - Phòng 

Tài chính Kế hoạch 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ. 

104 
Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý trụ 

sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, 

nhà ở, nhà riêng Đại sứ của cơ quan Việt 

Nam ở. 

Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 

44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ. 

105 
Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành sử 

dụng vốn đầu tư công. 

Theo phân cấp, ủy 

quyền của Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh 

Luật Ngân sách nhà nước; Luật Đầu tư công; Luật Xây 

dựng; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của 

Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự 

án sử dụng vốn đầu tư công; Thông tư số 96/2021/TT- BTC 

ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về 

hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán. 

106 
Cấp phát kinh phí hỗ trợ đối với các tổ 

chức, đơn vị thuộc tỉnh sử dụng lao động 

là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền 

núi, vùng đặc biệt khó khăn. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

Thông tư số 58/2017/TT-BTC hướng dẫn chính sách hỗ trợ 

tài chính cho tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân 

tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-44-2024-nd-cp-quan-ly-su-dung-tai-san-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-608235.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-44-2024-nd-cp-quan-ly-su-dung-tai-san-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-608235.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-44-2024-nd-cp-quan-ly-su-dung-tai-san-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-608235.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-99-2021-nd-cp-quan-ly-thanh-toan-quyet-toan-du-an-su-dung-von-dau-tu-cong-494480.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-96-2021-tt-btc-he-thong-mau-bieu-su-dung-trong-cong-tac-quyet-toan-495766.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-96-2021-tt-btc-he-thong-mau-bieu-su-dung-trong-cong-tac-quyet-toan-495766.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-42-2012-qd-ttg-ho-tro-to-chuc-don-vi-su-dung-lao-dong-nguoi-dan-toc-149166.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-58-2017-tt-btc-chinh-sach-ho-tro-tai-chinh-cho-don-vi-su-dung-lao-dong-dan-toc-thieu-so-352493.aspx
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107 
Thi nâng ngạch công chức Kế toán viên 

trung cấp lên Kế toán viên. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công 

chức; Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 22/6/2022 của Bộ 

Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp 

vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành 

kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. 

108 
Thi nâng ngạch công chức Kế toán viên 

lên Kế toán viên chính. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công 

chức; Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 22/6/2022 của Bộ 

Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp 

vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành 

kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. 

109 
Thi thăng hạng công chức Kế toán viên 

chính lên Kế toán viên cao cấp. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công 

chức; Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25 tháng 9 năm 

2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức; Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 

22/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn 

chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công 

chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
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4. Sở Công Thương 

I Lĩnh vực Công Thương 

1 Ban hành Kế hoạch phát triển chợ. UBND cấp tỉnh Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính 

phủ về phát triển và quản lý chợ. 

2 Ban hành Nội quy chợ mẫu. UBND cấp tỉnh Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính 

phủ về phát triển và quản lý chợ. 

 

3 

Quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng 

chợ thuộc phạm vi quản lý của UBND 

cấp tỉnh. 

UBND cấp tỉnh Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính 

phủ về phát triển và quản lý chợ. 

 

4 

Quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng 

chợ thuộc phạm vi quản lý của UBND 

cấp huyện. 

UBND cấp huyện Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính 

phủ về phát triển và quản lý chợ. 

 

5 

Phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác 

tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp tỉnh 

quản lý. 

UBND cấp tỉnh Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính 

phủ về phát triển và quản lý chợ. 

 

6 

Phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác 

tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp huyện 

quản lý. 

UBND cấp huyện Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính 

phủ về phát triển và quản lý chợ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-60-2024-nd-cp-quy-dinh-phat-trien-quan-ly-cho-500101.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-60-2024-nd-cp-quy-dinh-phat-trien-quan-ly-cho-500101.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-60-2024-nd-cp-quy-dinh-phat-trien-quan-ly-cho-500101.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-60-2024-nd-cp-quy-dinh-phat-trien-quan-ly-cho-500101.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-60-2024-nd-cp-quy-dinh-phat-trien-quan-ly-cho-500101.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-60-2024-nd-cp-quy-dinh-phat-trien-quan-ly-cho-500101.aspx
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7 

Phê duyệt Đề án chuyển nhượng có thời 

hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ 

tầng chợ. 

UBND cấp tỉnh Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính 

phủ về phát triển và quản lý chợ. 

 

 

8 

Phê duyệt Đề án chuyển nhượng có thời 

hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ 

tầng chợ (đối với tài sản kết cấu hạ tầng 

chợ liên quan đến quốc phòng, an ninh 

quốc gia). 

UBND cấp tỉnh Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính 

phủ về phát triển và quản lý chợ. 

9 
Quyết định việc thu hồi đối với tài sản kết 

cấu hạ tầng chợ do cấp tỉnh quản lý. 

UBND cấp tỉnh Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính 

phủ về phát triển và quản lý chợ. 

10 
Quyết định việc thu hồi đối với tài sản kết 

cấu hạ tầng chợ do cấp huyện quản lý. 

UBND cấp huyện Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính 

phủ về phát triển và quản lý chợ. 

11 
Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ 

tầng chợ. 

UBND cấp tỉnh hoặc 

phân cấp 

Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính 

phủ về phát triển và quản lý chợ. 

12 
Quyết định việc thanh lý đối với tài sản 

kết cấu hạ tầng chợ do cấp tỉnh quản lý. 

UBND cấp tỉnh Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính 

phủ về phát triển và quản lý chợ. 

13 
Quyết định việc thanh lý đối với tài sản 

kết cấu hạ tầng chợ do cấp huyện quản lý. 

UBND cấp huyện Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính 

phủ về phát triển và quản lý chợ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-60-2024-nd-cp-quy-dinh-phat-trien-quan-ly-cho-500101.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-60-2024-nd-cp-quy-dinh-phat-trien-quan-ly-cho-500101.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-60-2024-nd-cp-quy-dinh-phat-trien-quan-ly-cho-500101.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-60-2024-nd-cp-quy-dinh-phat-trien-quan-ly-cho-500101.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-60-2024-nd-cp-quy-dinh-phat-trien-quan-ly-cho-500101.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-60-2024-nd-cp-quy-dinh-phat-trien-quan-ly-cho-500101.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-60-2024-nd-cp-quy-dinh-phat-trien-quan-ly-cho-500101.aspx
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14 
Quyết định xử lý đối với tài sản kết cấu 

hạ tầng chợ do cấp tỉnh quản lý. 

UBND cấp tỉnh Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính 

phủ về phát triển và quản lý chợ. 

15 
Quyết định xử lý đối với tài sản kết cấu 

hạ tầng chợ do cấp huyện quản lý. 

UBND cấp huyện Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính 

phủ về phát triển và quản lý chợ. 

5. Sở Nông nghiệp và Môi trường 

I Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1 
Phê duyệt Kế hoạch triển khai dự án phát 

triển ngành nghề nông thôn từ nguồn vốn 

ngân sách địa phương. 

UBND cấp tỉnh 
Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính 

phủ về phát triển ngành nghề nông thôn. 

2 
Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, 

xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã 

đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 

UBND cấp tỉnh 
Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa 

phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 

Quyết định số 03/2024/QĐ-TTg ngày 07/3/2024 của Thủ 

tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

ban hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ; Quyết 

định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và 

Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 

2021 - 2025; Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-60-2024-nd-cp-quy-dinh-phat-trien-quan-ly-cho-500101.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-60-2024-nd-cp-quy-dinh-phat-trien-quan-ly-cho-500101.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-52-2018-nd-cp-phat-trien-nganh-nghe-nong-thon-326098.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/quyet-dinh-18-2022-qd-ttg-dieu-kien-trinh-tu-cong-nhan-dia-phuong-dat-chuan-nong-thon-moi-524423.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/quyet-dinh-03-2024-qd-ttg-sua-doi-quyet-dinh-18-2022-qd-ttg-cong-nhan-nong-thon-moi-601446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/quyet-dinh-18-2022-qd-ttg-dieu-kien-trinh-tu-cong-nhan-dia-phuong-dat-chuan-nong-thon-moi-524423.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/quyet-dinh-318-qd-ttg-2022-bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-xa-nong-thon-moi-2021-2025-505886.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/quyet-dinh-319-qd-ttg-2022-xa-nong-thon-moi-kieu-mau-2021-2025-505882.aspx
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   của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định xã nông thôn 

mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025. 

3 
Thu hồi Quyết định công nhận xã đạt 

chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới 

nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

UBND cấp tỉnh 
Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa 

phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 

Quyết định số 03/2024/QĐ-TTg ngày 07/3/2024 của Thủ 

tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

ban hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ; Quyết 

định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và 

Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 

2021 - 2025; Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 

của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định xã nông thôn 

mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025. 

4 
Quyết định việc hỗ trợ kinh phí, vật tư và 

nguồn lực phòng, chống dịch bệnh động 

vật trên cạn vượt quá khả năng của cấp 

huyện. 

UBND cấp tỉnh Điểm d khoản 4 Điều 27 Luật Thú y. 

5 
Quyết định việc hỗ trợ kinh phí, vật tư và 

nguồn lực phòng, chống dịch bệnh động 

UBND huyện Điểm đ khoản 5 Điều 27 Luật Thú y. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/quyet-dinh-18-2022-qd-ttg-dieu-kien-trinh-tu-cong-nhan-dia-phuong-dat-chuan-nong-thon-moi-524423.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/quyet-dinh-03-2024-qd-ttg-sua-doi-quyet-dinh-18-2022-qd-ttg-cong-nhan-nong-thon-moi-601446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/quyet-dinh-18-2022-qd-ttg-dieu-kien-trinh-tu-cong-nhan-dia-phuong-dat-chuan-nong-thon-moi-524423.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/quyet-dinh-318-qd-ttg-2022-bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-xa-nong-thon-moi-2021-2025-505886.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/quyet-dinh-319-qd-ttg-2022-xa-nong-thon-moi-kieu-mau-2021-2025-505882.aspx
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 vật trên cạn vượt quá khả năng của cấp 

xã. 

  

6 
Lập kế hoạch, đề án phát triển vùng sản 

xuất hàng hóa tập trung. 

UBND cấp tỉnh Khoản 2 Điều 62 Luật Trồng trọt. 

7 Xác định, công bố vùng sản xuất trên 

vùng đất dốc, đất trũng, đất phèn, đất 

mặn, đất cát ven biển và đất có nguy cơ 

sa mạc hóa, hoang mạc hóa. 

UBND cấp tỉnh Khoản 4 Điều 71 Luật Trồng trọt. 

8 
Thành lập khu rừng đặc dụng thuộc thẩm 

quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

UBND cấp tỉnh 
Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 

16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Lâm nghiệp. 

9 
Thành lập khu rừng phòng hộ nằm trên 

địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương. 

UBND cấp tỉnh 
Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 

16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Lâm nghiệp 

10 
Quyết định đóng hoặc mở cửa rừng tự 

nhiên thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh. 

UBND cấp tỉnh 
Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 

16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Lâm nghiệp. 

11 
Quyết định thành lập khu bảo tồn biển cấp 

tỉnh. 

UBND cấp tỉnh 
Luật Thủy sản; Thông tư số 19/2018/TT- BNNPTNT ngày 

15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn hướng dẫn về phát triển và bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản; Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/1/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-156-2018-nd-cp-huong-dan-luat-lam-nghiep-379366.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-156-2018-nd-cp-huong-dan-luat-lam-nghiep-379366.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-156-2018-nd-cp-huong-dan-luat-lam-nghiep-379366.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-01-2022-tt-bnnptnt-sua-doi-thong-tu-trong-linh-vuc-thuy-san-501162.aspx
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   của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa 

đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản. 

12 
Công bố dịch bệnh động vật trên cạn xảy 

ra từ 02 huyện trở lên trong phạm vi tỉnh. 

UBND cấp tỉnh 
Luật Thú y; Thông tư số 07/2016/TT- BNNPTNT ngày 

31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật 

trên cạn; Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT và Thông tư 

số 09/2021/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 07/2016/TT- BNNPTNT. 

13 
Công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn 

xảy ra từ 02 huyện trở lên trong phạm vi 

tỉnh. 

UBND cấp tỉnh 
Luật Thú y; Thông tư số 07/2016/TT- BNNPTNT ngày 

31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật 

trên cạn; Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT và Thông tư 

số 09/2021/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 07/2016/TT- BNNPTNT. 

14 
Công bố dịch bệnh động vật trên cạn xảy 

ra trong phạm vi huyện. 

UBND cấp huyện 
Luật Thú y; Thông tư số 07/2016/TT- BNNPTNT ngày 

31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật 

trên cạn; Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT và Thông tư 

số 09/2021/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 07/2016/TT- BNNPTNT. 

15 
Công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn 

xảy ra trong phạm vi huyện. 

UBND cấp huyện Luật Thú y; Thông tư số 07/2016/TT- BNNPTNT ngày 

31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật 

trên cạn. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-24-2019-tt-bnnptnt-sua-doi-thong-tu-07-2016-tt-bnnptnt-phong-chong-dich-benh-432772.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-09-2021-tt-bnnptnt-sua-doi-thong-tu-07-2016-tt-bnnptnt-484930.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-24-2019-tt-bnnptnt-sua-doi-thong-tu-07-2016-tt-bnnptnt-phong-chong-dich-benh-432772.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-09-2021-tt-bnnptnt-sua-doi-thong-tu-07-2016-tt-bnnptnt-484930.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-24-2019-tt-bnnptnt-sua-doi-thong-tu-07-2016-tt-bnnptnt-phong-chong-dich-benh-432772.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-09-2021-tt-bnnptnt-sua-doi-thong-tu-07-2016-tt-bnnptnt-484930.aspx
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16 
Công bố dịch bệnh động vật thuỷ sản. UBND cấp tỉnh Luật Thú y; Thông tư số 04/2016/TT- BNNPTNT ngày 

10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật 

thuỷ sản. 

17 
Công bố vùng dịch bệnh động vật trên cạn 

bị uy hiếp. 

UBND cấp tỉnh 
Luật Thú y; Thông tư số 07/2016/TT- BNNPTNT ngày 

31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật 

trên cạn; Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT và Thông tư 

số 09/2021/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 07/2016/TT- BNNPTNT. 

18 
Công bố hết dịch bệnh động vật thuỷ sản. UBND cấp tỉnh Luật Thú y; Thông tư số 04/2016/TT- BNNPTNT ngày 

10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật 

thuỷ sản. 

19 
Thu hồi bằng Công nhận nghề truyền 

thống, làng nghề, làng nghề truyền thống. 

UBND cấp tỉnh 
Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính 

phủ về phát triển ngành nghề nông thôn. 

20 
Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

trên đất trồng lúa trên phạm vi toàn tỉnh. 

UBND cấp tỉnh 
Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về 

giống cây trồng và canh tác. 

21 
Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

trên đất trồng lúa trên địa bàn huyện. 

UBND cấp huyện 
Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về 

giống cây trồng và canh tác. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-24-2019-tt-bnnptnt-sua-doi-thong-tu-07-2016-tt-bnnptnt-phong-chong-dich-benh-432772.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-09-2021-tt-bnnptnt-sua-doi-thong-tu-07-2016-tt-bnnptnt-484930.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-52-2018-nd-cp-phat-trien-nganh-nghe-nong-thon-326098.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-94-2019-nd-cp-huong-dan-luat-trong-trot-giong-cay-trong-va-canh-tac-431023.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-94-2019-nd-cp-huong-dan-luat-trong-trot-giong-cay-trong-va-canh-tac-431023.aspx
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22 
Ban hành Danh mục loài cây trồng thuộc 

các loại cây lâu năm được chứng nhận 

quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh. 

UBND cấp tỉnh Thông tư liên tịch số 22/2016/TTLT- BNNPTNT-BTNMT 

ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu. 

23 
Công bố dịch hại thực vật thuộc thẩm 

quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

UBND cấp tỉnh 
Luật  Bảo  vệ  và  kiểm  dịch  thực  vật;  Nghị  định 

số 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực 

vật; Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV quy trình công bố 

dịch và công bố hết dịch ban hành kèm theo Quyết định số 

146/QĐ-BVTV-KH ngày 16/01/2018 của Cục trưởng Cục 

Bảo vệ thực vật. 

24 
Công bố hết dịch hại thực vật thuộc thẩm 

quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

UBND cấp tỉnh 
Luật  Bảo  vệ  và  kiểm  dịch  thực  vật;  Nghị  định 

số 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực 

vật; Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV quy trình công bố 

dịch và công bố hết dịch ban hành kèm theo Quyết định số 

146/QĐ-BVTV-KH ngày 16/01/2018 của Cục trưởng Cục 

Bảo vệ thực vật. 

25 
Phê duyệt kế hoạch giao rừng, cho thuê 

rừng. 

UBND cấp tỉnh 
Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 

16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Lâm nghiệp. 

26 
Quyết định điều chỉnh ranh giới diện tích 

khu bảo tồn biển cấp tỉnh. 

UBND cấp tỉnh 
Luật Thủy sản; Thông tư số 19/2018/TT- BNNPTNT ngày 

15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy 

sản; Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-116-2014-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-luat-bao-ve-va-kiem-dich-thuc-vat-259670.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-116-2014-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-luat-bao-ve-va-kiem-dich-thuc-vat-259670.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-156-2018-nd-cp-huong-dan-luat-lam-nghiep-379366.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-01-2022-tt-bnnptnt-sua-doi-thong-tu-trong-linh-vuc-thuy-san-501162.aspx
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   của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa 

đổi, bổ sung một số thông tư trong lĩnh vực thủy sản. 

27 
Phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch quan trắc, 

cảnh báo môi trường nuôi trồng thuỷ sản 

của địa phương. 

UBND cấp tỉnh Luật Thủy sản; Thông tư số 04/2016/TT- BNNPTNT ngày 

10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật 

thuỷ sản. 

28 
Phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch 

bệnh động vật thủy sản. 

UBND cấp tỉnh 
Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định 

về phòng, chống dịch bệnh động vật thuỷ sản. 

29 
Quyết định công nhận kết quả đánh giá, 

cấp Giấy chứng nhận sản phẩm đạt 3 sao. 

UBND cấp huyện 
Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh 

giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm. 

30 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, 

cấp Giấy chứng nhận sản phẩm đạt 4 sao. 

UBND cấp tỉnh 
Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh 

giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm. 

31 
Đề nghị đánh giá, phân hạng, công nhận 

sản phẩm OCOP cấp quốc gia. 

UBND cấp tỉnh 
Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh 

giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-04-2016-tt-bnnptnt-phong-chong-benh-dong-vat-thuy-san-310964.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-148-qd-ttg-2023-bo-tieu-chi-danh-gia-san-pham-chuong-trinh-moi-xa-mot-san-pham-556519.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-148-qd-ttg-2023-bo-tieu-chi-danh-gia-san-pham-chuong-trinh-moi-xa-mot-san-pham-556519.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-148-qd-ttg-2023-bo-tieu-chi-danh-gia-san-pham-chuong-trinh-moi-xa-mot-san-pham-556519.aspx
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32 
Xét thăng hạng viên chức từ Kỹ thuật 

viên bảo vệ thực vật hạng IV lên Bảo vệ 

viên bảo vệ thực vật hạng III. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư liên tịch 

số 36/2015/TTLT-BNNPTNT- BNV ngày 20/10/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực 

vật; Thông tư số 07/2022/TT- BNNPTNT ngày 11/8/2022 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên 

tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát 

triển nông thôn. 

33 Xét thăng hạng viên chức từ Bảo vệ viên 

bảo vệ thực vật hạng III lên Bảo vệ viên 

bảo vệ thực vật hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư liên tịch 

số 36/2015/TTLT-BNNPTNT- BNV ngày 20/10/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực 

vật; Thông tư số 07/2022/TT- BNNPTNT ngày 
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   11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, 

Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông 

nghiệp và phát triển nông thôn. 

34 
Xét thăng hạng viên chức từ Kỹ thuật 

viên giám định thuốc bảo vệ thực vật 

hạng IV lên Giám định viên thuốc bảo vệ 

thực vật hạng III. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư liên tịch 

số 36/2015/TTLT-BNNPTNT- BNV ngày 20/10/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực 

vật; Thông tư số 07/2022/TT- BNNPTNT ngày 11/8/2022 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên 

tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát 

triển nông thôn. 

35 
Xét thăng hạng viên chức từ Giám định 

viên thuốc bảo vệ thực vật hạng III lên 

Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật 

hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một 
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   số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư liên 

tịch số 36/2015/TTLT-BNNPTNT- BNV ngày 20/10/2015 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ 

thực vật; Thông tư số 07/2022/TT- BNNPTNT ngày 

11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, 

Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông 

nghiệp và phát triển nông thôn. 

36 
Xét thăng hạng viên chức từ Kỹ thuật 

viên kiểm nghiệm cây trồng hạng IV lên 

Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư liên tịch 

số 36/2015/TTLT-BNNPTNT- BNV ngày 20/10/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực 

vật; Thông tư số 07/2022/TT- BNNPTNT ngày 11/8/2022 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên 

tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát 

triển nông thôn. 
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37 
Xét thăng hạng viên chức từ Kiểm 

nghiệm viên cây trồng hạng III lên Kiểm 

nghiệm viên cây trồng hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư liên tịch 

số 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực 

vật; Thông tư số 07/2022/TT- BNNPTNT ngày 11/8/2022 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên 

tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát 

triển nông thôn. 

38 Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức từ Kỹ thuật viên chẩn đoán 

bệnh động vật hạng IV lên chẩn đoán 

bệnh động vật hạng III. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư liên tịch 

số 37/2015/TTLT-BNNPTNT- BNV ngày 20/10/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y; Thông 

tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-36-2015-ttlt-bnnptnt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-trong-trot-bao-ve-thuc-vat-294606.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2022-tt-bnnptnt-sua-doi-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-nong-nghiep-525647.aspx


77 
 

 

   Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch 

quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát 

triển nông thôn. 

39 
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức từ chẩn đoán bệnh động vật 

hạng III lên chẩn đoán bệnh động vật 

hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư liên tịch 

số 37/2015/TTLT-BNNPTNT- BNV ngày 20/10/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y; Thông 

tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy 

định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển 

nông thôn. 

40 
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức từ Kỹ thuật viên kiểm tra vệ 

sinh thú y hạng IV lên Kiểm tra viên vệ 

sinh thú y hạng III. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một 
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   số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư liên 

tịch số 37/2015/TTLT-BNNPTNT- BNV ngày 20/10/2015 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y; 

Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch 

quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát 

triển nông thôn. 

41 
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức từ Kiểm tra viên vệ sinh thú y 

hạng III lên Kiểm tra viên vệ sinh thú y 

hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư liên tịch 

số 37/2015/TTLT-BNNPTNT- BNV ngày 20/10/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y; Thông 

tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy 

định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển 

nông thôn. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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42 
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức từ Kỹ thuật viên kiểm nghiệm 

thuốc thú y hạng IV lên Kiểm nghiệm 

viên thuốc thú y hạng III. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư liên tịch 

số 37/2015/TTLT-BNNPTNT- BNV ngày 20/10/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y; Thông 

tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy 

định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển 

nông thôn. 

43 Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức từ Kiểm nghiệm viên thuốc thú 

y hạng III lên Kiểm nghiệm viên thuốc 

thú y hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư liên tịch 

số 37/2015/TTLT-BNNPTNT- BNV ngày 20/10/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y; Thông 

tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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   Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch 

quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát 

triển nông thôn. 

44 
Xét thăng hạng viên chức từ Kỹ thuật 

viên kiểm nghiệm chăn nuôi hạng IV lên 

Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư liên tịch 

số 37/2015/TTLT-BNNPTNT- BNV ngày 20/10/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y; Thông 

tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy 

định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển 

nông thôn. 

45 
Xét thăng hạng viên chức từ Kiểm 

nghiệm viên chăn nuôi hạng III lên Kiểm 

nghiệm viên chăn nuôi hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2022-tt-bnnptnt-sua-doi-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-nong-nghiep-525647.aspx
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
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   số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư liên 

tịch số 37/2015/TTLT-BNNPTNT- BNV ngày 20/10/2015 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y; 

Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch 

quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát 

triển nông thôn. 

46 
Xét thăng hạng viên chức từ Kỹ thuật 

viên kiểm nghiệm thủy sản hạng IV lên 

Kiểm nghiệm viên thủy sản hạng III. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư liên tịch 

số 38/2015/TTLT-BNNPTNT- BNV ngày 20/10/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm nghiệm thủy sản; 

Thông tư số 07/2022/TT- BNNPTNT ngày 11/8/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch 

quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát 

triển nông thôn. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2022-tt-bnnptnt-sua-doi-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-nong-nghiep-525647.aspx
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47 
Xét thăng hạng viên chức từ Kiểm 

nghiệm viên thủy sản hạng III lên Kiểm 

nghiệm viên thủy sản hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư liên tịch 

số 38/2015/TTLT-BNNPTNT- BNV ngày 20/10/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm nghiệm thủy sản; 

Thông tư số 07/2022/TT- BNNPTNT ngày 11/8/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch 

quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát 

triển nông thôn. 

48 Xét thăng hạng viên chức từ Kỹ thuật 

viên khuyến nông hạng IV lên Khuyến 

nông viên hạng III. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 

18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ 

rừng; Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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   của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên 

tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát 

triển nông thôn. 

49 
Xét thăng hạng viên chức từ Khuyến 

nông viên hạng III lên Khuyến nông viên 

hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 

18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ 

rừng; Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên 

tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát 

triển nông thôn. 

50 
Xét thăng hạng viên chức từ Kỹ thuật 

viên quản lý bảo vệ rừng hạng IV lên 

Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-18-2020-tt-bnnptnt-ma-so-va-xep-luong-vien-chuc-chuyen-nganh-khuyen-nong-461321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2022-tt-bnnptnt-sua-doi-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-nong-nghiep-525647.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
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   số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 

18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ 

rừng; Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên 

tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát 

triển nông thôn. 

51 
Xét thăng hạng viên chức từ Quản lý bảo 

vệ rừng viên hạng III lên Quản lý bảo vệ 

rừng viên hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 

18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ 

rừng; Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên 

tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát 

triển nông thôn. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-18-2020-tt-bnnptnt-ma-so-va-xep-luong-vien-chuc-chuyen-nganh-khuyen-nong-461321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2022-tt-bnnptnt-sua-doi-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-nong-nghiep-525647.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-18-2020-tt-bnnptnt-ma-so-va-xep-luong-vien-chuc-chuyen-nganh-khuyen-nong-461321.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2022-tt-bnnptnt-sua-doi-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-nganh-nong-nghiep-525647.aspx
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52 Công nhận “Thôn, bản, tổ dân phố hạnh 

phúc”. 

Theo quy định của 

UBND cấp tỉnh/Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh 

Văn bản của UBND cấp tỉnh/ Chủ tịch UBND cấp tỉnh. 

53 Công nhận, công bố “Thôn (bản) đạt 

chuẩn nông thôn mới/ nông thôn mới kiểu 

mẫu”. 

Theo quy định của 

UBND cấp tỉnh/Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh 

Văn bản của UBND cấp tỉnh/ Chủ tịch UBND cấp tỉnh. 

54 Thu hồi Quyết định công nhận “Thôn 

(bản) đạt chuẩn nông thôn mới/ nông thôn 

mới kiểu mẫu”. 

Theo quy định của 

UBND cấp tỉnh/Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh 

Văn bản của UBND cấp tỉnh/ Chủ tịch UBND cấp tỉnh. 

II Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 

55 
Thẩm định, phê duyệt quy hoạch, điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. 

UBND cấp tỉnh Luật đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ- CP của Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành 

Luật Đất đai. 

56 
Thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng 

đất hàng năm cấp huyện. 

UBND cấp tỉnh Luật đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ- CP của Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành 

Luật Đất đai. 

57 
Xây dựng các chương trình nghiên cứu 

khoa học, phát triển công nghệ phục vụ 

quản lý, bảo vệ, điều hòa, phân phối, phục 

hồi, phát triển, khai thác, sử dụng tài 

UBND cấp tỉnh Khoản 2 Điều 6 Luật Tài nguyên nước. 
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 nguyên nước, phòng, chống và khắc phục 

tác hại do nước gây ra. 

  

58 
Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện 

điều tra cơ bản tài nguyên nước trên địa 

bàn thuộc phạm vi quản lý. 

UBND cấp tỉnh Khoản 4 Điều 10 Luật Tài nguyên nước. 

59 
Lập, công bố, điều chỉnh danh mục nguồn 

nước phải lập hành lang bảo vệ nguồn 

nước; phê duyệt, điều chỉnh phạm vi hành 

lang bảo vệ nguồn nước, kế hoạch, 

phương án cắm mốc giới hành lang bảo 

vệ nguồn nước. 

UBND cấp tỉnh Khoản 3 Điều 23 Luật Tài nguyên nước. 

60 
Quyết định công bố dòng chảy tối thiểu 

trên sông, suối nội tỉnh. 

UBND cấp tỉnh Khoản 7 Điều 24 Luật Tài nguyên nước. 

61 
Ban hành kế hoạch bảo vệ nước dưới đất. UBND cấp tỉnh Khoản 7 Điều 31 Luật Tài nguyên nước. 

62 
Công bố, điều chỉnh danh mục vùng cấm, 

vùng hạn chế khai thác nước dưới đất 

UBND cấp tỉnh Khoản 4 Điều 31 Luật Tài nguyên nước. 

63 
Quyết định đưa ra khỏi danh mục vùng 

cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới 

đất khi nguồn nước dưới đất đã phục hồi. 

UBND cấp tỉnh Khoản 4 Điều 31 Luật Tài nguyên nước. 
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64 
Lập kế hoạch khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước phù hợp với kịch bản nguồn 

nước. 

UBND cấp tỉnh Khoản 6 Điều 35 Luật Tài nguyên nước. 

65 Lập danh mục các đập, hồ chứa trên sông, 

suối thuộc địa bàn quản lý phải xây dựng 

quy chế phối hợp vận hành. 

UBND cấp tỉnh Khoản 9 Điều 38 Luật Tài nguyên nước. 

66 
Lập danh mục các cụm công nghiệp 

không có hệ thống thu gom, thoát nước và 

xử lý nước thải tập trung trên địa bàn. 

UBND cấp huyện Khoản 5 Điều 52 Luật Bảo vệ môi trường. 

67 
Phê duyệt kế hoạch quản lý chất lượng 

môi trường không khí cấp tỉnh. 

UBND cấp tỉnh 
Điều 9 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường. 

68 
Phê duyệt đề án chi trả dịch vụ hệ sinh 

thái tự nhiên cấp tỉnh. 

UBND cấp tỉnh 
Điểm b, c, d khoản 2 Điều 138 Luật Bảo vệ môi trường, 

Điều 124 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

69 Phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện 

kinh tế tuần hoàn cấp tỉnh. 

 Khoản 3 Điều 139 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

70 
Phê duyệt phương án bảo vệ môi trường 

cho làng nghề do UBND cấp xã trên địa 

bàn trình. 

UBND cấp xã 
Điểm a khoản 4 Điều 56 Luật Bảo vệ môi trường; khoản 2 

Điều 33 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-479457.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-479457.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-479457.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-479457.aspx
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71 
Xây dựng phương án xử lý, cải tạo và 

phục hồi môi trường đối với khu vực ô 

nhiễm môi trường đất do lịch sử để lại 

hoặc không xác định được tổ chức, cá 

nhân gây ô nhiễm trên địa bàn. 

UBND cấp tỉnh 
Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường. 

72 
Ban hành quyết định về xác định vị trí, 

ranh giới của vùng bảo vệ nghiêm ngặt, 

vùng hạn chế phát thải trên địa bàn quản 

lý. 

UBND cấp tỉnh 
Khoản 3 Điều 23 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường. 

73 
Phê duyệt kế hoạch chuyển đổi ngành 

nghề không khuyến khích phát triển tại 

làng nghề, di dời cơ sở, hộ gia đình sản 

xuất ra khỏi làng nghề. 

UBND cấp tỉnh 
Khoản 5 Điều 35 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường. 

74 
Trình ban hành và tổ chức thực hiện kế 

hoạch chuyển đổi, loại bỏ phương tiện 

giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch, 

phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi 

trường sau khi được ban hành. 

UBND cấp tỉnh 
Khoản 3 Điều 75 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường. 

75 
Lập dự toán chi ngân sách hỗ trợ để nâng 

cấp, cải tạo các hạng mục công trình cho 

UBND cấp tỉnh 
Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 

29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật khoáng sản. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-479457.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-479457.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-479457.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-479457.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-158-2016-nd-cp-huong-dan-luat-khoang-san-332220.aspx


89 
 

 

 địa phương nơi có khoáng sản được khai 

thác. 

  

76 
Phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản 

chưa khai thác trên địa bàn địa phương. 

UBND cấp tỉnh 
Điểm a khoản 1 Điều 17 Nghị định số 158/2016/NĐ- CP 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

khoáng sản. 

77 
Lập, quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo. UBND cấp tỉnh 

Khoản 3 Điều 40 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải 

đảo; Thông tư số 18/2016/TT-BTNMT ngày 25/7/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết 

về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý 

hồ sơ tài nguyên hải đảo. 

78 
Lập, điều chỉnh ranh giới hành lang bảo 

vệ bờ biển. 

UBND cấp tỉnh 
Điều 38, 39 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của 

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

79 Ban hành quyết định về xác định vị trí, 

ranh giới của vùng bảo vệ nghiêm ngặt, 

vùng hạn chế phát thải trên địa bàn quản 

lý đã được xác định trong quy hoạch tỉnh 

trong kỳ quy hoạch. 

UBND cấp tỉnh 
Khoản 3 Điều 23 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường. 

80 
Lộ trình thực hiện chuyển đổi loại hình 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đổi mới 

công nghệ, thực hiện các biện pháp bảo 

vệ môi trường khác đối với cơ sở, khu sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động 

trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng 

 Điểm b khoản 5 Điều 23 Nghị định số 08/2022/NĐ- CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-158-2016-nd-cp-huong-dan-luat-khoang-san-332220.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-158-2016-nd-cp-huong-dan-luat-khoang-san-332220.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-18-2016-tt-btnmt-huong-dan-lap-quan-ly-ho-so-tai-nguyen-hai-dao-318392.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-40-2016-nd-cp-huong-dan-luat-tai-nguyen-moi-truong-bien-va-hai-dao-302112.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-479457.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-479457.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-479457.aspx
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 hạn chế phát thải đã được xác định trên 

địa bàn quản lý. 

  

81 
Lập danh mục các cụm công nghiệp 

không có hệ thống thu gom, thoát nước và 

xử lý nước thải tập trung trên địa bàn. 

UBND cấp huyện 
Khoản 5 Điều 52 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường. 

82 
Xác định vị trí, ranh giới, diện tích khu 

vực biển đối với trường hợp thuộc thẩm 

quyền. 

UBND cấp huyện 
Điểm e khoản 4 Điều 5 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 

10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực 

biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài 

nguyên biển. 

83 
Ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực 

biển cụ thể đối với từng nhóm hoạt động 

sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh 

thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

UBND cấp tỉnh 
Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 

10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực 

biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài 

nguyên biển. 

84 
Phê duyệt kế hoạch điều tra, thu thập, cập 

nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường và thu thập, cập nhật thông tin mô 

tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường. 

UBND cấp tỉnh 
Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính 

phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ 

liệu tài nguyên và môi trường. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-479457.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-11-2021-nd-cp-giao-khu-vuc-bien-nhat-dinh-cho-to-chuc-khai-thac-su-dung-tai-nguyen-bien-465099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-11-2021-nd-cp-giao-khu-vuc-bien-nhat-dinh-cho-to-chuc-khai-thac-su-dung-tai-nguyen-bien-465099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-73-2017-nd-cp-quan-ly-khai-thac-su-dung-thong-tin-du-lieu-tai-nguyen-moi-truong-320925.aspx
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85 
Cung cấp dữ liệu tài nguyên môi trường 

biển và hải đảo để xây dựng CSDL của 

Bộ, ngành, địa phương. 

Cơ quan thuộc UBND 

cấp tỉnh 

Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT ngày 25/8/ 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, 

khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo. 

86 
Di dời, phá dỡ mốc đo đạc. UBND cấp tỉnh 

Khoản 4,5,6 Điều 17 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 

13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Đo đạc và bản đồ; Nghị định số 136/2021/NĐ- 

CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP . 

87 Lưu trữ thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo 

đạc và bản đồ. 

UBND cấp tỉnh 
Điều 18 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và 

bản đồ; Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 27/2019/NĐ-CP . 

88 
Tiêu huỷ thông tin, dữ liệu và sản phẩm 

đo đạc và bản đồ. 

UBND cấp tỉnh 
Điều 19 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và 

bản đồ; Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 27/2019/NĐ-CP . 

89 
Xét thăng hạng địa chính viên hạng III. Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa  đổi,  

bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-27-2019-nd-cp-huong-dan-luat-do-dac-va-ban-do-387695.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-136-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-27-2019-nd-cp-huong-dan-luat-do-dac-499524.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-136-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-27-2019-nd-cp-huong-dan-luat-do-dac-499524.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-27-2019-nd-cp-huong-dan-luat-do-dac-va-ban-do-387695.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-27-2019-nd-cp-huong-dan-luat-do-dac-va-ban-do-387695.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-136-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-27-2019-nd-cp-huong-dan-luat-do-dac-499524.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-27-2019-nd-cp-huong-dan-luat-do-dac-va-ban-do-387695.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-27-2019-nd-cp-huong-dan-luat-do-dac-va-ban-do-387695.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-136-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-27-2019-nd-cp-huong-dan-luat-do-dac-499524.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-27-2019-nd-cp-huong-dan-luat-do-dac-va-ban-do-387695.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
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   số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT- 

BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã 

số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành địa chính; Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 

24/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên 

tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT- BNV. 

90 
Xét thăng hạng địa chính viên hạng II. Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa  đổi,  

bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định số 

115/2020/NĐ-CP ; Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT- 

BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã 

số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành địa chính; Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 

24/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên 

tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT- BNV. 

91 
Xét thăng hạng Điều tra viên tài nguyên 

môi trường hạng III. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa  đổi,  

bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-12-2022-tt-btnmt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-nganh-tai-nguyen-534302.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-12-2022-tt-btnmt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-nganh-tai-nguyen-534302.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
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   số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT- 

BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã 

số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành điều tra tài nguyên môi trường; Thông tư số 

12/2022/TT- BTNMT ngày 24/10/2022 Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT- 

BTNMT-BNV . 

92 
Xét thăng hạng Điều tra viên tài nguyên 

môi trường hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa  đổi,  

bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định số 

115/2020/NĐ-CP ; Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT- 

BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã 

số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành điều tra tài nguyên môi trường; Thông tư số 

12/2022/TT- BTNMT ngày 24/10/2022 Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT- 

BTNMT-BNV . 

93 Xét thăng hạng Dự báo viên khí tượng 

thủy văn hạng III. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-53-2015-ttlt-btnmt-bnv-tieu-chuan-vien-chuc-chuyen-nganh-dieu-tra-tai-nguyen-moi-truong-302021.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-53-2015-ttlt-btnmt-bnv-tieu-chuan-vien-chuc-chuyen-nganh-dieu-tra-tai-nguyen-moi-truong-302021.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-53-2015-ttlt-btnmt-bnv-tieu-chuan-vien-chuc-chuyen-nganh-dieu-tra-tai-nguyen-moi-truong-302021.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-53-2015-ttlt-btnmt-bnv-tieu-chuan-vien-chuc-chuyen-nganh-dieu-tra-tai-nguyen-moi-truong-302021.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-53-2015-ttlt-btnmt-bnv-tieu-chuan-vien-chuc-chuyen-nganh-dieu-tra-tai-nguyen-moi-truong-302021.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-53-2015-ttlt-btnmt-bnv-tieu-chuan-vien-chuc-chuyen-nganh-dieu-tra-tai-nguyen-moi-truong-302021.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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   định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa  đổi,  bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định số 

115/2020/NĐ-CP ; Thông tư liên tịch số 54/2015/TTLT- 

BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã 

số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành dự báo khí tượng thủy văn; Thông tư số 12/2022/TT- 

BTNMT ngày 24/10/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư liên tịch số 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV . 

94 
Xét thăng hạng Dự báo viên khí tượng 

thủy văn hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa  đổi,  

bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định số 

115/2020/NĐ-CP ; Thông tư liên tịch số 54/2015/TTLT- 

BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã 

số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành dự báo khí tượng thủy văn; Thông tư số 12/2022/TT- 

BTNMT ngày 24/10/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư liên tịch số 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV . 

95 Xét thăng hạng Kiểm soát viên khí tượng 

thủy văn hạng III. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-12-2022-tt-btnmt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-nganh-tai-nguyen-534302.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-12-2022-tt-btnmt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-nganh-tai-nguyen-534302.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-54-2015-ttlt-btnmt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-dieu-tra-tai-nguyen-302022.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-12-2022-tt-btnmt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-nganh-tai-nguyen-534302.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-12-2022-tt-btnmt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-nganh-tai-nguyen-534302.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-54-2015-ttlt-btnmt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-dieu-tra-tai-nguyen-302022.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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   định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa  đổi,  bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định số 

115/2020/NĐ-CP ; Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT- 

BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã 

số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành kiểm soát khí tượng thủy văn; Thông tư số 

12/2022/TT- BTNMT ngày 24/10/2022 Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT- 

BTNMT-BNV . 

96 
Xét thăng hạng Kiểm soát viên khí tượng 

thủy văn hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa  đổi,  

bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định số 

115/2020/NĐ-CP ; Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT- 

BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã 

số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành kiểm soát khí tượng thủy văn; Thông tư số 

12/2022/TT- BTNMT ngày 24/10/2022 Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT- 

BTNMT-BNV . 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-55-2015-ttlt-btnmt-bnv-tieu-chuan-vien-chuc-chuyen-nganh-kiem-soat-khi-tuong-thuy-van-302023.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-55-2015-ttlt-btnmt-bnv-tieu-chuan-vien-chuc-chuyen-nganh-kiem-soat-khi-tuong-thuy-van-302023.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-55-2015-ttlt-btnmt-bnv-tieu-chuan-vien-chuc-chuyen-nganh-kiem-soat-khi-tuong-thuy-van-302023.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-55-2015-ttlt-btnmt-bnv-tieu-chuan-vien-chuc-chuyen-nganh-kiem-soat-khi-tuong-thuy-van-302023.aspx
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97 
Xét thăng hạng Quan trắc viên tài nguyên 

môi trường hạng III. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa  đổi,  

bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định số 

115/2020/NĐ-CP ; Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT- 

BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã 

số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành quan trắc tài nguyên môi trường; Thông tư số 

12/2022/TT- BTNMT ngày 24/10/2022 Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT- 

BTNMT-BNV . 

98 
Xét thăng hạng Quan trắc viên tài nguyên 

môi trường hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa  đổi,  

bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định số 

115/2020/NĐ-CP ; Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT- 

BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã 

số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành quan trắc tài nguyên môi trường; Thông tư số 

12/2022/TT- BTNMT ngày 24/10/2022 Sửa đổi, bổ sung 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-56-2015-ttlt-btnmt-bnv-ma-so-tieu-chuan-vien-chuc-quan-trac-tai-nguyen-moi-truong-302024.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-56-2015-ttlt-btnmt-bnv-ma-so-tieu-chuan-vien-chuc-quan-trac-tai-nguyen-moi-truong-302024.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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   một số điều của Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT- 

BTNMT-BNV . 

99 
Xét thăng hạng Đo đạc bản đồ viên hạng 

III. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa  đổi,  

bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định số 

115/2020/NĐ-CP ; Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT- 

BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã 

số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức đo đạc 

bản đồ; Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 

57/2015/TTLT-BTNMT- BNV. 

100 
Xét thăng hạng Đo đạc bản đồ viên hạng 

II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa  đổi,  

bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định số 

115/2020/NĐ-CP ; Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT- 

BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã 

số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức đo đạc 

bản đồ; Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-56-2015-ttlt-btnmt-bnv-ma-so-tieu-chuan-vien-chuc-quan-trac-tai-nguyen-moi-truong-302024.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-56-2015-ttlt-btnmt-bnv-ma-so-tieu-chuan-vien-chuc-quan-trac-tai-nguyen-moi-truong-302024.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-12-2022-tt-btnmt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-nganh-tai-nguyen-534302.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-12-2022-tt-btnmt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-nganh-tai-nguyen-534302.aspx
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   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 

57/2015/TTLT-BTNMT- BNV. 

6. Sở Xây dựng 

 

I Lĩnh vực Giao thông vận tải 

1 
Phê duyệt kế hoạch tháng về việc sử dụng 

phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. 

Giám đốc Sở Giao 

thông vận tải; Chánh 

Thanh tra Sở Giao 

thông vận tải 

Điểm c khoản 2 Điều 12 Nghị định số 135/2021/NĐ- CP 

ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về danh mục, việc 

quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và 

quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, 

thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện 

vi phạm hành chính; Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 

51/2022/TT- BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị 

định số 135/2021/NĐ-CP . 

2 Thỏa thuận quy trình quản lý, vận hành 

khai thác cầu trên đường giao thông nông 

thôn (trường hợp UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã, cộng đồng dân cư là Chủ 

đầu tư). 

Sở Giao thông vận tải Điều 6, 7 Thông tư số 12/2014/TT- BGTVT ngày 15/6/2014 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn quản lý, 

vận hành khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn. 

3 
Quyết định tần suất khảo sát luồng đường 

thủy nội địa địa phương. 

UBND cấp tỉnh Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 36/2021/TT- BGTVT ngày 

22/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 

công tác khảo sát luồng đường thủy nội địa. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-135-2021-nd-cp-su-dung-phuong-tien-thiet-bi-ky-thuat-nghiep-vu-de-phat-hien-vi-pham-486448.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-135-2021-nd-cp-su-dung-phuong-tien-thiet-bi-ky-thuat-nghiep-vu-de-phat-hien-vi-pham-486448.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-135-2021-nd-cp-su-dung-phuong-tien-thiet-bi-ky-thuat-nghiep-vu-de-phat-hien-vi-pham-486448.aspx
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4 
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Cảng vụ viên đường thủy nội địa hạng III. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa  đổi,  

bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định số 

115/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 39/2022/TT- BGTVT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

viên chức chuyên ngành cảng vụ đường thủy nội địa. 

5 Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Cảng vụ viên đường thủy nội địa hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa  đổi,  

bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định số 

115/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 39/2022/TT- BGTVT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

viên chức chuyên ngành cảng vụ đường thủy nội địa. 

6 Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Cảng vụ viên đường thủy nội địa hạng I. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-39-2022-tt-bgtvt-xep-luong-vien-chuc-chuyen-nganh-cang-vu-duong-thuy-noi-dia-548437.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-39-2022-tt-bgtvt-xep-luong-vien-chuc-chuyen-nganh-cang-vu-duong-thuy-noi-dia-548437.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-39-2022-tt-bgtvt-xep-luong-vien-chuc-chuyen-nganh-cang-vu-duong-thuy-noi-dia-548437.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-39-2022-tt-bgtvt-xep-luong-vien-chuc-chuyen-nganh-cang-vu-duong-thuy-noi-dia-548437.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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   định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa  đổi,  bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định số 

115/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 39/2022/TT- BGTVT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

viên chức chuyên ngành cảng vụ đường thủy nội địa. 

7 Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Quản lý dự án đường thủy hạng III. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa  đổi,  

bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định số 

115/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 43/2022/TT- BGTVT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

viên chức chuyên ngành quản lý dự án đường thủy. 

8 Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Quản lý dự án đường thủy hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa  đổi,  

bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định số 

115/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 43/2022/TT- BGTVT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-39-2022-tt-bgtvt-xep-luong-vien-chuc-chuyen-nganh-cang-vu-duong-thuy-noi-dia-548437.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-39-2022-tt-bgtvt-xep-luong-vien-chuc-chuyen-nganh-cang-vu-duong-thuy-noi-dia-548437.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-43-2022-tt-bgtvt-ma-so-tieu-chuan-vien-chuc-nganh-quan-ly-du-an-duong-thuy-548498.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-43-2022-tt-bgtvt-ma-so-tieu-chuan-vien-chuc-nganh-quan-ly-du-an-duong-thuy-548498.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-43-2022-tt-bgtvt-ma-so-tieu-chuan-vien-chuc-nganh-quan-ly-du-an-duong-thuy-548498.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-43-2022-tt-bgtvt-ma-so-tieu-chuan-vien-chuc-nganh-quan-ly-du-an-duong-thuy-548498.aspx
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   tải quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương viên chức chuyên ngành quản lý dự án đường 

thủy. 

9 Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Quản lý dự án đường thủy hạng I. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa  đổi,  

bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định số 

115/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 43/2022/TT- BGTVT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

viên chức chuyên ngành quản lý dự án đường thủy. 

10 Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Viên chức đăng kiểm hạng III. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa  đổi,  

bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định số 

115/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 45/2022/TT- BGTVT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

viên chức chuyên ngành đăng kiểm. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-43-2022-tt-bgtvt-ma-so-tieu-chuan-vien-chuc-nganh-quan-ly-du-an-duong-thuy-548498.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-43-2022-tt-bgtvt-ma-so-tieu-chuan-vien-chuc-nganh-quan-ly-du-an-duong-thuy-548498.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-45-2022-tt-bgtvt-ma-so-tieu-chuan-xep-luong-vien-chuc-nganh-dang-kiem-548499.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-45-2022-tt-bgtvt-ma-so-tieu-chuan-xep-luong-vien-chuc-nganh-dang-kiem-548499.aspx
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11 
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Viên chức đăng kiểm hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa  đổi,  

bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định số 

115/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 45/2022/TT- BGTVT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

viên chức chuyên ngành đăng kiểm. 

12 Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Viên chức đăng kiểm hạng I. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa  đổi,  

bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định số 

115/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 45/2022/TT- BGTVT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

viên chức chuyên ngành đăng kiểm. 

13 Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Quản lý dự án đường bộ hạng III. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa  đổi,  

bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-45-2022-tt-bgtvt-ma-so-tieu-chuan-xep-luong-vien-chuc-nganh-dang-kiem-548499.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-45-2022-tt-bgtvt-ma-so-tieu-chuan-xep-luong-vien-chuc-nganh-dang-kiem-548499.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-45-2022-tt-bgtvt-ma-so-tieu-chuan-xep-luong-vien-chuc-nganh-dang-kiem-548499.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-45-2022-tt-bgtvt-ma-so-tieu-chuan-xep-luong-vien-chuc-nganh-dang-kiem-548499.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
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   số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 46/2022/TT- BGTVT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

viên chức chuyên ngành quản lý dự án đường bộ. 

14 Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Quản lý dự án đường bộ hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa  đổi,  

bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định số 

115/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 46/2022/TT- BGTVT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

viên chức chuyên ngành quản lý dự án đường bộ. 

15 Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Quản lý dự án đường bộ hạng I. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa  đổi,  

bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định số 

115/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 46/2022/TT- BGTVT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

viên chức chuyên ngành quản lý dự án đường bộ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-46-2022-tt-bgtvt-ma-so-tieu-chuan-vien-chuc-nganh-quan-ly-du-an-duong-bo-548500.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-46-2022-tt-bgtvt-ma-so-tieu-chuan-vien-chuc-nganh-quan-ly-du-an-duong-bo-548500.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-46-2022-tt-bgtvt-ma-so-tieu-chuan-vien-chuc-nganh-quan-ly-du-an-duong-bo-548500.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-46-2022-tt-bgtvt-ma-so-tieu-chuan-vien-chuc-nganh-quan-ly-du-an-duong-bo-548500.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-46-2022-tt-bgtvt-ma-so-tieu-chuan-vien-chuc-nganh-quan-ly-du-an-duong-bo-548500.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-46-2022-tt-bgtvt-ma-so-tieu-chuan-vien-chuc-nganh-quan-ly-du-an-duong-bo-548500.aspx
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16 
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Kỹ thuật viên đường bộ hạng III. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa  đổi,  

bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định số 

115/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 47/2022/TT- BGTVT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

viên chức chuyên ngành kỹ thuật đường bộ, chuyên ngành 

kỹ thuật bến phà. 

17 Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Kỹ thuật viên đường bộ hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa  đổi,  

bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định số 

115/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 47/2022/TT- BGTVT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

viên chức chuyên ngành kỹ thuật đường bộ, chuyên ngành 

kỹ thuật bến phà. 

18 Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Kỹ thuật viên đường bộ hạng I. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-47-2022-tt-bgtvt-ma-so-tieu-chuan-xep-luong-vien-chuc-nganh-ky-thuat-duong-bo-548501.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-47-2022-tt-bgtvt-ma-so-tieu-chuan-xep-luong-vien-chuc-nganh-ky-thuat-duong-bo-548501.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-47-2022-tt-bgtvt-ma-so-tieu-chuan-xep-luong-vien-chuc-nganh-ky-thuat-duong-bo-548501.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-47-2022-tt-bgtvt-ma-so-tieu-chuan-xep-luong-vien-chuc-nganh-ky-thuat-duong-bo-548501.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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   định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

sửa  đổi,  bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định số 

115/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 47/2022/TT- BGTVT 

ngày 30/12/2022 của quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành kỹ thuật 

đường bộ, chuyên ngành kỹ thuật bến phà. 

19 Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Kỹ thuật viên bến phà hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa  đổi,  

bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định số 

115/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 47/2022/TT- BGTVT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

viên chức chuyên ngành kỹ thuật đường bộ, chuyên ngành 

kỹ thuật bến phà. 

20 
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Quản lý vận tải quá cảnh hạng III. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa  đổi,  

bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định số 

115/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 36/2022/TT- BGTVT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng 

dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-47-2022-tt-bgtvt-ma-so-tieu-chuan-xep-luong-vien-chuc-nganh-ky-thuat-duong-bo-548501.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-47-2022-tt-bgtvt-ma-so-tieu-chuan-xep-luong-vien-chuc-nganh-ky-thuat-duong-bo-548501.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-47-2022-tt-bgtvt-ma-so-tieu-chuan-xep-luong-vien-chuc-nganh-ky-thuat-duong-bo-548501.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-47-2022-tt-bgtvt-ma-so-tieu-chuan-xep-luong-vien-chuc-nganh-ky-thuat-duong-bo-548501.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-36-2022-tt-bgtvt-vi-tri-viec-lam-lanh-dao-quan-ly-nganh-giao-thong-van-tai-548494.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-36-2022-tt-bgtvt-vi-tri-viec-lam-lanh-dao-quan-ly-nganh-giao-thong-van-tai-548494.aspx
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   danh nghề nghiệp chuyên ngành giao thông vận tải trong 

đơn vị sự nghiệp công lập; cơ cấu viên chức theo chức danh 

nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, 

lĩnh vực giao thông vận tải. 

II Lĩnh vực Xây dựng 

21 
Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở 

của địa phương. 

UBND cấp tỉnh 
Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 

20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Nhà ở. 

22 Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở của 

địa phương. 

UBND cấp tỉnh 
Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 

20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Nhà ở. 

23 
Điều chỉnh Chương trình, Kế hoạch phát 

triển nhà ở của địa phương. 

UBND cấp tỉnh 
Khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị định số 30/2021/NĐ- CP 

ngày 26/3/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP . 

24 
Phê duyệt Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ 

nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các 

huyện nghèo. 

UBND cấp tỉnh 
Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025; Thông tư số 

01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ 

cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-

2025. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-99-2015-nd-cp-huong-dan-luat-nha-o-294439.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-99-2015-nd-cp-huong-dan-luat-nha-o-294439.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-30-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-99-2015-nd-cp-huong-dan-luat-nha-o-449420.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-30-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-99-2015-nd-cp-huong-dan-luat-nha-o-449420.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-99-2015-nd-cp-huong-dan-luat-nha-o-294439.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-90-qd-ttg-2022-phe-duyet-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-500969.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-01-2022-tt-bxd-ho-tro-nha-o-ho-ngheo-thuoc-chuong-trinh-giam-ngheo-ben-vung-520547.aspx
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25 
Xây dựng Báo cáo thẩm định nhiệm vụ và 

đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ 

thuật đối với đô thị loại đặc biệt. 

UBND cấp tỉnh (đối với 

địa phương được công 

nhận là đô thị loại đặc 

biệt) 

Luật Quy hoạch đô thị; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Nghị định 

số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định 

số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và 

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi 

tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 

26 Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm 

vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy 

hoạch chung đô thị thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp tỉnh. 

UBND tỉnh/ Chủ tịch 

UBND tỉnh/Phó chủ 

tịch UBND tỉnh. 

Luật Quy hoạch đô thị; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Quy hoạch; 

Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính 

phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô 

thị; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 37/2010/NĐ-CP ngày   07/4/2010;   Thông   tư số 

20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch 

xây dựng và quy hoạch đô thị; Thông tư 12/2021/TT- BXD 

ngày 31/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định 

mức xây dựng; Thông tư số 04/2022/TT- BXD ngày 

24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về nội 

dung hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng 

liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô 

thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông 

thôn. 

27 Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm 

vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu. 

UBND tỉnh/ Chủ tịch 

UBND tỉnh/Phó chủ 

tịch UBND tỉnh. 

28 Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm 

vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết đô thị. 

UBND tỉnh/ Chủ tịch 

UBND tỉnh/Phó chủ 

tịch UBND tỉnh. 

29 Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều 

chỉnh quy hoạch chung thành phố, thị xã, 

đô thị loại IV trở lên chưa công nhận là 

UBND tỉnh/ Chủ tịch 

UBND tỉnh/Phó chủ 

tịch UBND tỉnh. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-37-2010-nd-cp-lap-tham-dinh-phe-duyet-quan-ly-quy-hoach-do-thi-103959.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-72-2019-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-lap-tham-dinh-phe-duyet-va-quan-ly-quy-hoach-do-thi-422685.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-37-2010-nd-cp-lap-tham-dinh-phe-duyet-quan-ly-quy-hoach-do-thi-103959.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-44-2015-nd-cp-quy-hoach-xay-dung-273587.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-37-2010-nd-cp-lap-tham-dinh-phe-duyet-quan-ly-quy-hoach-do-thi-103959.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-72-2019-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-lap-tham-dinh-phe-duyet-va-quan-ly-quy-hoach-do-thi-422685.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-37-2010-nd-cp-lap-tham-dinh-phe-duyet-quan-ly-quy-hoach-do-thi-103959.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-20-2019-tt-bxd-huong-dan-xac-dinh-quan-ly-chi-phi-quy-hoach-xay-dung-do-thi-433300.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-12-2021-tt-bxd-dinh-muc-xay-dung-487047.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-12-2021-tt-bxd-dinh-muc-xay-dung-487047.aspx
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 thành phố, thị xã; đô thị mới dự kiến là 

thành phố, thị xã thuộc tỉnh. 

  

30 Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch 

chung thị trấn, đô thị loại V chưa công 

nhận là thị trấn và đô thị mới loại V. 

UBND tỉnh/ Chủ tịch 

UBND tỉnh/Phó chủ 

tịch UBND tỉnh. 

 

31 
Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều 

chỉnh quy hoạch phân khu đô thị. 

UBND tỉnh/ Chủ tịch 

UBND tỉnh/Phó chủ 

tịch UBND tỉnh. 

32 Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều 

chỉnh quy hoạch chi tiết đô thị. 

UBND tỉnh/ Chủ tịch 

UBND tỉnh/Phó chủ 

tịch UBND tỉnh. 

33 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều 

chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư 

xây dựng công trình không theo hình thức 

kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt 

của UBND cấp tỉnh. 

UBND cấp tỉnh 

34 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng 

công trình không theo hình thức kinh 

UBND cấp tỉnh 
Luật Quy hoạch đô thị; Luật Xây dựng; Luật Nhà ở; Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến 

quy hoạch; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 

của Chính phủ hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt và 

quản lý quy hoạch đô thị. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-37-2010-nd-cp-lap-tham-dinh-phe-duyet-quan-ly-quy-hoach-do-thi-103959.aspx
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 doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

UBND cấp tỉnh. 

  

35 Thẩm định nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng 

thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND 

cấp tỉnh. 

UBND cấp tỉnh 
Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính 

phủ hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy 

hoạch đô thị. 

36 
Thẩm định nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng 

thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND 

cấp tỉnh. 

UBND cấp tỉnh Nghị định số 37/2010/NĐ -CP ngày 07/4/2010 của Chính 

phủ hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy 

hoạch đô thị. 

37 Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm 

vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết đô thị 

thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. 

UBND huyện, thị xã, 

thành phố/ Chủ tịch 

UBND huyện, thị xã, 

thành phố hoặc Phó 

Chủ tịch UBND huyện, 

thị xã, thành phố 

Luật Quy hoạch đô thị; Luật Xây dựng; Nghị định số 

37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ hướng dẫn 

về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

Nghị định số 44/2015/NĐ- CP ngày 06/5/2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây 

dựng. 

38 Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều 

chỉnh quy hoạch chi tiết đô thị thuộc thẩm 

quyền của UBND cấp huyện. 

UBND huyện, thị xã, 

thành phố/ Chủ tịch 

UBND huyện, thị xã, 

thành phố hoặc Phó 

Chủ tịch UBND huyện, 

thị xã, thành phố 

Luật Quy hoạch đô thị; Luật Xây dựng; Nghị định số 

37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ hướng dẫn 

về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

Nghị định số 44/2015/NĐ- CP ngày 06/5/2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây 

dựng. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-37-2010-nd-cp-lap-tham-dinh-phe-duyet-quan-ly-quy-hoach-do-thi-103959.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-37-2010-nd-cp-lap-tham-dinh-phe-duyet-quan-ly-quy-hoach-do-thi-103959.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-37-2010-nd-cp-lap-tham-dinh-phe-duyet-quan-ly-quy-hoach-do-thi-103959.aspx
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39 
Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu 

tư xây dựng công trình do Chủ tịch 

UBND cấp huyện quyết định đầu tư. 

UBND cấp huyện 
Luật Xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 

03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung 

về  quản  lý  dự  án  đầu  tư  xây dựng;  Nghị  định 

số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

40 Điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu 

tư xây dựng công trình do Chủ tịch 

UBND cấp huyện quyết định đầu tư. 

UBND cấp huyện 
Luật Xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 

03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung 

về  quản  lý  dự  án  đầu  tư  xây dựng;  Nghị  định 

số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

41 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều 

chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư 

xây dựng công trình không theo hình thức 

kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt 

của UBND cấp huyện. 

UBND cấp huyện 
Luật Quy hoạch đô thị; Luật Xây dựng; Nghị định số 

37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ hướng dẫn 

về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

Nghị định số 44/2015/NĐ- CP ngày 06/5/2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây 

dựng. 

42 
Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng 

công trình không theo hình thức kinh 

doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

UBND cấp huyện. 

UBND cấp huyện 
Luật Quy hoạch đô thị; Luật Xây dựng; Nghị định số 

37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ hướng dẫn 

về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

Nghị định số 44/2015/NĐ- CP ngày 06/5/2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây 

dựng. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-15-2021-nd-cp-huong-dan-mot-so-noi-dung-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-466771.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-35-2023-nd-cp-sua-doi-cac-nghi-dinh-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-516212.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-15-2021-nd-cp-huong-dan-mot-so-noi-dung-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-466771.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-35-2023-nd-cp-sua-doi-cac-nghi-dinh-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-516212.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-37-2010-nd-cp-lap-tham-dinh-phe-duyet-quan-ly-quy-hoach-do-thi-103959.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-37-2010-nd-cp-lap-tham-dinh-phe-duyet-quan-ly-quy-hoach-do-thi-103959.aspx
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43 
Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu 

tư xây dựng công trình do Chủ tịch 

UBND cấp xã quyết định đầu tư. 

UBND cấp xã 
Luật Xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 

03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung 

về  quản  lý  dự  án  đầu  tư  xây dựng;  Nghị  định 

số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

44 Điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật kinh 

tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình 

do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu 

tư. 

UBND cấp xã 
Luật Xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 

03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung 

về  quản  lý  dự  án  đầu  tư  xây dựng;  Nghị  định 

số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

45 Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

kiến trúc sư hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa  đổi,  

bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định số 

115/2020/NĐ-CP ; Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT- 

BXD- BNV ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành xây dựng. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-15-2021-nd-cp-huong-dan-mot-so-noi-dung-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-466771.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-35-2023-nd-cp-sua-doi-cac-nghi-dinh-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-516212.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-15-2021-nd-cp-huong-dan-mot-so-noi-dung-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-466771.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-35-2023-nd-cp-sua-doi-cac-nghi-dinh-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-516212.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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7. Sở Khoa học và Công nghệ 

 

I Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ 

1 
Thành lập sàn giao dịch công nghệ vùng. UBND cấp tỉnh 

Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Khoa học và Công nghệ; Thông tư số 16/2014/TT- 

BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ 

chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ. 

2 
Bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong 

hoạt động khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh. 

UBND cấp tỉnh 
Luật giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật giám định tư pháp; Nghị định số 85/2013/NĐ- 

CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện 

pháp thi hành Luật giám định tư pháp; Nghị định số 

157/2020/NĐ- CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ; 

Thông tư số 03/2022/TT-BKHCN ngày 20/4/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về giám định tư 

pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ. 

3 
Miễn nhiệm giám định viên tư pháp trong 

hoạt động khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh. 

UBND cấp tỉnh 
Luật giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật giám định tư pháp; Nghị định số 85/2013/NĐ- 

CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện 

pháp thi hành Luật giám định tư pháp; Nghị định số 

157/2020/NĐ- CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ; 

Thông tư số 03/2022/TT-BKHCN ngày 20/4/2022 của Bộ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-08-2014-nd-cp-huong-dan-luat-khoa-hoc-va-cong-nghe-220224.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-16-2014-tt-bkhcn-dieu-kien-thanh-lap-hoat-dong-to-chuc-trung-gian-thi-truong-khoa-hoc-cong-nghe-239555.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-16-2014-tt-bkhcn-dieu-kien-thanh-lap-hoat-dong-to-chuc-trung-gian-thi-truong-khoa-hoc-cong-nghe-239555.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/nghi-dinh-85-2013-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-giam-dinh-tu-phap-202640.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/nghi-dinh-85-2013-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-giam-dinh-tu-phap-202640.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/nghi-dinh-85-2013-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-giam-dinh-tu-phap-202640.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/thong-tu-03-2022-tt-bkhcn-giam-dinh-tu-phap-trong-hoat-dong-khoa-hoc-512815.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/nghi-dinh-85-2013-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-giam-dinh-tu-phap-202640.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/nghi-dinh-85-2013-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-giam-dinh-tu-phap-202640.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/nghi-dinh-85-2013-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-giam-dinh-tu-phap-202640.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/thong-tu-03-2022-tt-bkhcn-giam-dinh-tu-phap-trong-hoat-dong-khoa-hoc-512815.aspx
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   trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về giám định tư 

pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ. 

4 
Giám định chất lượng và giá trị máy móc, 

thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự 

án đầu tư. 

Cơ quan chuyên môn 

về khoa học và công 

nghệ thuộc UBND cấp 

tỉnh 

Nghị định số 31/2010/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Đầu tư; Quyết định số 33/2023/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 

của Thủ tướng Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục 

thực hiện giám định chất lượng và giá trị máy móc, thiết bị, 

dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư. 

5 
Công nhận hiệu quả và khả năng nhân 

rộng, phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh 

của sáng kiến, đề tài, đề án khoa học, 

công trình khoa học và công nghệ do cán 

bộ, công chức, viên chức là tác giả. 

Theo phân cấp của 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh. 

Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ 

ban hành Điều lệ Sáng kiến; Thông tư số 18/2013/TT- 

BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ 

Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ- CP 

. 

6 
Công nhận hiệu quả và khả năng nhân 

rộng, phạm vi ảnh hưởng trong sở, ban, 

ngành cấp tỉnh của sáng kiến, đề tài, đề án 

khoa học, công trình khoa học và công 

nghệ do cán bộ, công chức, viên chức là 

tác giả. 

Thủ trưởng sở, ban, 

ngành cấp tỉnh 

Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ 

ban hành Điều lệ Sáng kiến; Thông tư số 18/2013/TT- 

BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ 

Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ- CP 

. 

7 
Công nhận hiệu quả và khả năng nhân 

rộng, phạm vi ảnh hưởng trong cấp huyện 

của sáng kiến, đề tài, đề án khoa học, 

công trình khoa học và công nghệ do cán 

Chủ tịch UBND cấp 

huyện 

Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ 

ban hành Điều lệ Sáng kiến; Thông tư số 18/2013/TT- 

BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/quyet-dinh-33-2023-qd-ttg-ho-so-trinh-tu-thu-tuc-thuc-hien-giam-dinh-chat-luong-du-an-dau-tu-593585.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-13-2012-nd-cp-dieu-le-sang-kien-135584.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-13-2012-nd-cp-dieu-le-sang-kien-135584.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-13-2012-nd-cp-dieu-le-sang-kien-135584.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-13-2012-nd-cp-dieu-le-sang-kien-135584.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-13-2012-nd-cp-dieu-le-sang-kien-135584.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-13-2012-nd-cp-dieu-le-sang-kien-135584.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-13-2012-nd-cp-dieu-le-sang-kien-135584.aspx
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 bộ, công chức, viên chức là tác giả. cấp 

huyện. 

 Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ- 

CP . 

8 
Xét thăng hạng viên chức từ trợ lý nghiên 

cứu lên nghiên cứu viên. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng,  sử  dụng  và  quản  lý  viên  chức;  Nghị  định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư liên tịch 

số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; Thông tư 

số 14/2022/TT-BKHCN ngày 11/10/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN- BNV. 

9 
Xét thăng hạng viên chức từ nghiên cứu 

viên lên nghiên cứu viên chính. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng,  sử  dụng  và  quản  lý  viên  chức;  Nghị  định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư liên tịch 

số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; Thông tư 

số 14/2022/TT-BKHCN ngày 11/10/2022 của Bộ trưởng Bộ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-13-2012-nd-cp-dieu-le-sang-kien-135584.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-13-2012-nd-cp-dieu-le-sang-kien-135584.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-24-2014-ttlt-bkhcn-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-252858.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-14-2022-tt-bkhcn-sua-doi-thong-tu-lien-tich-24-2014-ttlt-bkhcn-bnv-532279.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-24-2014-ttlt-bkhcn-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-252858.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-14-2022-tt-bkhcn-sua-doi-thong-tu-lien-tich-24-2014-ttlt-bkhcn-bnv-532279.aspx


115 
 

 

   Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN- BNV. 

10 
Xét thăng hạng viên chức từ kỹ thuật viên 

lên kỹ sư. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng,  sử  dụng  và  quản  lý  viên  chức;  Nghị  định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư liên tịch 

số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; Thông tư 

số 14/2022/TT-BKHCN ngày 11/10/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN- BNV. 

11 
Xét thăng hạng viên chức từ kỹ sư lên kỹ 

sư chính 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng,  sử  dụng  và  quản  lý  viên  chức;  Nghị  định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư liên tịch 

số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; Thông tư 

số 14/2022/TT-BKHCN ngày 11/10/2022 của Bộ trưởng Bộ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-24-2014-ttlt-bkhcn-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-252858.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-14-2022-tt-bkhcn-sua-doi-thong-tu-lien-tich-24-2014-ttlt-bkhcn-bnv-532279.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-24-2014-ttlt-bkhcn-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-252858.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-14-2022-tt-bkhcn-sua-doi-thong-tu-lien-tich-24-2014-ttlt-bkhcn-bnv-532279.aspx
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   Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN- BNV. 

II Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông 

12 
Xác định lần đầu cấp độ đối với hệ thống 

thông tin cấp độ 1, 2; xác định lại cấp độ 

đối với hệ thống thông tin đã được phê 

duyệt cấp độ 1, 2. 

Đơn vị chuyên trách 

về an toàn thông tin 

của UBND tỉnh 

Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Thông tư 

số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của 

Nghị định số 85/2016/NĐ- CP ngày 01/7/2016 về bảo đảm 

an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN 11930:2017 về công nghệ thông tin - các kỹ thuật 

an toàn - yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo 

cấp độ. 

13 Xác định lần đầu cấp độ đối với hệ thống 

thông tin cấp độ 3; xác định lại cấp độ đối 

với hệ thống thông tin đã được phê duyệt 

cấp độ 3. 

UBND cấp tỉnh 
Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Thông tư 

số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của 

Nghị định số 85/2016/NĐ- CP ngày 01/7/2016 về bảo đảm 

an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN 11930:2017 về công nghệ thông tin - các kỹ thuật 

an toàn - yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo 

cấp độ. 

14 
Xác định lần đầu cấp độ đối với hệ thống 

thông tin cấp độ 4; xác định lại cấp độ đối 

UBND cấp tỉnh 
Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Thông tư 

số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-85-2016-nd-cp-bao-dam-an-toan-he-thong-thong-tin-theo-cap-do-317475.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-12-2022-tt-btttt-huong-dan-nghi-dinh-85-2016-nd-cp-an-toan-he-thong-thong-tin-526291.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/dien-dien-tu/tcvn-11930-2017-cong-nghe-thong-tin-yeu-cau-co-ban-an-toan-he-thong-thong-tin-916781.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-85-2016-nd-cp-bao-dam-an-toan-he-thong-thong-tin-theo-cap-do-317475.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-12-2022-tt-btttt-huong-dan-nghi-dinh-85-2016-nd-cp-an-toan-he-thong-thong-tin-526291.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/dien-dien-tu/tcvn-11930-2017-cong-nghe-thong-tin-yeu-cau-co-ban-an-toan-he-thong-thong-tin-916781.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-85-2016-nd-cp-bao-dam-an-toan-he-thong-thong-tin-theo-cap-do-317475.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-12-2022-tt-btttt-huong-dan-nghi-dinh-85-2016-nd-cp-an-toan-he-thong-thong-tin-526291.aspx
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 với hệ thống thông tin đã được phê duyệt 

cấp độ 4. 

 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về 

bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN 11930:2017 về công nghệ thông tin - các kỹ 

thuật an toàn - yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin 

theo cấp độ. 

15 
Ban hành Thông cáo báo chí giải thích, 

làm rõ thông tin sai lệch. 

UBND cấp tỉnh 
Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn về quản lý 

hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. 

16 
Phê duyệt Danh sách hộ gia đình tại địa 

phương được nhận hỗ trợ trang bị điện 

thoại thông minh. 

UBND cấp tỉnh Điểm b khoản 2 Điều 15 và điểm c khoản 2 Điều 17 Thông 

tư số 14/2022/TT- BTTTT ngày 28/10/2022 của Bộ trưởng 

Bộ TTTT quy định Danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông 

công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch 

vụ viễn thông công ích đến năm 2025. 

17 
Nộp xuất bản phẩm lưu chiểu đối với xuất 

bản phẩm dạng in. 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Luật Xuất bản; Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 

21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Xuất bản; Thông tư số 01/2020/TT- 

BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Xuất bản và Nghị định số định số 195/2013/NĐ-CP ngày 

21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật xuất bản; Thông tư số 23/2023/TT- 

BTTTT ngày 31/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 01/2020/TT- BTTTT. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-85-2016-nd-cp-bao-dam-an-toan-he-thong-thong-tin-theo-cap-do-317475.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/dien-dien-tu/tcvn-11930-2017-cong-nghe-thong-tin-yeu-cau-co-ban-an-toan-he-thong-thong-tin-916781.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-22-2016-tt-btttt-huong-dan-quan-ly-hoat-dong-thong-tin-doi-ngoai-tinh-thanh-pho-326917.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-195-2013-nd-cp-huong-dan-luat-xuat-ban-221230.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-01-2020-tt-btttt-huong-dan-luat-xuat-ban-va-nghi-dinh-195-2013-nd-cp-434357.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-01-2020-tt-btttt-huong-dan-luat-xuat-ban-va-nghi-dinh-195-2013-nd-cp-434357.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-195-2013-nd-cp-huong-dan-luat-xuat-ban-221230.aspx
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18 
Nộp xuất bản phẩm lưu chiểu đối với xuất 

bản phẩm điện tử. 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Luật Xuất bản; Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 

21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Xuất bản; Thông tư số 01/2020/TT- 

BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Xuất bản và Nghị định số định số 195/2013/NĐ-CP ngày 

21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật xuất bản; Thông tư số 23/2023/TT- 

BTTTT ngày 31/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 01/2020/TT- BTTTT. 

19 
Thẩm định thiết kế cơ sở (trường hợp 

thiết kế 2 bước), thiết kế chi tiết (trường 

hợp thiết kế 1 bước) dự án đầu tư ứng 

dụng công nghệ thông tin nhóm B. 

Hội đồng thẩm định 

hoặc Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Khoản 3 Điều 20, Điều 21 Nghị định số 73/2019/NĐ- CP 

ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng 

dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước; Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

73/2019/NĐ-CP . 

20 
Thẩm định thiết kế cơ sở (trường hợp 

thiết kế 2 bước), thiết kế chi tiết (trường 

hợp thiết kế 1 bước) dự án đầu tư ứng 

dụng công nghệ thông tin nhóm C. 

Hội đồng thẩm định 

hoặc Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Khoản 3 Điều 20, Điều 21 Nghị định số 73/2019/NĐ- CP 

ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng 

dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước; Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

73/2019/NĐ-CP . 

21 
Thẩm định kế hoạch thuê dịch vụ công 

nghệ thông tin. 

Đơn vị chuyên môn 

được giao làm đầu 

mối thẩm định 

Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ 

quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử 

dụng  nguồn  vốn  ngân  sách  nhà  nước;  Nghị  định 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-195-2013-nd-cp-huong-dan-luat-xuat-ban-221230.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-01-2020-tt-btttt-huong-dan-luat-xuat-ban-va-nghi-dinh-195-2013-nd-cp-434357.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-01-2020-tt-btttt-huong-dan-luat-xuat-ban-va-nghi-dinh-195-2013-nd-cp-434357.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-195-2013-nd-cp-huong-dan-luat-xuat-ban-221230.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-73-2019-nd-cp-quan-ly-dau-tu-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-su-dung-nguon-von-ngan-sach-423247.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-73-2019-nd-cp-quan-ly-dau-tu-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-su-dung-nguon-von-ngan-sach-423247.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-82-2024-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-73-2019-nd-cp-quan-ly-dau-tu-cong-nghe-thong-tin-616790.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-73-2019-nd-cp-quan-ly-dau-tu-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-su-dung-nguon-von-ngan-sach-423247.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-73-2019-nd-cp-quan-ly-dau-tu-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-su-dung-nguon-von-ngan-sach-423247.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-73-2019-nd-cp-quan-ly-dau-tu-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-su-dung-nguon-von-ngan-sach-423247.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-82-2024-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-73-2019-nd-cp-quan-ly-dau-tu-cong-nghe-thong-tin-616790.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-73-2019-nd-cp-quan-ly-dau-tu-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-su-dung-nguon-von-ngan-sach-423247.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-73-2019-nd-cp-quan-ly-dau-tu-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-su-dung-nguon-von-ngan-sach-423247.aspx
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   số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP 

22 
Thẩm định đề cương và dự toán chi tiết 

hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin 

sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn 

vốn ngân sách nhà nước. 

Hội đồng thẩm định 

hoặc Đơn vị chuyên 

môn được giao làm 

đầu mối thẩm định 

Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định lập đề cương 

và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin 

sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà 

nước. 

23 
Thẩm định phương án, giải pháp kỹ thuật, 

công nghệ của đề cương và dự toán chi 

tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông 

tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên 

nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

Hội đồng thẩm định 

hoặc Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định lập đề cương 

và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin 

sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà 

nước. 

24 
Thẩm định dự án đầu tư công trình Bưu 

chính, Viễn thông. 

Sở Thông tin và 

Truyền thông/Sở Xây 

dựng 

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng. 

25 
Thẩm định dự án đầu tư công trình Phát 

thanh truyền hình. 

Sở Thông tin và 

Truyền thông/Sở Xây 

dựng 

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng. 

26 
Ứng cứu xử lý sự cố an toàn thông tin của 

các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu 

(HTTT/CSDL) do tỉnh quản lý. 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án 

ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia; 

Thông tư số 20/2017/TT- BTTTT ngày 12/9/2017 của Bộ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-82-2024-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-73-2019-nd-cp-quan-ly-dau-tu-cong-nghe-thong-tin-616790.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-03-2020-tt-btttt-lap-de-cuong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-su-dung-kinh-phi-chi-435372.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-03-2020-tt-btttt-lap-de-cuong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-su-dung-kinh-phi-chi-435372.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-15-2021-nd-cp-huong-dan-mot-so-noi-dung-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-466771.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-15-2021-nd-cp-huong-dan-mot-so-noi-dung-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-466771.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-05-2017-qd-ttg-he-thong-phuong-an-ung-cuu-khan-cap-bao-dam-an-toan-thong-tin-mang-quoc-gia-343011.aspx
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   trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về điều phối, 

ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc. 

27 
Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành 

công nghệ thông tin lên chức danh nghề 

nghiệp công nghệ thông tin hạng III. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên 

ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin. 

28 
Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành 

công nghệ thông tin lên chức danh nghề 

nghiệp công nghệ thông tin hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên 

ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin. 

29 
Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành 

công nghệ thông tin lên chức danh nghề 

nghiệp công nghệ thông tin hạng I. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 
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   số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên 

ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin. 

30 
Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành 

an toàn thông tin lên chức danh nghề 

nghiệp an toàn thông tin hạng III. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên 

ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin. 

31 
Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành 

an toàn thông tin lên chức danh nghề 

nghiệp an toàn thông tin hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên 

ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin. 
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32 
Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành 

an toàn thông tin lên chức danh nghề 

nghiệp an toàn thông tin hạng I. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên 

ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin. 

33 
Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành 

biên tập viên lên chức danh nghề nghiệp 

biên tập viên hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập 

viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc 

chuyên ngành thông tin và truyền thông. 

34 
Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành 

biên tập viên lên chức danh nghề nghiệp 

biên tập viên hạng I. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 
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   bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập 

viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc 

chuyên ngành thông tin và truyền thông. 

35 
Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành 

phóng viên lên chức danh nghề nghiệp 

phóng viên hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập 

viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc 

chuyên ngành thông tin và truyền thông. 

36 
Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành 

phóng viên lên chức danh nghề nghiệp 

phóng viên hạng I. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập 
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   viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc 

chuyên ngành thông tin và truyền thông. 

37 
Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành 

biên dịch viên lên chức danh nghề nghiệp 

biên dịch viên hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập 

viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc 

chuyên ngành thông tin và truyền thông. 

38 
Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành 

biên dịch viên lên chức danh nghề nghiệp 

biên dịch viên hạng I. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập 

viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc 

chuyên ngành thông tin và truyền thông. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-13-2022-tt-btttt-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-bien-tap-vien-phong-vien-527921.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-13-2022-tt-btttt-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-bien-tap-vien-phong-vien-527921.aspx


125 
 

 

39 
Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành 

đạo diễn truyền hình lên chức danh nghề 

nghiệp đạo diễn truyền hình hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập 

viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc 

chuyên ngành thông tin và truyền thông. 

40 
Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành 

đạo diễn truyền hình lên chức danh nghề 

nghiệp đạo diễn truyền hình hạng I. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập 

viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc 

chuyên ngành thông tin và truyền thông. 

41 Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành 

âm thanh viên lên chức danh âm thanh 

viên hạng III. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-13-2022-tt-btttt-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-bien-tap-vien-phong-vien-527921.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
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   số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ 

thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và 

truyền thông; Thông tư số 07/2022/TT- BTTTT ngày 

30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 46/2017/TT- BTTTT. 

42 
Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành 

âm thanh viên lên chức danh âm thanh 

viên hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ 

thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và 

truyền thông; Thông tư số 07/2022/TT- BTTTT ngày 

30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 46/2017/TT- BTTTT. 

43 Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành 

âm thanh viên lên chức danh âm thanh 

viên hạng I. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-46-2017-tt-btttt-tieu-chuan-chuc-danh-am-thanh-vien-phat-thanh-vien-ky-thuat-dung-phim-372078.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-46-2017-tt-btttt-tieu-chuan-chuc-danh-am-thanh-vien-phat-thanh-vien-ky-thuat-dung-phim-372078.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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   số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ 

thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và 

truyền thông; Thông tư số 07/2022/TT- BTTTT ngày 

30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 46/2017/TT- BTTTT. 

44 
Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành 

phát thanh viên lên chức danh phát thanh 

viên hạng III. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ 

thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và 

truyền thông; Thông tư số 07/2022/TT- BTTTT ngày 

30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 46/2017/TT- BTTTT. 

45 Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành 

phát thanh viên lên chức danh phát thanh 

viên hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-46-2017-tt-btttt-tieu-chuan-chuc-danh-am-thanh-vien-phat-thanh-vien-ky-thuat-dung-phim-372078.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-46-2017-tt-btttt-tieu-chuan-chuc-danh-am-thanh-vien-phat-thanh-vien-ky-thuat-dung-phim-372078.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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   số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ 

thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và 

truyền thông; Thông tư số 07/2022/TT- BTTTT ngày 

30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 46/2017/TT- BTTTT. 

46 
Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành 

phát thanh viên lên chức danh phát thanh 

viên hạng I. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ 

thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và 

truyền thông; Thông tư số 07/2022/TT- BTTTT ngày 

30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 46/2017/TT- BTTTT. 

47 Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành 

kỹ thuật dựng phim lên chức danh kỹ 

thuật dựng phim hạng III. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
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   số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ 

thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và 

truyền thông; Thông tư số 07/2022/TT- BTTTT ngày 

30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 46/2017/TT- BTTTT. 

48 
Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành 

kỹ thuật dựng phim lên chức danh kỹ 

thuật dựng phim hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ 

thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và 

truyền thông; Thông tư số 07/2022/TT- BTTTT ngày 

30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 46/2017/TT- BTTTT. 

49 Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành 

kỹ thuật dựng phim lên chức danh kỹ 

thuật dựng phim hạng I. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
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   số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ 

thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và 

truyền thông; Thông tư số 07/2022/TT- BTTTT ngày 

30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 46/2017/TT- BTTTT. 

50 
Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành 

quay phim lên chức danh quay phim hạng 

III. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ 

thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và 

truyền thông; Thông tư số 07/2022/TT- BTTTT ngày 

30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 46/2017/TT- BTTTT. 

51 Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành 

quay phim lên chức danh quay phim hạng 

II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
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   số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ 

thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và 

truyền thông; Thông tư số 07/2022/TT- BTTTT ngày 

30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 46/2017/TT- BTTTT. 

52 
Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành 

quay phim lên chức danh quay phim hạng 

I. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ 

thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và 

truyền thông; Thông tư số 07/2022/TT- BTTTT ngày 

30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 46/2017/TT- BTTTT. 

53 Cấp phát, cập nhật các tài khoản truy cập 

vào hệ thống thông tin của các 

HTTT/CSDL do tỉnh quản lý. 

Theo quy định của 

UBND cấp tỉnh/Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh 

Văn bản của UBND cấp tỉnh/ Chủ tịch UBND cấp tỉnh. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
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54 
Thu hồi các tài khoản truy cập vào hệ 

thống thông tin của các HTTT/CSDL do 

tỉnh quản lý. 

Theo quy định của 

UBND cấp tỉnh/Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh 

Văn bản của UBND cấp tỉnh/ Chủ tịch UBND cấp tỉnh. 

55 Cấp mới hộp thư công vụ cho cán bộ, 

công chức, viên chức. 

Theo quy định của 

UBND cấp tỉnh/Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh 

Văn bản của UBND cấp tỉnh/ Chủ tịch UBND cấp tỉnh. 

56 
Cấp lại mật khẩu hộp thư điện tử công vụ. Theo quy định của 

UBND cấp tỉnh/Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh 

Văn bản của UBND cấp tỉnh/ Chủ tịch UBND cấp tỉnh. 

8. Sở Văn hóa và Thể thao 
 

I Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

1 
Kiểm kê di tích. UBND cấp tỉnh 

Luật Di sản văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Di sản Văn hóa; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 

21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Di sản Văn hóa. 

2 
Phê duyệt Quy hoạch khảo cổ ở địa 

phương. 

UBND cấp tỉnh 
Luật Di sản văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Di sản Văn hóa; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 

21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Di sản Văn hóa. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-98-2010-nd-cp-huong-dan-luat-di-san-van-hoa-111991.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-98-2010-nd-cp-huong-dan-luat-di-san-van-hoa-111991.aspx
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3 
Điều chỉnh Quy hoạch khảo cổ ở địa 

phương. 

UBND cấp tỉnh 
Luật Di sản văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Di sản Văn hóa; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 

21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Di sản Văn hóa. 

4 
Lập, phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch di 

tích và quy hoạch di tích đối với cụm di 

tích cấp tỉnh, di tích quốc gia. 

UBND cấp tỉnh 
Luật Di sản văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Di sản văn hóa; Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 

25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu 

bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh. 

5 
Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch di tích 

và quy hoạch di tích đối với cụm di tích 

cấp tỉnh, di tích quốc gia. 

UBND cấp tỉnh 
Luật Di sản văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Di sản văn hóa; Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 

25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu 

bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh. 

6 
Phê duyệt dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật tu bổ di tích thuộc thẩm quyền 

quản lý của tỉnh. 

UBND cấp tỉnh 
Luật Di sản văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Di sản văn hóa; Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 

25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu 

bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh. 

7 
Điều chỉnh dự án tu bổ di tích, báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích thuộc thẩm 

quyền quản lý của tỉnh. 

UBND cấp tỉnh 
Luật Di sản văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Di sản văn hóa; Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 

25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu 

bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh. 
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-166-2018-nd-cp-tham-dinh-phe-duyet-quy-hoach-phuc-hoi-di-tich-lich-su-van-hoa-403512.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-166-2018-nd-cp-tham-dinh-phe-duyet-quy-hoach-phuc-hoi-di-tich-lich-su-van-hoa-403512.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-166-2018-nd-cp-tham-dinh-phe-duyet-quy-hoach-phuc-hoi-di-tich-lich-su-van-hoa-403512.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-166-2018-nd-cp-tham-dinh-phe-duyet-quy-hoach-phuc-hoi-di-tich-lich-su-van-hoa-403512.aspx
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8 
Xét công nhận quận, thị xã, thành phố 

thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh. 

UBND cấp tỉnh 
Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chí, trình tự, 

thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. 

9 
Xét công nhận lại quận, thị xã, thành phố 

thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh. 

UBND cấp tỉnh 
Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chí, trình tự, 

thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. 

10 
Xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn 

tiêu biểu”. 

UBND cấp tỉnh 
Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 86/2023/NĐ- CP 

ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định khung tiêu chuẩn 

và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn 

hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu”. 

11 
Xét công nhận “Phường, Thị trấn đạt 

chuẩn đô thị văn minh”. 

UBND cấp huyện 
Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chí, trình tự, 

thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. 

12 
Xét công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt 

chuẩn đô thị văn minh”. 

UBND cấp huyện 
Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chí, trình tự, 

thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. 

13 
Phê duyệt quy hoạch tượng đài, tranh 

hoành tráng cấp tỉnh. 

UBND cấp tỉnh 
Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính 

phủ về hoạt động mỹ thuật. 

14 
Điều chỉnh quy hoạch tượng đài, tranh 

hoành tráng cấp tỉnh. 

UBND cấp tỉnh 
Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính 

phủ về hoạt động mỹ thuật. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-04-2022-qd-ttg-tieu-chi-thu-tuc-xet-cong-nhan-dat-chuan-do-thi-van-minh-503807.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-04-2022-qd-ttg-tieu-chi-thu-tuc-xet-cong-nhan-dat-chuan-do-thi-van-minh-503807.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-86-2023-nd-cp-khung-tieu-chuan-trinh-tu-thu-tuc-ho-so-xet-tang-danh-hieu-gia-dinh-van-hoa-590019.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-86-2023-nd-cp-khung-tieu-chuan-trinh-tu-thu-tuc-ho-so-xet-tang-danh-hieu-gia-dinh-van-hoa-590019.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-04-2022-qd-ttg-tieu-chi-thu-tuc-xet-cong-nhan-dat-chuan-do-thi-van-minh-503807.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-04-2022-qd-ttg-tieu-chi-thu-tuc-xet-cong-nhan-dat-chuan-do-thi-van-minh-503807.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-113-2013-nd-cp-hoat-dong-my-thuat-209092.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-113-2013-nd-cp-hoat-dong-my-thuat-209092.aspx
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15 
Thông báo thành lập thư viện chuyên 

ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư 

viện công lập; thư viện cấp huyện. 

UBND cấp tỉnh 
Luật Thư viện; Nghị định số 93/2020/NĐ- CP ngày 

18/8/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Thư viện; Thông tư số 01/2020/TTBVHTTDL ngày 

22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, 

hợp nhất, chia tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện; 

Thông tư số 13/2023/TT-BVHTTDL ngày 30/10/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung 

quy định liên quan đến giấy tờ công dân tại một số Thông tư 

do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành. 

16 
Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách 

thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư 

viện đại học là thư viện công lập; thư viện 

cấp huyện. 

UBND cấp tỉnh 
Luật Thư viện; Nghị định số 93/2020/NĐ- CP ngày 

18/8/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Thư viện; Thông tư số 01/2020/TTBVHTTDL ngày 

22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, 

hợp nhất, chia tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện; 

Thông tư số 13/2023/TT-BVHTTDL ngày 30/10/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung 

quy định liên quan đến giấy tờ công dân tại một số Thông tư 

do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành. 

17 
Thông báo giải thể thư viện chuyên ngành 

ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện 

công lập; thư viện cấp huyện. 

UBND cấp tỉnh 
Luật Thư viện; Nghị định số 93/2020/NĐ- CP ngày 

18/8/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Thư viện; Thông tư số 01/2020/TTBVHTTDL ngày 

22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, 

hợp nhất, chia tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/thong-tu-13-2023-tt-bvhttdl-sua-doi-quy-dinh-lien-quan-den-giay-to-cong-dan-tai-mot-so-thong-tu-584642.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/thong-tu-13-2023-tt-bvhttdl-sua-doi-quy-dinh-lien-quan-den-giay-to-cong-dan-tai-mot-so-thong-tu-584642.aspx
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   Thông tư số 13/2023/TT-BVHTTDL ngày 30/10/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung 

quy định liên quan đến giấy tờ công dân tại một số Thông tư 

do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành. 

18 
Thông báo thành lập thư viện cấp xã; thư 

viện cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo 

dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp và cơ sở giáo dục khác là thư viện 

công lập. 

UBND cấp huyện 
Luật Thư viện; Nghị định số 93/2020/NĐ- CP ngày 

18/8/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Thư viện; Thông tư số 01/2020/TTBVHTTDL ngày 

22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, 

hợp nhất, chia tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện; 

Thông tư số 13/2023/TT-BVHTTDL ngày 30/10/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung 

quy định liên quan đến giấy tờ công dân tại một số Thông tư 

do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành. 

19 
Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách 

thư viện cấp xã; thư viện cơ sở giáo dục 

mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục 

khác là thư viện công lập. 

UBND cấp huyện 
Luật Thư viện; Nghị định số 93/2020/NĐ- CP ngày 

18/8/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Thư viện; Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 

22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, 

hợp nhất, chia tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện; 

Thông tư số 13/2023/TT-BVHTTDL ngày 30/10/2023 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung quy định 

liên quan đến giấy tờ công dân tại một số Thông tư do Bộ 

trưởng Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành. 

20 
Thông báo giải thể thư viện cấp xã; thư 

viện cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo 

UBND cấp huyện 
Luật Thư viện; Nghị định số 93/2020/NĐ- CP ngày 

18/8/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/thong-tu-13-2023-tt-bvhttdl-sua-doi-quy-dinh-lien-quan-den-giay-to-cong-dan-tai-mot-so-thong-tu-584642.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/thong-tu-13-2023-tt-bvhttdl-sua-doi-quy-dinh-lien-quan-den-giay-to-cong-dan-tai-mot-so-thong-tu-584642.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-01-2020-tt-bvhttdl-mau-van-ban-thong-bao-thanh-lap-sap-nhap-thu-vien-452688.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/thong-tu-13-2023-tt-bvhttdl-sua-doi-quy-dinh-lien-quan-den-giay-to-cong-dan-tai-mot-so-thong-tu-584642.aspx
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 dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp và cơ sở giáo dục khác là thư viện 

công lập. 

 Luật Thư viện; Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 

22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, 

hợp nhất, chia tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện; 

Thông tư số 13/2023/TT-BVHTTDL ngày 30/10/2023 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung quy định 

liên quan đến giấy tờ công dân tại một số Thông tư do Bộ 

trưởng Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành. 

21 
Phê duyệt danh mục tên đường, phố và 

công trình công cộng. 

UBND cấp tỉnh/ 

HĐND cấp tỉnh 

Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ 

về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công 

trình công cộng; Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 

20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa thông tin hướng dẫn 

thực hiện Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình 

công cộng kèm theo Nghị định 91/2005/NĐ-CP . 

22 
Đặt mới, đổi tên đường phố và công trình 

công cộng trên địa bàn tỉnh. 

UBND cấp 

tỉnh/HĐND cấp tỉnh 

Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ 

về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công 

trình công cộng; Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 

20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa thông tin hướng dẫn 

thực hiện Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình 

công cộng kèm theo Nghị định 91/2005/NĐ-CP . 

23 
Xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn 

hóa”. 

UBND cấp huyện 
Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 86/2023/NĐ- CP 

ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định khung tiêu chuẩn 

và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn 

hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu”. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-01-2020-tt-bvhttdl-mau-van-ban-thong-bao-thanh-lap-sap-nhap-thu-vien-452688.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/thong-tu-13-2023-tt-bvhttdl-sua-doi-quy-dinh-lien-quan-den-giay-to-cong-dan-tai-mot-so-thong-tu-584642.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-91-2005-nd-cp-quy-che-dat-ten-doi-ten-duong-pho-cong-trinh-cong-cong-2318.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-36-2006-tt-bvhtt-huong-dan-thuc-hien-quy-che-dat-ten-doi-ten-duong-pho-cong-trinh-cong-cong-kem-nghi-dinh-91-2005-nd-cp-10847.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-91-2005-nd-cp-quy-che-dat-ten-doi-ten-duong-pho-cong-trinh-cong-cong-2318.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-91-2005-nd-cp-quy-che-dat-ten-doi-ten-duong-pho-cong-trinh-cong-cong-2318.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-36-2006-tt-bvhtt-huong-dan-thuc-hien-quy-che-dat-ten-doi-ten-duong-pho-cong-trinh-cong-cong-kem-nghi-dinh-91-2005-nd-cp-10847.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-91-2005-nd-cp-quy-che-dat-ten-doi-ten-duong-pho-cong-trinh-cong-cong-2318.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-86-2023-nd-cp-khung-tieu-chuan-trinh-tu-thu-tuc-ho-so-xet-tang-danh-hieu-gia-dinh-van-hoa-590019.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-86-2023-nd-cp-khung-tieu-chuan-trinh-tu-thu-tuc-ho-so-xet-tang-danh-hieu-gia-dinh-van-hoa-590019.aspx
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24 
Xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”. UBND cấp xã 

Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 86/2023/NĐ- CP 

ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định khung tiêu chuẩn 

và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn 

hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu”. 

25 
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Đạo diễn nghệ thuật hạng III. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 10/2022/TT- BVHTTDL ngày 28/10/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh. 

26 
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Đạo diễn nghệ thuật hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 10/2022/TT- BVHTTDL ngày 28/10/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-86-2023-nd-cp-khung-tieu-chuan-trinh-tu-thu-tuc-ho-so-xet-tang-danh-hieu-gia-dinh-van-hoa-590019.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-86-2023-nd-cp-khung-tieu-chuan-trinh-tu-thu-tuc-ho-so-xet-tang-danh-hieu-gia-dinh-van-hoa-590019.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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27 
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Đạo diễn nghệ thuật hạng I. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 10/2022/TT- BVHTTDL ngày 28/10/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh. 

28 
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Diễn viên hạng III. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 10/2022/TT- BVHTTDL ngày 28/10/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh. 

29 
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Diễn viên hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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   Thông tư số 10/2022/TT- BVHTTDL ngày 28/10/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh. 

30 
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Diễn viên hạng I. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 10/2022/TT- BVHTTDL ngày 28/10/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh. 

31 
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Di 

sản viên hạng III. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 16/2021/TT- BVHTTDL ngày 22/12/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành di sản văn hóa. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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32 
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Di 

sản viên hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 16/2021/TT- BVHTTDL ngày 22/12/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành di sản văn hóa. 

33 
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Di 

sản viên hạng I. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 16/2021/TT- BVHTTDL ngày 22/12/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành di sản văn hóa. 

34 
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Phương pháp viên hạng III. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx


142 
 

 

   Thông tư số 03/2022/TT- BVHTTDL ngày 07/7/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành văn hóa cơ sở. 

35 
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Phương pháp viên hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 03/2022/TT- BVHTTDL ngày 07/7/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành văn hóa cơ sở. 

36 
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Hướng dẫn viên văn hóa hạng III. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 03/2022/TT- BVHTTDL ngày 07/7/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành văn hóa cơ sở. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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37 
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Hướng dẫn viên văn hóa hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 03/2022/TT- BVHTTDL ngày 07/7/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành văn hóa cơ sở. 

38 
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Huấn luyện viên. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 07/2022/TT- BVHTTDL ngày 25/10/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành thể dục thể thao. 

39 
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Huấn luyện viên chính. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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   Thông tư số 07/2022/TT- BVHTTDL ngày 25/10/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành thể dục thể thao. 

40 
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Họa sỹ hạng III. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 09/2022/TT-BVHTTDL ngày 28/10/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành mỹ thuật. 

41 
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Họa sỹ hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 09/2022/TT-BVHTTDL ngày 28/10/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành mỹ thuật. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-09-2022-tt-bvhttdl-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-chuyen-nganh-my-thuat-535504.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-09-2022-tt-bvhttdl-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-chuyen-nganh-my-thuat-535504.aspx
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42 
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Họa sỹ hạng I. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 09/2022/TT-BVHTTDL ngày 28/10/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành mỹ thuật. 

43 
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Thư viện viên hạng III. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 02/2022/TT- BVHTTDL ngày 01/7/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành thư viện. 

44 
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Thư viện viên hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-09-2022-tt-bvhttdl-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-chuyen-nganh-my-thuat-535504.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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   Thông tư số 02/2022/TT- BVHTTDL ngày 01/7/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành thư viện. 

45 
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Thư viện viên hạng I. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 02/2022/TT- BVHTTDL ngày 01/7/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành thư viện. 

46 
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức từ Tuyên truyền viên văn hóa 

trung cấp lên Tuyên truyền viên văn hóa. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 02/2023/TT- BVHTTDL ngày 21/02/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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47 
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức từ Tuyên truyền viên văn hóa 

lên Tuyên truyền viên văn hóa chính. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư số 02/2023/TT- BVHTTDL ngày 21/02/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa. 

9. Sở Giáo dục và Đào tạo 
 

I Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 

1 Phê duyệt danh mục sách giáo khoa do 

các cơ sở giáo dục lựa chọn. 

UBND cấp tỉnh 
Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa 

trong cơ sở giáo dục phổ thông. 

2 
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục 

sách giáo khoa do các cơ sở giáo dục lựa 

chọn. 

UBND cấp tỉnh 
Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa 

trong cơ sở giáo dục phổ thông. 

3 
Đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở 

giáo dục phổ thông và giáo dục thường 

xuyên. 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 

Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 “Bộ chỉ 

số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ 

thông và giáo dục thường xuyên”. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-27-2023-tt-bgddt-lua-chon-sach-giao-khoa-trong-co-so-giao-duc-pho-thong-583240.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-27-2023-tt-bgddt-lua-chon-sach-giao-khoa-trong-co-so-giao-duc-pho-thong-583240.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-4725-qd-bgddt-2022-bo-chi-so-danh-gia-chuyen-doi-so-co-so-giao-duc-pho-thong-549855.aspx
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4 
Công nhận thư viện trường trung học phổ 

thông và trường phổ thông có nhiều cấp 

học (cấp học cao nhất là trung học phổ 

thông) đạt tiêu chuẩn Mức độ 1. 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 Quy định 

tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. 

5 
Công nhận thư viện trường trung học phổ 

thông và trường phổ thông có nhiều cấp 

học (cấp học cao nhất là trung học phổ 

thông) đạt tiêu chuẩn Mức độ 2. 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 Quy định 

tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. 

6 Công nhận thư viện trường mầm non, tiểu 

học, trung học cơ sở và trường phổ thông 

có nhiều cấp học (cấp học cao nhất là 

trung học cơ sở) đạt tiêu chuẩn Mức độ 1. 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 Quy định 

tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. 

7 Công nhận thư viện trường mầm non, tiểu 

học, trung học cơ sở và trường phổ thông 

có nhiều cấp học (cấp học cao nhất là 

trung học cơ sở) đạt tiêu chuẩn Mức độ 2. 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 Quy định 

tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. 

8 
Phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

trang thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực 

giáo dục - đào tạo trong các đơn vị, tổ 

chức thuộc phạm vi quản lý. 

UBND cấp tỉnh hoặc 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Điểm b Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ- TTg 

ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; Thông tư số 

16/2019/TT-BGDĐT ngày 04/10/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, 

thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-16-2022-tt-bgddt-tieu-chuan-thu-vien-co-so-giao-duc-mam-non-pho-thong-493269.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-16-2022-tt-bgddt-tieu-chuan-thu-vien-co-so-giao-duc-mam-non-pho-thong-493269.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-16-2022-tt-bgddt-tieu-chuan-thu-vien-co-so-giao-duc-mam-non-pho-thong-493269.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-16-2022-tt-bgddt-tieu-chuan-thu-vien-co-so-giao-duc-mam-non-pho-thong-493269.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-50-2017-qd-ttg-quy-dinh-tieu-chuan-dinh-muc-su-dung-may-moc-thiet-bi-354149.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-50-2017-qd-ttg-quy-dinh-tieu-chuan-dinh-muc-su-dung-may-moc-thiet-bi-354149.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-16-2019-tt-bgddt-huong-dan-dinh-muc-su-dung-may-moc-thuoc-linh-vuc-giao-duc-425528.aspx
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9 
Xét thăng hạng trợ giảng lên giảng viên 

(đối với Trường Chính trị các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương). 

Theo phân cấp của 

Tỉnh ủy, thành ủy 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng,  sử  dụng  và  quản  lý  viên  chức;  Nghị  định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 

03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ- 

CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ- CP 

ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ; Thông tư số 

40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng 

dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. 

10 Xét thăng hạng giảng viên lên giảng viên 

chính (đối với Trường Chính trị các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương). 

Theo phân cấp của 

Tỉnh ủy, thành ủy 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng,  sử  dụng  và  quản  lý  viên  chức;  Nghị  định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 

03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ- 

CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ- CP 

ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2023-tt-bnv-huong-dan-nghi-dinh-101-2017-nd-cp-dao-tao-can-bo-cong-chuc-565212.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-101-2017-nd-cp-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-40-2020-tt-bgddt-ma-so-nghe-nghiep-bo-nhiem-vien-chuc-giang-day-trong-co-so-cong-lap-456220.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2023-tt-bnv-huong-dan-nghi-dinh-101-2017-nd-cp-dao-tao-can-bo-cong-chuc-565212.aspx
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   sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ; Thông 

tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức 

giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. 

11 
Xét thăng hạng giảng viên chính lên 

giảng viên cao cấp (đối với Trường Chính 

trị các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương). 

Theo phân cấp của 

Tỉnh ủy, thành ủy 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng,  sử  dụng  và  quản  lý  viên  chức;  Nghị  định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 

03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 

một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 

01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 

18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ; Thông tư số 40/2020/TT- 

BGDĐT ngày 26/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ 

nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ 

sở giáo dục đại học công lập. 

12 
Xét thăng hạng giáo viên trung học phổ 

thông hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng,  sử  dụng  và  quản  lý  viên  chức;  Nghị  định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-101-2017-nd-cp-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-40-2020-tt-bgddt-ma-so-nghe-nghiep-bo-nhiem-vien-chuc-giang-day-trong-co-so-cong-lap-456220.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2023-tt-bnv-huong-dan-nghi-dinh-101-2017-nd-cp-dao-tao-can-bo-cong-chuc-565212.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-101-2017-nd-cp-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-89-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-101-2017-nd-cp-boi-duong-can-bo-cong-vien-chuc-447475.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-101-2017-nd-cp-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-40-2020-tt-bgddt-ma-so-nghe-nghiep-bo-nhiem-vien-chuc-giang-day-trong-co-so-cong-lap-456220.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-40-2020-tt-bgddt-ma-so-nghe-nghiep-bo-nhiem-vien-chuc-giang-day-trong-co-so-cong-lap-456220.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
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   điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 

04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy 

trong các trường trung học phổ thông công lập. 

13 
Xét thăng hạng giáo viên trung học phổ 

thông hạng I. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng,  sử  dụng  và  quản  lý  viên  chức;  Nghị  định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 

04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy 

trong các trường trung học phổ thông công lập. 

14 
Xét thăng hạng giáo viên trung học cơ sở 

hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng,  sử  dụng  và  quản  lý  viên  chức;  Nghị  định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 

03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy 

trong các trường trung học cơ sở, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-04-2021-tt-bgddt-ma-so-vien-chuc-giang-day-trong-truong-trung-hoc-pho-thong-cong-lap-464400.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-04-2021-tt-bgddt-ma-so-vien-chuc-giang-day-trong-truong-trung-hoc-pho-thong-cong-lap-464400.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-03-2021-tt-bgddt-ma-so-tieu-chuan-vien-chuc-giang-day-truong-trung-hoc-co-so-cong-lap-464399.aspx
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15 
Xét thăng hạng giáo viên trung học cơ sở 

hạng I. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng,  sử  dụng  và  quản  lý  viên  chức;  Nghị  định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 

03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy 

trong các trường trung học cơ sở. 

16 
Xét thăng hạng giáo viên tiểu học hạng II. Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng,  sử  dụng  và  quản  lý  viên  chức;  Nghị  định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 

02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong 

các trường tiểu học. 

17 
Xét thăng hạng giáo viên tiểu học hạng I. Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng,  sử  dụng  và  quản  lý  viên  chức;  Nghị  định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều  của  Nghị  định  số 115/2020/NĐ-CP ;  Thông  tư 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-03-2021-tt-bgddt-ma-so-tieu-chuan-vien-chuc-giang-day-truong-trung-hoc-co-so-cong-lap-464399.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-02-2021-tt-bgddt-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-trong-truong-tieu-hoc-cong-lap-464397.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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   số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong 

các trường tiểu học. 

18 
Xét thăng hạng giáo viên mầm non hạng 

II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng,  sử  dụng  và  quản  lý  viên  chức;  Nghị  định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 

01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy 

trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. 

19 Xét thăng hạng giáo viên mầm non hạng 

I. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng,  sử  dụng  và  quản  lý  viên  chức;  Nghị  định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; Thông tư số 

01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy 

trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-02-2021-tt-bgddt-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-trong-truong-tieu-hoc-cong-lap-464397.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-01-2021-tt-bgddt-ma-so-va-bo-nhiem-xep-luong-vien-chuc-giang-day-giao-duc-mam-non-464396.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-01-2021-tt-bgddt-ma-so-va-bo-nhiem-xep-luong-vien-chuc-giang-day-giao-duc-mam-non-464396.aspx
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10. Sở Y tế 

I Lĩnh vực Y tế 

1 
Công nhận loại trừ bệnh phong ở quy mô 

cấp huyện. 

UBND cấp tỉnh 
Thông tư 17/2013/TT-BYT ngày 06/06/2013 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định tiêu chí và hướng dẫn kiểm tra, công nhận 

loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp tỉnh và huyện. 

2 
Đề nghị cấp có thẩm quyền công bố dịch 

bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. 

UBND cấp tỉnh 
Quyết định 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định điều kiện công bố dịch, công bố 

hết dịch bệnh truyền nhiễm; Quyết định 26/2023/QĐ- TTg 

ngày 19/10/2023 Sửa đổi Phụ lục quy định thời gian ủ bệnh 

trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc 

bệnh truyền nhiễm làm căn cứ để công bố hết dịch bệnh 

truyền nhiễm ban hành kèm theo Quyết định số 

02/2016/QĐ-TTg . 

3 
Công bố dịch bệnh truyền nhiễm thuộc 

nhóm B, C thuộc thẩm quyền của Chủ 

tịch UBND tỉnh. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Quyết định 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định điều kiện công bố dịch, công bố 

hết dịch bệnh truyền nhiễm; Quyết định 26/2023/QĐ- TTg 

ngày 19/10/2023 Sửa đổi Phụ lục quy định thời gian ủ bệnh 

trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc 

bệnh truyền nhiễm làm căn cứ để công bố hết dịch bệnh 

truyền nhiễm ban hành kèm theo Quyết định số 

02/2016/QĐ-TTg . 

4 
Đề nghị cấp có thẩm quyền công bố hết 

dịch truyền nhiễm nhóm A trên địa bàn 

tỉnh. 

UBND cấp tỉnh 
Quyết định 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định điều kiện công bố dịch, công bố 

hết dịch bệnh truyền nhiễm; Quyết định 26/2023/QĐ- TTg 

ngày 19/10/2023 Sửa đổi Phụ lục quy định thời gian ủ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-17-2013-tt-byt-tieu-chi-va-huong-dan-kiem-tra-loai-tru-benh-phong-192325.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-02-2016-qd-ttg-dieu-kien-cong-bo-dich-cong-bo-het-dich-benh-truyen-nhiem-301942.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-26-2023-qd-ttg-sua-doi-phu-luc-quyet-dinh-02-2016-qd-ttg-583021.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-26-2023-qd-ttg-sua-doi-phu-luc-quyet-dinh-02-2016-qd-ttg-583021.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-02-2016-qd-ttg-dieu-kien-cong-bo-dich-cong-bo-het-dich-benh-truyen-nhiem-301942.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-02-2016-qd-ttg-dieu-kien-cong-bo-dich-cong-bo-het-dich-benh-truyen-nhiem-301942.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-26-2023-qd-ttg-sua-doi-phu-luc-quyet-dinh-02-2016-qd-ttg-583021.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-26-2023-qd-ttg-sua-doi-phu-luc-quyet-dinh-02-2016-qd-ttg-583021.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-02-2016-qd-ttg-dieu-kien-cong-bo-dich-cong-bo-het-dich-benh-truyen-nhiem-301942.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-02-2016-qd-ttg-dieu-kien-cong-bo-dich-cong-bo-het-dich-benh-truyen-nhiem-301942.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-26-2023-qd-ttg-sua-doi-phu-luc-quyet-dinh-02-2016-qd-ttg-583021.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-26-2023-qd-ttg-sua-doi-phu-luc-quyet-dinh-02-2016-qd-ttg-583021.aspx
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   bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường 

hợp mắc bệnh truyền nhiễm làm căn cứ để công bố hết dịch 

bệnh truyền nhiễm ban hành kèm theo Quyết định 

số 02/2016/QĐ-TTg . 

5 
Công bố hết dịch truyền nhiễm thuộc 

nhóm B, C trên địa bàn tỉnh. 

UBND cấp tỉnh 
Quyết định 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định điều kiện công bố dịch, công bố 

hết dịch bệnh truyền nhiễm; Quyết định 26/2023/QĐ- TTg 

ngày 19/10/2023 Sửa đổi Phụ lục quy định thời gian ủ bệnh 

trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc 

bệnh truyền nhiễm làm căn cứ để công bố hết dịch bệnh 

truyền nhiễm ban hành kèm theo Quyết định số 

02/2016/QĐ-TTg . 

6 
Phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

trang thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực 

y tế cho cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi 

quản lý của UBND tỉnh. 

UBND cấp tỉnh hoặc 

Sở Y tế 

Điểm b Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ- TTg 

ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; Thông tư số 

08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng thuộc lĩnh vực Y tế. 

7 
Duyệt dự trù nhu cầu sử dụng thuốc thuốc 

Methadone cho các cơ sở điều trị thay thế 

trên địa bàn quản lý từ nguồn thuốc thuộc 

thẩm quyền quản lý của Sở Y tế. 

Sở Y tế 
Thông tư số 26/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn quản lý thuốc 

Methadone. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-02-2016-qd-ttg-dieu-kien-cong-bo-dich-cong-bo-het-dich-benh-truyen-nhiem-301942.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-02-2016-qd-ttg-dieu-kien-cong-bo-dich-cong-bo-het-dich-benh-truyen-nhiem-301942.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-26-2023-qd-ttg-sua-doi-phu-luc-quyet-dinh-02-2016-qd-ttg-583021.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-26-2023-qd-ttg-sua-doi-phu-luc-quyet-dinh-02-2016-qd-ttg-583021.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-02-2016-qd-ttg-dieu-kien-cong-bo-dich-cong-bo-het-dich-benh-truyen-nhiem-301942.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-50-2017-qd-ttg-quy-dinh-tieu-chuan-dinh-muc-su-dung-may-moc-thiet-bi-354149.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-50-2017-qd-ttg-quy-dinh-tieu-chuan-dinh-muc-su-dung-may-moc-thiet-bi-354149.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-08-2019-tt-byt-dinh-muc-su-dung-may-moc-thiet-bi-chuyen-dung-linh-vuc-y-te-416352.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-26-2023-tt-byt-quan-ly-thuoc-methadone-560386.aspx


156 
 

 

8 
Điều phối thuốc Methadone cho các cơ sở 

điều trị thay thế trên địa bàn quản lý từ 

nguồn thuốc thuộc thẩm quyền quản lý 

của Sở Y tế. 

Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật cấp tỉnh trực 

thuộc Sở Y tế 

Thông tư số 26/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn quản lý thuốc Methadone. 

9 
Áp dụng biện pháp cách ly Y tế tại nhà. Ban Chỉ đạo chống 

dịch cấp xã 

Nghị định số 101/2010/NĐ-CP 30/09/2010 của Chính phủ 

hướng dẫn Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng 

biện pháp, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong 

thời gian có dịch. 

10 
Áp dụng biện pháp cách ly Y tế tại cơ sở, 

địa điểm khác (ngoại trừ tại nhà, tại cửa 

khẩu, cơ sở y tế). 

Sở Y tế, Ban chỉ đạo 

chống dịch cấp tỉnh 

Nghị định số 101/2010/NĐ-CP 30/09/2010 của Chính phủ 

hướng dẫn Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng 

biện pháp, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong 

thời gian có dịch. 

11 
Cấp và chi trả tiền bồi thường cho người 

được tiêm chủng khi sử dụng vắc xin 

trong chương trình tiêm chủng chống 

dịch. 

Sở Y tế 
Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính 

phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; Nghị định 

số 13/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP . 

12 
Bổ nhiệm giám định viên pháp y và pháp 

y tâm thần thuộc thẩm quyền của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

UBND cấp tỉnh 
Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Giám định tư pháp; Nghị định số 85/2013/NĐ- 

CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết biện pháp 

thi  hành  Luật  Giám  định  tư  pháp;  Nghị  định 

số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ; 

Thông tư số 11/2022/TT-BYT ngày 01/11/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-26-2023-tt-byt-quan-ly-thuoc-methadone-560386.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-101-2010-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-benh-truyen-nhiem-112597.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-101-2010-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-benh-truyen-nhiem-112597.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-104-2016-nd-cp-hoat-dong-tiem-chung-315451.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-13-2024-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-104-2016-nd-cp-hoat-dong-tiem-chung-579952.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-104-2016-nd-cp-hoat-dong-tiem-chung-315451.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/nghi-dinh-85-2013-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-giam-dinh-tu-phap-202640.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/nghi-dinh-85-2013-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-giam-dinh-tu-phap-202640.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/nghi-dinh-157-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-85-2013-nd-cp-huong-dan-luat-giam-dinh-tu-phap-461180.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/nghi-dinh-85-2013-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-giam-dinh-tu-phap-202640.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-11-2022-tt-byt-ho-so-thu-tuc-bo-nhiem-cap-the-va-thu-hoi-the-giam-dinh-vien-phap-y-538590.aspx
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   cấp thẻ, miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên pháp y và 

giám định viên pháp y tâm thần. 

13 
Miễn nhiệm giám định viên pháp y và 

pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

UBND cấp tỉnh 
Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Giám định tư pháp; Nghị định số 85/2013/NĐ- 

CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết biện pháp 

thi  hành  Luật  Giám  định  tư  pháp;  Nghị  định 

số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ; 

Thông tư số 11/2022/TT-BYT ngày 01/11/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, 

cấp thẻ, miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên pháp y và 

giám định viên pháp y tâm thần. 

14 
Thành lập Ban Chỉ đạo chống dịch cấp 

tỉnh. 

UBND cấp tỉnh 
Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Quyết định số 

56/2010/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động 

của Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp. 

15 
Thành lập Ban Chỉ đạo chống dịch cấp 

huyện. 

Chủ tịch UBND cấp 

huyện 

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Quyết định số 

56/2010/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động 

của Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp. 

16 
Thành lập Ban Chỉ đạo chống dịch cấp 

xã. 

Chủ tịch UBND cấp 

xã 

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Quyết định số 

56/2010/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động 

của Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/nghi-dinh-85-2013-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-giam-dinh-tu-phap-202640.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/nghi-dinh-85-2013-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-giam-dinh-tu-phap-202640.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/nghi-dinh-157-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-85-2013-nd-cp-huong-dan-luat-giam-dinh-tu-phap-461180.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/nghi-dinh-85-2013-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-giam-dinh-tu-phap-202640.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-11-2022-tt-byt-ho-so-thu-tuc-bo-nhiem-cap-the-va-thu-hoi-the-giam-dinh-vien-phap-y-538590.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-56-2010-qd-ttg-tham-quyen-thanh-lap-to-chuc-hoat-dong-111742.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-56-2010-qd-ttg-tham-quyen-thanh-lap-to-chuc-hoat-dong-111742.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-56-2010-qd-ttg-tham-quyen-thanh-lap-to-chuc-hoat-dong-111742.aspx


158 
 

 

17 
Xét thăng hạng bác sỹ chính. Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ 

y học dự phòng, y sĩ; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 

26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số 

quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế. 

18 
Xét thăng hạng Bác sĩ y học dự phòng 

chính. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ 

y học dự phòng, y sĩ; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 

26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số 

quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx


159 
 

 

19 
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Y 

tế công cộng chính. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng; 

Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

20 
Xét thăng hạng Điều dưỡng hạng III. Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 

26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số 

quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
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21 
Xét thăng hạng Điều dưỡng hạng II. Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 

26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số 

quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế. 

22 
Xét thăng hạng Hộ sinh hạng III. Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 

26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số 

quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
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23 
Xét thăng hạng Hộ sinh hạng II. Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 

26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số 

quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế. 

24 
Xét thăng hạng Kỹ thuật y hạng III. Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 

26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số 

quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx


162 
 

 

25 
Xét thăng hạng Kỹ thuật y hạng II. Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 

26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số 

quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành y tế. 

26 
Xét thăng hạng Dược sĩ. Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược; Thông 

tư số 03/2022/TT- BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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27 
Xét thăng hạng Dược sĩ chính. Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược; Thông 

tư số 03/2022/TT- BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

28 Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Dinh dưỡng hạng III. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng; 

Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-27-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-duoc-294703.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
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29 
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Dinh dưỡng hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng; 

Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

30 Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

dân số viên hạng III. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng; 

Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
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31 
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

dân số viên hạng II. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ; 

Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng; 

Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

11. Thanh tra thành phố 

I Lĩnh vực Thanh tra 

1 
Ban hành Kế hoạch đánh giá công tác 

phòng, chống tham nhũng. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Phòng, chống tham nhũng; Điều 21 Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham 

nhũng. 

2 
Báo cáo, nộp lại quà tặng. UBND cấp tỉnh 

Điều 26 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng, chống tham nhũng. 

3 Xử lý quà tặng đối với quà tặng bằng tiền, 

giấy tờ có giá; hiện vật; dịch vụ; động, 

thực vật. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp 

xã; người đứng đầu cơ 

quan chuyên môn, cơ 

Điều 27 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng, chống tham nhũng. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-59-2019-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-tham-nhung-417854.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-59-2019-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-tham-nhung-417854.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-59-2019-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-tham-nhung-417854.aspx
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  quan thuộc UBND cấp 

tỉnh 

 

4 
Quyết định áp dụng biện pháp giám sát 

việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được 

giao của người có xung đột lợi ích. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp 

xã; người đứng đầu cơ 

quan chuyên môn, cơ 

quan thuộc UBND cấp 

tỉnh 

Điều 31, 32 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 

của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 

5 Quyết định áp dụng biện pháp tạm đình 

chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ 

được giao của người có xung đột lợi ích; 

tạm thời chuyển người có xung đột lợi ích 

sang vị trí công tác khác. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp 

xã; người đứng đầu cơ 

quan chuyên môn, cơ 

quan thuộc UBND cấp 

tỉnh 

Điều 31, 33 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 

của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 

6 
Quyết định áp dụng biện pháp đình chỉ 

việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được 

giao của người có xung đột lợi ích. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp 

xã; người đứng đầu cơ 

quan chuyên môn, cơ 

quan thuộc UBND cấp 

tỉnh 

Điều 31, 34 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 

của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-59-2019-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-tham-nhung-417854.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-59-2019-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-tham-nhung-417854.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-59-2019-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-tham-nhung-417854.aspx
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7 
Ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm 

thời chuyển vị trí công tác khác đối với 

người có chức vụ, quyền hạn có hành vi 

vi phạm pháp luật liên quan đến tham 

nhũng. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp 

xã; người đứng đầu cơ 

quan chuyên môn, cơ 

quan thuộc UBND cấp 

tỉnh. 

Điều 46, 47 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 

của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 

8 
Quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình 

chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công 

tác khác và công khai quyết định hủy bỏ 

việc tạm đình chỉ công tác, tạm thời 

chuyển vị trí công tác khác. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp 

xã; người đứng đầu cơ 

quan chuyên môn, cơ 

quan thuộc UBND cấp 

tỉnh. 

Điều 48, 49 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 

của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 

9 
Ban hành và công khai kế hoạch chuyển 

đổi vị trí công tác đối với người có chức 

vụ, quyền hạn. 

Người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, đơn vị ở 

cấp tỉnh, cấp huyện, 

theo thẩm quyền quản 

lý cán bộ. 

Luật Phòng, chống tham nhũng. 

10 
Ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu 

nhập hằng năm (sau khi được Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt nội dung kế hoạch). 

Thanh tra tỉnh 
Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính 

phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-59-2019-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-tham-nhung-417854.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-59-2019-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-tham-nhung-417854.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-130-2020-nd-cp-kiem-soat-tai-san-thu-nhap-cua-nguoi-co-chuc-vu-trong-co-quan-to-chuc-434740.aspx
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11 
Cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập. Cơ quan, tổ chức, đơn 

vị thuộc UBND cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp 

xã; cán bộ, công chức 

được yêu cầu cung cấp 

thông tin. 

Điều 5, 6, 7 Nghị định số 130/2020/NĐ- CP ngày 30/10/2020 

của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập. 

12 
Ban hành Kết luận xác minh tài sản, thu 

nhập theo Quyết định xác minh tài sản, 

thu nhập của Cơ quan kiểm soát tài sản, 

thu nhập; công khai Kết luận xác minh. 

Thanh tra tỉnh Điều 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Luật Phòng, chống 

tham nhũng. 

13 
Cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu về kiểm 

soát tài sản, thu nhập (theo yêu cầu của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị phụ trách công tác 

tổ chức cán bộ, kiểm tra có thẩm quyền 

của Đảng, Quốc hội, cơ quan trung ương 

của các tổ chức chính trị - xã hội; Cơ quan 

thanh tra, Kiểm toán Nhà nước, Cơ quan 

điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án 

nhân dân.) 

Thanh tra tỉnh 
Điều 17, 18, 19 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 

30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập. 

14 
Tiếp nhận yêu cầu giải trình. Theo phân cấp của 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 59/2019/NĐ- 

CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-130-2020-nd-cp-kiem-soat-tai-san-thu-nhap-cua-nguoi-co-chuc-vu-trong-co-quan-to-chuc-434740.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-59-2019-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-tham-nhung-417854.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-59-2019-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-tham-nhung-417854.aspx
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15 
Thực hiện việc giải trình. Theo phân cấp của 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 59/2019/NĐ- 

CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 

16 
Cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra. Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Thông tư số 05/2024/TT-TTCP ngày 26/4/2024 của Tổng 

Thanh tra Chính phủ quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc 

cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra. 

17 
Cấp lại Thẻ thanh tra. Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Thông tư số 05/2024/TT-TTCP ngày 26/4/2024 của Tổng 

Thanh tra Chính phủ quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc 

cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra. 

18 
Miễn nhiệm đối với thanh tra viên. Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Thanh tra; Nghị định số 43/2023/NĐ-CP quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra. 

12. Văn phòng UBND thành phố 

 

I Lĩnh vực Bảo vệ bí mật nhà nước 

1 
Cho phép in, sao, chụp tài liệu, vật chứa 

bí mật nhà nước. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Nghị định số 26/2020/NĐ- CP 

ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

2 
Giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà 

nước. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Nghị định số 26/2020/NĐ- CP 

ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-59-2019-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-tham-nhung-417854.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-59-2019-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-tham-nhung-417854.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-05-2024-tt-ttcp-mau-the-thanh-tra-va-quan-ly-su-dung-the-thanh-tra-609003.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-05-2024-tt-ttcp-mau-the-thanh-tra-va-quan-ly-su-dung-the-thanh-tra-609003.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-43-2023-nd-cp-huong-dan-luat-thanh-tra-555032.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-26-2020-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-435873.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-26-2020-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-435873.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-26-2020-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-435873.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-26-2020-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-435873.aspx
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3 
Mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 

ra khỏi nơi lưu giữ. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Nghị định số 26/2020/NĐ- CP 

ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

4 
Cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước 

cho cơ quan, tổ chức, người Việt Nam 

được giao thực hiện nhiệm vụ liên quan 

trực tiếp đến bí mật nhà nước. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Nghị định số 26/2020/NĐ- CP 

ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

5 
Cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước 

cho cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Nghị định số 26/2020/NĐ- CP 

ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

6 
Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc 

họp có nội dung bí mật nhà nước của cơ 

quan, tổ chức Việt Nam. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Điểm a khoản 1 Điều 17 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Nghị 

định số 26/2020/NĐ- CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

7 
Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có yếu tố 

nước ngoài tổ chức tại Việt Nam có nội 

dung bí mật nhà nước. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Điểm b khoản 1 Điều 18 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Nghị 

định số 26/2020/NĐ- CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

8 Thông báo gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật 

nhà nước. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Điều 20 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

9 
Thông báo điều chỉnh độ mật của bí mật 

nhà nước. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Điều 21 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-26-2020-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-435873.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-26-2020-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-435873.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-26-2020-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-435873.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-26-2020-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-435873.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-26-2020-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-435873.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-26-2020-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-435873.aspx
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10 
Giải mật và thông báo giải mật (trường 

hợp hết thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước 

quy định tại Điều 19 và hết thời gian gia 

hạn quy định tại Điều 20 của Luật Bảo vệ 

bí mật nhà nước; trường hợp không còn 

thuộc danh mục bí mật nhà nước.). 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Điều 22 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

11 
Giải mật và thông báo giải mật (Trường 

hợp đáp ứng yêu cầu thực tiễn bảo vệ lợi 

ích quốc gia, dân tộc; phát triển kinh tế - 

xã hội; hội nhập, hợp tác quốc tế). 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Điều 22 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

12 
Giải mật đối với bí mật nhà nước do Lưu 

trữ lịch sử lưu trữ mà không xác định 

được cơ quan xác định bí mật nhà nước. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Khoản 5 Điều 22 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; điểm b khoản 

1 Điều 28 Luật Lưu trữ. 

13 
Tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà 

nước trong trường hợp không cần thiết 

phải lưu giữ và việc tiêu hủy không gây 

nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Điều 23 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

14 Tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà 

nước trong trường hợp nếu không tiêu 

hủy ngay sẽ gây nguy hại cho lợi ích quốc 

gia, dân tộc. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Điều 23 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 
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II Lĩnh vực Công tác văn phòng 

15 Ban hành Quyết định công bố danh mục 

thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh; Ban hành Quyết định 

công bố thủ tục hành chính được giao quy 

định hoặc quy định chi tiết trong văn bản 

quy phạm pháp luật của các cấp chính 

quyền trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ 

về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ- 

CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số 

điều, khoản của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ; Thông 

tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính 

phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 

16 Rà soát, đánh giá chất lượng dữ liệu thủ 

tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc 

gia. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ 

về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ- 

CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số 

điều, khoản của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ; Thông 

tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính 

phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính. 

17 Rà soát, phê duyệt phương án đơn giản 

hóa thủ tục hành chính theo kế hoạch 

hàng năm. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ 

về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ- 

CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số 

điều, khoản của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ; Thông 

tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính 

phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-63-2010-nd-cp-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-106929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-92-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-lien-quan-den-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-348640.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-92-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-lien-quan-den-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-348640.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-63-2010-nd-cp-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-106929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-02-2017-tt-vpcp-huong-dan-ve-nghiep-vu-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-366111.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-63-2010-nd-cp-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-106929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-92-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-lien-quan-den-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-348640.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-92-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-lien-quan-den-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-348640.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-63-2010-nd-cp-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-106929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-02-2017-tt-vpcp-huong-dan-ve-nghiep-vu-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-366111.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-63-2010-nd-cp-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-106929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-92-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-lien-quan-den-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-348640.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-92-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-lien-quan-den-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-348640.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-63-2010-nd-cp-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-106929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-02-2017-tt-vpcp-huong-dan-ve-nghiep-vu-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-366111.aspx


173 
 

 

18 Rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình 

thủ tục hành chính để cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến và tích hợp, kiểm thử, 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

cấp tỉnh. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ 

về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Nghị 

định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy 

định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến 

của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; Quyết định số 

31/2021/QĐ- TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng 

Dịch vụ công quốc gia; Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 

05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ quy định một số nội 

dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên 

môi trường điện tử. 

19 Cập nhật thông tin về tình hình thực hiện 

nhiệm vụ các địa phương được Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. 

Theo phân cấp của 

UBND cấp tỉnh 

Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27/7/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm 

tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ giao; Quyết định số 23/2018/QĐ-TTg ngày 15/5/2018 

của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 

do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định 

số 42/2014/QĐ-TTg . 

20 Nộp lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ (bao gồm 

cả tài liệu lưu trữ điện tử) vào Lưu trữ cơ 

quan. 

Đơn vị được giao 

nhiệm vụ cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 

Luật Lưu trữ; Nghị định số 30/2020/NĐ- CP ngày 05/3/2020 

của  Chính  phủ  về  công  tác  văn  thư;  Nghị  định số 

01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; Thông tư số 

07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 

quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu 

trữ cơ quan; Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-45-2020-nd-cp-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tren-moi-truong-dien-tu-426372.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-42-2022-nd-cp-cung-cap-thong-tin-dich-vu-cong-truc-tuyen-tren-moi-truong-mang-518831.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-01-2023-tt-vpcp-bien-phap-thi-hanh-so-hoa-ho-so-ket-qua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-561983.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-42-2014-qd-ttg-quy-che-theo-doi-don-doc-kiem-tra-viec-thuc-hien-nhiem-vu-241339.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-23-2018-qd-ttg-sua-doi-quyet-dinh-42-2014-qd-ttg-nhiem-vu-chinh-phu-giao-381915.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-42-2014-qd-ttg-quy-che-theo-doi-don-doc-kiem-tra-viec-thuc-hien-nhiem-vu-241339.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-01-2013-nd-cp-huong-dan-luat-luu-tru-163185.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2012-tt-bnv-huong-dan-quan-ly-van-ban-lap-ho-so-va-nop-luu-ho-so-154327.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-02-2019-tt-bnv-tieu-chuan-du-lieu-thong-tin-dau-vao-406241.aspx
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   của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào 

và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử. 

21 Thẩm định tài liệu hết giá trị của các cơ 

quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu 

vào Lưu trữ lịch sử. 

Cơ quan thực hiện 

nhiệm vụ quản lý nhà 

nước về lưu trữ cấp 

tỉnh 

Luật Lưu trữ; Nghị định số 01/2013/NĐ- CP ngày 

03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Lưu trữ; Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 

20/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ 

quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch 

sử các cấp. 

22 Tiếp nhận, đăng ký và chuyển giao văn 

bản đến. 

Đơn vị được giao 

nhiệm vụ cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ 

về công tác văn thư. 

23 Phát hành văn bản đi. Đơn vị được giao 

nhiệm vụ cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ 

về công tác văn thư. 

24 Thu hồi văn bản đã phát hành. Đơn vị được giao 

nhiệm vụ cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ 

về công tác văn thư. 

25 Đính chính văn bản đã phát hành. Đơn vị được giao 

nhiệm vụ cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ 

về công tác văn thư. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-17-2014-tt-bnv-xac-dinh-co-quan-to-chuc-thuoc-nguon-nop-luu-tai-lieu-vao-luu-tru-lich-su-cac-cap-261094.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-30-2020-nd-cp-cong-tac-van-thu-436532.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-30-2020-nd-cp-cong-tac-van-thu-436532.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-30-2020-nd-cp-cong-tac-van-thu-436532.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-30-2020-nd-cp-cong-tac-van-thu-436532.aspx
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26 Sao y, sao lục, trích sao văn bản. Đơn vị được giao 

nhiệm vụ cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ 

về công tác văn thư. 

27 Cho phép đọc, sao, chứng thực lưu trữ đối 

với tài liệu lưu trữ (gồm cả tài liệu lưu trữ 

điện tử). 

Đơn vị được giao 

nhiệm vụ cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 

Luật Lưu trữ; Nghị định số 01/2013/NĐ- CP ngày 

03/01/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Lưu trữ. 

28 Tiêu hủy tài liệu lưu trữ (gồm cả tài liệu 

lưu trữ điện tử) hết giá trị. 

Đơn vị được giao 

nhiệm vụ cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 

Luật Lưu trữ; Nghị định số 01/2013/NĐ- CP ngày 

03/01/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Lưu trữ. 

29 Thanh toán tiền nghỉ phép năm cho cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động 

do chưa nghỉ hoặc không nghỉ hết số ngày 

nghỉ hàng năm theo quy định của pháp 

luật. 

Cơ quan tài chính cấp 

tỉnh, huyện, xã. 

Khoản 4 Điều 113 Bộ luật Lao động; Điều 13 Luật Cán bộ, 

công chức; điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư số 141/2011/TT- 

BTC ngày 20/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, 

công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của 

pháp luật làm việc trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập. 

30 Thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền 

phụ cấp đi đường khi nghỉ phép cho cán 

bộ, công chức thuộc đối tượng quy định 

tại Điều 2 Thông tư số 141/2011/TT- 

BTC . 

Cơ quan tài chính cấp 

tỉnh, huyện, xã. 

Khoản 4 Điều 113 Bộ luật Lao động; Điều 13 Luật Cán bộ, 

công chức 2008; điểm b khoản Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 

141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ 

phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động 

hợp đồng theo quy định của pháp luật làm việc trong 

cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-30-2020-nd-cp-cong-tac-van-thu-436532.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-141-2011-tt-btc-che-do-thanh-toan-tien-nghi-phep-hang-nam-130865.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-141-2011-tt-btc-che-do-thanh-toan-tien-nghi-phep-hang-nam-130865.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-141-2011-tt-btc-che-do-thanh-toan-tien-nghi-phep-hang-nam-130865.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-141-2011-tt-btc-che-do-thanh-toan-tien-nghi-phep-hang-nam-130865.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-141-2011-tt-btc-che-do-thanh-toan-tien-nghi-phep-hang-nam-130865.aspx
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31 Thanh toán tiền công tác phí cho cán bộ, 

công chức, viên chức. 

Theo phân cấp, ủy 

quyền của Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh; thủ 

trưởng các cơ quan, 

đơn vị 

Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài 

chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. 

32 Thanh toán khoán tiền công tác phí theo 

tháng (Đối với cán bộ cấp xã thường 

xuyên phải đi công tác lưu động trên 10 

ngày/tháng; cán bộ thuộc các cơ quan, 

đơn vị còn lại phải thường xuyên đi công 

tác lưu động trên 10 ngày/tháng (như: 

Văn thư; kế toán giao dịch; cán bộ kiểm 

lâm đi kiểm tra rừng; cán bộ các cơ quan 

tố tụng đi điều tra, kiểm sát, xác minh, 

tống đạt và các nhiệm vụ phải thường 

xuyên đi công tác lưu động khác). 

Theo phân cấp, ủy 

quyền của Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh; thủ 

trưởng các cơ quan, 

đơn vị 

Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài 

chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. 

33 Thanh toán chi hội nghị. Theo phân cấp, ủy 

quyền của Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh; thủ 

trưởng các cơ quan, 

đơn vị 

Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài 

chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-40-2017-tt-btc-cong-tac-phi-chi-hoi-nghi-doi-voi-co-quan-nha-nuoc-su-nghiep-cong-lap-327960.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-40-2017-tt-btc-cong-tac-phi-chi-hoi-nghi-doi-voi-co-quan-nha-nuoc-su-nghiep-cong-lap-327960.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-40-2017-tt-btc-cong-tac-phi-chi-hoi-nghi-doi-voi-co-quan-nha-nuoc-su-nghiep-cong-lap-327960.aspx
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34 Cấp Giấy đi đường cho cán bộ, công 

chức, viên chức đi công tác. 

Cơ quan chuyên môn 

cấp tỉnh, phòng ban 

cấp huyện, UBND xã. 

Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài 

chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. 

35 Đăng ký xe đi công tác. Đơn vị được giao ở 

cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã 

Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài 

chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. 

36 Trang bị máy móc, thiết bị làm việc cho 

cán bộ, công chức, viên chức. 

Đơn vị được giao ở 

cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã 

Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng máy móc, thiết bị. 

37 Xây dựng, ban hành Chương trình công 

tác năm, quý, tháng, tuần của Ủy ban 

nhân dân (UBND) tỉnh. 

Theo quy định của 

UBND cấp tỉnh/Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh 

Văn bản của UBND cấp tỉnh/ Chủ tịch UBND cấp tỉnh (đa 

số quy định tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh). 

38 Điều chỉnh Chương trình công tác năm, 

quý, tháng, tuần của Ủy ban nhân dân 

(UBND) tỉnh. 

Theo quy định của 

UBND cấp tỉnh/Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh 

Văn bản của UBND cấp tỉnh/ Chủ tịch UBND cấp tỉnh (đa 

số quy định tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh). 

39 Tổ chức phiên họp thường kỳ của UBND 

tỉnh/ hội nghị, hội thảo, cuộc họp, làm 

việc khác do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ 

trì…. 

Theo quy định của 

UBND cấp tỉnh/Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh 

Văn bản của UBND cấp tỉnh/ Chủ tịch UBND cấp tỉnh (đa 

số quy định tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-40-2017-tt-btc-cong-tac-phi-chi-hoi-nghi-doi-voi-co-quan-nha-nuoc-su-nghiep-cong-lap-327960.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-40-2017-tt-btc-cong-tac-phi-chi-hoi-nghi-doi-voi-co-quan-nha-nuoc-su-nghiep-cong-lap-327960.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-50-2017-qd-ttg-quy-dinh-tieu-chuan-dinh-muc-su-dung-may-moc-thiet-bi-354149.aspx
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40 Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 

khách trong nước, nước ngoài. 

Theo quy định của 

UBND cấp tỉnh/Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh 

Văn bản của UBND cấp tỉnh/ Chủ tịch UBND cấp tỉnh (đa 

số quy định tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh). 

41 Thành viên UBND tỉnh xin phép đi công 

tác, làm việc ngoài tỉnh/ làm việc với cơ 

quan Trung ương. 

Theo quy định của 

UBND cấp tỉnh/Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh 

Văn bản của UBND cấp tỉnh/ Chủ tịch UBND cấp tỉnh (đa 

số quy định tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh). 

III Lĩnh vực Ngoại giao 

42 
Quyết định về việc ký kết thỏa thuận quốc 

tế nhân danh cơ quan cấp sở. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Thỏa thuận quốc tế; Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 

30/6/2021 của Chính phủ về ký kết và thực hiện thỏa thuận 

quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban 

nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên 

giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức. 

43 
Quyết định về việc ký kết thỏa thuận quốc 

tế nhân danh UBND cấp huyện. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Thỏa thuận quốc tế; Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 

30/6/2021 của Chính phủ về ký kết và thực hiện thỏa thuận 

quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban 

nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên 

giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức. 

44 
Quyết định về việc ký kết thỏa thuận quốc 

tế nhân danh UBND cấp xã. 

Chủ tịch UBND cấp 

huyện 

Luật Thỏa thuận quốc tế; Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 

30/6/2021 của Chính phủ về ký kết và thực hiện thỏa thuận 

quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-64-2021-nd-cp-ky-ket-va-thuc-hien-thoa-thuan-quoc-te-nhan-danh-tong-cuc-cuc-thuoc-bo-480356.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-64-2021-nd-cp-ky-ket-va-thuc-hien-thoa-thuan-quoc-te-nhan-danh-tong-cuc-cuc-thuoc-bo-480356.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-64-2021-nd-cp-ky-ket-va-thuc-hien-thoa-thuan-quoc-te-nhan-danh-tong-cuc-cuc-thuoc-bo-480356.aspx
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   nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên 

giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức. 

45 
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung, gia 

hạn thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ quan 

cấp sở. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Thỏa thuận quốc tế; Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 

30/6/2021 của Chính phủ về ký kết và thực hiện thỏa thuận 

quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban 

nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên 

giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức. 

46 
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung, gia 

hạn thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ quan 

cấp huyện. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Thỏa thuận quốc tế; Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 

30/6/2021 của Chính phủ về ký kết và thực hiện thỏa thuận 

quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban 

nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên 

giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức. 

47 
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung, gia 

hạn thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ quan 

cấp xã. 

Chủ tịch UBND cấp 

huyện 

Luật Thỏa thuận quốc tế; Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 

30/6/2021 của Chính phủ về ký kết và thực hiện thỏa thuận 

quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban 

nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên 

giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức. 

48 
Quyết định về việc chấm dứt hiệu lực, rút 

khỏi, tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận 

quốc tế nhân danh cơ quan cấp sở. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Thỏa thuận quốc tế; Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 

30/6/2021 của Chính phủ về ký kết và thực hiện thỏa thuận 

quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban 

nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên 

giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-64-2021-nd-cp-ky-ket-va-thuc-hien-thoa-thuan-quoc-te-nhan-danh-tong-cuc-cuc-thuoc-bo-480356.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-64-2021-nd-cp-ky-ket-va-thuc-hien-thoa-thuan-quoc-te-nhan-danh-tong-cuc-cuc-thuoc-bo-480356.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-64-2021-nd-cp-ky-ket-va-thuc-hien-thoa-thuan-quoc-te-nhan-danh-tong-cuc-cuc-thuoc-bo-480356.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-64-2021-nd-cp-ky-ket-va-thuc-hien-thoa-thuan-quoc-te-nhan-danh-tong-cuc-cuc-thuoc-bo-480356.aspx
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49 
Quyết định về việc chấm dứt hiệu lực, rút 

khỏi, tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận 

quốc tế nhân danh cơ quan cấp huyện. 

Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh 

Luật Thỏa thuận quốc tế; Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 

30/6/2021 của Chính phủ về ký kết và thực hiện thỏa thuận 

quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban 

nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên 

giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức. 

50 
Quyết định về việc chấm dứt hiệu lực, rút 

khỏi, tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận 

quốc tế nhân danh cơ quan cấp xã. 

Chủ tịch UBND cấp 

huyện 

Luật Thỏa thuận quốc tế; Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 

30/6/2021 của Chính phủ về ký kết và thực hiện thỏa thuận 

quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban 

nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên 

giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức. 

51 Xin phép đi nước ngoài theo nguyện vọng 

cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức. 

Theo quy định của 

UBND cấp tỉnh/Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh 

Văn bản của UBND cấp tỉnh/ Chủ tịch UBND cấp tỉnh. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-64-2021-nd-cp-ky-ket-va-thuc-hien-thoa-thuan-quoc-te-nhan-danh-tong-cuc-cuc-thuoc-bo-480356.aspx
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